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Lời nói đầu 
 
Đạo đức là một hiện tượng đặc trưng cho đời sống con người. Xã hội càng phát 
triển càng khẳng định vai trò to lớn của đạo đức. Hồ Chủ Tịch luôn đề cao vai trò 
của đạo đức. Theo Người, nhân cách bao gồm Đức và Tài, trong đó Đức là gốc, 
Tài là quan trọng. Trong công cuộc đổi mới, vấn đề giáo dục đạo đức xã hội chủ 
nghĩa cho thế hệ trẻ là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm 
trong chiến lược phát triển con người.  
Với tinh thần đó, từ năm học 1991 - 1992, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chính thức 
đưa bộ môn đạo đức học vào giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. Tuy 
nhiên tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy đạo đức học cho đến nay hãy còn rất 
ít. Trường Đại học An Giang là một trường đa cấp, đa hệ nên chương trình đạo 
đức học khác nhau ở các hệ và các lớp . Vì vậy, việc biên soạn tài liệu giảng 
dạy môn đạo đức học phù hợp với yêu cầu của từng hệ khác nhau và từng đối 
tượng khác nhau là điều cần thiết. 

Tài liệu này được biên soạn đúng với chương trình do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 
hướng dẫn nhằm cung cấp cho sinh viên một cách hệ thống những tri thức căn 
bản về đạo đức học. Đây là chương trình đạo đức học 60 tiết, được sử dụng 
trực tiếp cho các lớp Đại học sư phạm đào tạo giáo viên dạy môn Giáo dục 
công dân trong giai đoạn đại cương. Ngoài ra nó cũng phục vụ trực tiếp cho các 
lớp cao đẳng đào tạo giáo viên dạy môn giáo dục công dân vào giai đoạn 
chuyên ban. Đồng thời tài liệu này giúp cho sinh viên các ngành khác khi học 
chương trình Đạo đức học 30 tiết có thêm tài liệu để nâng cao kiến thức. 

Do nội dung có nhiều vấn đề rộng lớn và còn tiếp tục hoàn thiện nên trong quá 
trình biên soạn không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Rất mong được 
nhiều ý kiến đóng góp. Chân thành cảm ơn. 

Tác giả Đinh Lê Nguyên 

 
 



Chương I : Nhập môn đạo đức học Macxit 
 
Một số nét khái quát về đạo đức 

 
“Đạo đức” là từ Hán Việt, trong đó “Đạo” là con đường để theo đó ta đi, cũng có 
nghĩa là lẽ phải, là đạo lý theo đó ta hành động. “Đức”là toàn bộ những hành vi 
đối nhân xử thế của con người, mà những phẩm chất của hành vi đó tốt hay xấu 
là do con người có biết và có thực hiện được đạo lý hay không. 

- Đạo đức có gốc từ trong tiếng Hilạp cổ là Ethos có nghĩa truyền thống, phong 
tục, đặc tính, lọai hình tư tưởng. 

1.1. Nguồn gốc, bản chất của đạo đức : 
a/ Nguồn gốc của đạo đức. 
Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội có nguồn gốc từ trong tồn tại xã hội, từ 
những quan hệ của con người với tự nhiên và quan hệ giữa người với nhau 
trong cuộc sống 

•  Đạo đức là hệ thống những quan điểm, quan niệm, những nguyên tắc, chuẩn 
mực, những giá trị của xã hội nên đạo đức thuộc lĩnh vực tinh thần của đời sống 
xã hội, nó phản ánh tồn tại xã hội. Đạo đức ra đời và phát triển là do nhu cầu 
phải điều tiết mối quan hệ giữa các cá nhân và họat động chung của con người 
trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Quan hệ đạo đức biểu hiện quan hệ của 
con người trước tiên là quan hệ trong sản xuất Cơ sở kinh tế của xã hội như thế 
nào thì ý thức đạo đức của xã hội như thế ấy. Khi đời sống vật chất của xã hộï 
biến đổi, xã hội ngày càng tiến bộ thì những quan niệm đạo đức, những nguyên 
tắc và chuẩn mực đạo đức cũng biến đổi theo và ngày càng được hoàn thiện . 
Do vậy đạo đức là hiện tượng có tính lịch sử xã hội. Ở mỗi giai đoạn lịch sử khác 
nhau, ở mỗi giai cấp khác nhau thì có các quan điểm khác nhau về cái tốt, cái 
xấu; cái thiện, cái ác, hạnh phúc và bất hạnh ; về lương tâm và vô lương tâm 
cũng như về nghĩa vụ, trách nhiệm.v.v. Trong lịch sử, có đạo đức của xã hội 
nguyên thủy, của xã hội chíếm hữu nô lệ, đạo đức của xã hội phong kiến, đạo 
đức của xã hội tư bản chủ nghĩa và đạo đức của xã hội cộng sản chủ nghĩa .  
•  Trong xã hội có đối kháng giai cấp thì đạo đức cũng có tính giai cấp, nghĩa là 
tùy thuộc vào vị trí xã hội, địa vị xã hội và lợi ích giai cấp khác nhau mà các quan 
điểm về đạo đức cũng khác nhau. Đạo đức của giai cấp bóc lột thường đối lập 
với đạo đức của quảng đại quần chúng lao động và toàn xã hội.  
•  Đạo đức cũng có tính kế thừa. Lênin nói rằng tính kế thừa của đạo đức phản 
ánh “ những luật lệ đơn giản và cơ bản của bất kỳ cộng đồng người nào”. Mọi 
thời đại đều lên án cái ác, tính tàn bạo, tham lam, hèn nhát, phản bội vv. và biểu 
dương cái Thiện, sự dũng cảm, chính trực, độ lượng, khiêm tốn…  
•  Trong xã hội không có giai cấp hoặc không có đối kháng giai cấp thì đạo đức 
xã hội phù hợp với đạo đức cá nhân. Xã hội đó sẽ có được một nền đạo đức thật 
sự nhân đạo, vượt lên trên mọi sự đối lập về giai cấp. Đó là trình độ của xã hội 
tương lai, xã hội cộng sản chủ nghĩa .  
b/ Bản chất đạo đức. 



Đặc trưng của đạo đức là năng lực ý thức và hành động tự nguyện, tự giác của 
con người vì cái Thiện. 

•  Lẽ tất nhiên của sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người đòi hỏi con 
người sống trong cộng đồng phải biết tuân thủ những nguyên tắc và những 
chuẩn mực do xã hội đề ra để điều chỉnh quan hệ của mình. Có nhiều loại chuẩn 
mực xã hội, trong đó những nguyên tắc chuẩn mực được thực hiện một cách tự 
giác nhằm điều chỉnh quan hệ giữa cá nhân này với cá nhân khác và với xã hội 
vì hạnh phúc của con người và tiến bộ xã hội được gọi là những nguyên tắc, 
chuẩn mực đạo đức  
•  Hoạt động đạo đức của con người là hoạt động bao gồm ýthức và hành vi vì 
cái Thiện. Đồng thời hoạt động đạo đức là hoạt động có tính tự giác và tự 
nguyện. Tự nguyện, tự giác là nét đặc trưng cho xã hội loài người. Tự giác ở đây 
có nghĩa là hiểu rõ công việc của mình có ích cho xã hội và sự khao khát được 
hành động vì lợi ích đó. Tự nguyện là thực hiện hành động không vì sự bắt buộc 
từ bên ngoài mà do sự tự giác của chủ thể. Con vật với hoạt động sống bản 
năng không thể có được tính xã hội và tính tự giác của con người. Tự nguyện và 
tự giác quan hệ chặt chẽ nhau tạo thành một trong những cơ sở của tự do của 
con người. Ý thức đạo đức về lương tâm, danh dự và lòng tự trọng, v.v…có tính 
tự nguyện và tự giác cao đem lại cho con người năng lực tự chủ , từ đó hành 
động một cách tự do . Đó là sức mạnh hữu hiệu của đạo đức.  
•  Mục đích cao cả nhất của con người và xã hội là được tự do và hạnh phúc. Để 
đạt được mục đích đó con người không ngừng phấn đấu một cách tự nguyện tự 
giác vì lợi ích của người khác và lợi ích của xã hội. Mặt khác hạnh phúc còn đòi 
hỏi có sự hài hoà lợi ích giữa cá nhân và lợi ích của cộng đồng. Vì lẽ đó mà 
thước đo của đạo đức ( tiêu chuẩn giá trị của đạo đức) là tất cả những gì tích 
cực phù hợp với lợi ích chân chính của con người và tiến bộ xã hội. Nói một 
cách khác tiêu chuẩn của đạo đức là cái thiện, đối lập với cái thiện là cái ác .  
Như vậy có thể định nghĩa một cách khái quát về đạo đức như sau: 

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là sự tổng hợp những nguyên tắc, chuẩn 
mực xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp 
với lợi ích, hạnh phúc của con người và sự tiến bộ xã hội trong mối quan hệ 
giữa người với người, giữa cá nhân và xã hội. 

1.2. Sự bao quát các mặt khác nhau của hiện tượng đạo đức: 
Nhìn một cách toàn diện, ở góc độ triết học, đạo đức là một hình thái của ý thức 
xã hội; ở góc độ xã hội học, đạo đức là một loại quan hệ xã hội; ở góc độ tâm lý 
học, đạo đức là một loại hoạt động xã hội. Đạo đức học hiện đại hiểu và sử 
dụng khái niệm đạo đức theo cả 3 góc độ triết học, xã hội học và tâm lý học nói 
trên. Như vậy đạo đức là một hiện tượng gồm 3 mặt : quan hệ đạo đức, ý thức 
đạo đức và hoạt động đạo đức. 

a/ Quan hệ đạo đức: 
Quan hệ đạo đức là một loại quan hệ xã hội đặc biệt gồm các đặc điểm sau :  

•  Đó là quan hệ giữa 2 chủ thể về lợi ích và nghĩa vụ đối với nhau cho nên quan 
hệ đạo đức có tính khách quan. Ngoài ra quan hệ đạo đức còn chứa đựng nhận 



thức và thái độ chủ quan của mỗi chủ thể. Vì thế, quan hệ đạo đức cũng có tính 
chủ quan.  
•  Quan hệ đạo đức được thực hiện một cách tự gíac,tự nguyện.  
b/ Ý thức đạo đức: 
Ý thức đạo đức bao gồm tình cảm đạo đức, lý trí đạo đức và ý chí đạo đức. 

•  Tình cảm đạo đức: là những tình cảm làm động cơ cho hành vi đạo đức như 
tình cảm nghĩa vụ, lòng tự trọng, tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu, lòng yêu 
nước ... Mọi cảm xúc của con người nảy sinh trong quan hệ đạo đức cũng là 
những biểu hiện của tình cảm đạo đức. Ví dụ: sự cảm động, sự thông cảm, sự 
vui sướng, sự hối hận ... Trái lại, sự dửng dưng, lạnh nhạt, thờ ơ… là tình trạng 
thiếu tình cảm đạo đức của chủ thể.  
•  Lý trí đạo đức: là toàn bộ những nguyên tắc, chuẩn mực và những quy tắc do 
xã hội đề ra và được từng cá nhân tiếp thu, từ đó định hướng cho tình cảm và 
hành vi đạo đức của mình một cách đúng đắn. Những nguyên tắc đạo đức là 
yêu cầu cơ bản, khái quát nhất. Mỗi nguyên tắc đó sẽ được cụ thể hóa ra thành 
những chuẩn mực cụ thể hơn. Mỗi chuẩn mực lại được cụ thể hóa thành những 
quy tắc khác nhau. Các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức đều chứa đựng những 
giá trị đạo đức được xã hội thừa nhận.  
•  Ý chí đạo đức: Là năng lực xác định mục đích cho hành động và hướng hành 
động của mình khắc phục những khó khăn nhằm đạt mục đích đó; là sự thống 
nhất cao độ của lý trí và tình cảm đạo đức. Nó thể hiện niềm tin và sự quyết tâm 
cho nên nó là yếu tố quan trọng giúp con người vượt qua mọi thử thách của 
hoàn cảnh để giữ gìn nhân phẩm và danh dự của mình.  
c/ Hoạt động đạo đức: 
Hoạt động đạo đức là hoạt động được đánh giá về mặt đạo đức và được biểu 
hiện cụ thể bằng những hành vi đạo đức. 

•  Hành vi đạo đức bao gồm 2 mặt cơ bản :  
•  Mặt thứ nhất (về mặt chủ quan) : Đó là động cơ của hành vi. Động cơ của 
hành vi là nguyên nhân bên trong thúc đẩy chủ thể hành động để thỏa mãn một 
nhu cầu nào đó. Động cơ bao gồm nhiều loại : lợi ích, sở thích, tình cảm, lý 
tưởng và nhiều hiện tượng tâm lý khác. Động cơ của hành vi là tiêu chuẩn cao 
nhất để đánh giá hành vi đạo đức.  
•  Mặt thứ hai (về mặt khách quan) : hành vi đó tạo ra một kết quả có lợi cho 
cuộc sống và sự phát triển của một chủ thể khác (cá nhân, tập thể hoặc xã hội).  
•  Đánh giá hành vi về mặt đạo đức là sự thẩm định gía trị đạo đức của hành vi 
dựa trên những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức của xã hội. Đánh giá một hành 
vi đạo đức bao gồm sự đánh giá kết quả hành vi (tức là đánh giá yếu tố khách 
quan ) và đánh giá cả động cơ của hành vi ( tức là yếu tố chủ quan ), trong đó 
động cơ của hành vi được xem là tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu .  
Hành vi đạo đức là hành vi được quyết định bởi động cơ làm việc vì lợi ích của 
người khác và xã hội một cách vô tư, bởi sự đồng cảm và lòng nhân đạo. Đồng 
thời động cơ đạo đức có tính tự giác, tự nguyện. 

Sự đánh giá động cơ của hành vi phức tạp hơn nhiều so với sự đánh giá kết 
qủa của hành vi. Động cơ hành vi thường bị ẩn kín, thường không biểu hiện ra 



một cách thực tại và trực quan, phải nhờ vào hoạt động của lý trí mới nhận ra 
được . Nhưng chúng ta chẳng có cách nào khác hơn là căn cứ vào việc làm cụ 
thể của con người để hiểu động cơ của họ . Bởi vì những ý định,những động cơ 
bên trong không tồn tại một cách cô lập với cái khách quan bên ngoài; nguyên 
nhân biểu hiện ở kết quả; bản chất và hiện tượng vừa mâu thuẫn vừa thống 
nhất nhau . V.I.Lênin đã đưa ra lời giải đáp rõ ràng về vấn đề này: Chúng ta sẽ 
phán đoán về “những ý đồ và tình cảm” của những cá nhân căn cứ vào những 
dấu hiệu nào? Rõ ràng là chỉ có một dấu hiệu thôi- những hành động của những 
cá nhân ấy. 

1.3. Chức năng của đạo đức:  
Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, có nguồn gốc từ trong tồn tại xã hội 
đồng thời nó cũng tác động trở lại đối với sự phát triển của tồn tại xã hội. Nó 
góp phần quan trọng vào việc xây dựng mối quan hệ giữa người và người, giữa 
cá nhân và xã hội. Đạo đức giáo dục con người, giúp họ nhận thức và điều 
chỉnh suy nghĩ, hành động phù hợp với những yêu cầu xã hội. Đạo đức có 
những chức năng cơ bản sau đây: 

a/ Chức năng giáo dục:  
•  Đạo đức có tác dụng hình thành ở con người những quan điểm về bản chất 
của đạo đức, những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực đạo đức; nhờ đó con 
người hiểu được điều gì nên làm, điều gì không nên làm .  
•  Thông qua hoạt động đạo đức của bản thân, mỗi người tự mình càng hiểu rõ 
hơn vai trò to lớn của lương tâm, của danh dự và các phẩm chất đạo đức của cá 
nhân đối với sự tiến bộ của chính mình và sự tiến bộ của cộng đồng . Đó là 
những bài học đạo đức mà chủ thể tự rút ra được nên chúng có giá trị sâu sắc 
và lâu bền. Trên cơ sở đó, chủ thể đạo đức càng tin tưởng và tích cực làm điều 
thiện.  
•  Những tấm gương đạo đức cao cả cùng với những giá trị của nó có sức rung 
cảm mạnh mẽ làm thức tỉnh những tình cảm đạo đức trong tâm hồn con người, 
có sức lôi cuốn, thôi thúc con người học tập, rèn luyện vươn tới cái tốt đẹp, cái 
thiện. Thực tiễn đấu tranh cách mạng cho thấy những người cộng sản là những 
người sáng tạo nên những giá trị đạo đức cao cả. Đó là tinh thần chiến đấu dũng 
cảm, sự hy sinh quên mình… vì tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân . 
Những tấm gương ấy có sức thuyết phục và cổ vũ con người học tập, tu dưỡng 
để xứng đáng hơn nữa và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây 
dựng xã hội mới .  
Bác Hồ đã nêu tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Người coi đạo 
đức là cái gốc của cán bộ, đảng viên. Noi gương của Người, nhiều cán bộ, 
chiến sĩ đã lao động, chiến đấu quên mình, sẵn sàng hy sinh, vì độc lập tự do 
của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì lý tưởng cao đẹp của con người.  

Như vậy, đạo đức không những giáo dục con người mà còn giúp con người 
nâng cao năng lực tự giáo dục mình. Do đó, công tác giáo dục đạo đức xã hội 
chủ nghĩa góp phần quan trọng vào việc hình thành, phát triển nhân cách con 
người mới 

b/ Chức năng nhận thức: ( còn gọi là chức năng đánh giá). 



Các quan điểm, tư tưởng đạo đức là kết quả của sự phản ánh đời sống xã hội, 
đồng thời chúng còn là công cụ giúp con người nhận thức về xã hội. Chức năng 
nhận thức của đạo đức thường tác động theo hai xu hướng : 

•  Hướng thứ nhất: Những quan điểm đạo đức tiến bộ, khoa học giúp con người 
nhận thức, đánh giá đúng đắn các hiện tượng đạo đức trong đời sống ; giúp con 
người đánh giá đúng cái gì là thiện, cái gì là ác; cũng như tự đánh giá một cách 
đúng đắn những suy nghĩ, hành vi của bản thân mình. Trên cơ sở đó con người 
định hướng một cách đúng đắn hành vi của mình trong thực tiễn. Đồng thời thực 
tiễn đạo đức của nhân dân lao động trong qúa trình xây dựng xã hội mới có tác 
dụng nâng cao trình độ nhận thức và năng lực đánh giá đạo đức ở mỗi người 
ngày càng chính xác và sâu sắc hơn.  
•  Hướng thứ hai: Ngược lại, những quan điểm sai lầm về đạo đức không những 
làm cho hành động của con người dễ phạm sai lầm mà còn làm cho họ thất 
vọng, mất niềm tin vào cuộc sống và nhất định sẽ dẫn tới mức giảm sút ý chí 
cũng như năng lực nhận thức và hành động .  
c/ Chức năng điều chỉnh hành vi:  
- Trong xã hội, cần có các quy tắc, chuẩn mực nhằm kết hợp bằng cách này hay 
cách khác lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể và lợi ích xã hội. Cho nên điều 
chỉnh hành vi của con người trong xã hội là một yêu cầu khách quan . Có nhiều 
quy tắc, chuẩn mực để đều chỉnh hành vi của con người : của pháp luật , của 
tôn giáo, của phong tục tập quán và của đạo đức. 

Điều chỉnh hành vi bằng đạo đức có đặc điểm là tự điều chỉnh. Sức mạnh điều 
chỉnh hành vi bằng đạo đức là sức mạnh của lương tâm, sức mạnh của dư luận 
xã hội . Nhờ nắm được những quan điểm đạo đức tiến bộ, hiểu rõ vai trò của 
đạo đức, các chủ thể đạo đức luôn tự định hướng hoạt động của mình vào lợi 
ích chung, trên cơ sở đó mà họ cũng được thỏa mãn những nhu cầu đạo đức 
và những lợi ích chính đáng của mình. Để cho sự điều chỉnh có hiệu quả thì mỗi 
người không chỉ điều chỉnh từ trong tình cảm và nhận thức mà điều quan trọng 
hơn là biến những mong muốn tốt đẹp thành hoạt động thực tiễn. Trong đời 
sống, nhờ những mối quan hệ đạo đức được thiết lập mà con người hiểu rõ 
mình, hiểu sâu sắc thêm những giá trị đạo đức. 

Chức năng giáo dục, chức năng nhận thức và chức năng. điều chỉnh của đạo 
đức gắn bó mật thiết với nhau. ĐĐ hình thành ở con người năng lực nhân thức, 
đánh giá đúng đâu là thiện,đâu là ác. Trên cơ sở đó nâng cao năng lực tự giáo 
dục, biết được nghĩa vụ đđ của mình và tự giác điều chỉnh hành vi của mình vì 
cái thiện. Do vậy giáo dục đđ không những có vai trò to lớn trong việc hình 
thành nhân cách mà còn góp phần ổn định và phát triển xã hội .  

 
Đạo đức học Macxit là một khoa học 

 
2.1. Đối tượng, nhiệm vụ của đạo đức học Mácxít: 
a/ Đối tượng:  
Đạo đức học nghiên cứu những nguyên tắc đạo đức, chuẩn mực đạo đức ; tìm 
ra những quy luật phát sinh, phát triển của ý thức đạo đức, quan hệ đạo đức và 



thực tiễn đạo đức ; làm sáng tỏ những đặc trưng, bản chất đạo đức. Tất cả 
những gì có liên quan đến đạo đức đều là đối tượng của đạo đức học(1).  

Đối tượng nghiên cứu của đạo đức học Mácxit không chỉ nghiên cứu ý thức đạo 
đức mà còn chú ý nghiên cứu nội dung khách quan của những quan hệ đaọ 
đức hiện thực ở tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Mặt khác ta 
thấy rằng, trong đời sống đaọ đức, những giá trị đạo đức được con người sáng 
tạo ra không phải chỉ tồn tại trong ý thức, tư tưởng mà còn là một quá trình hiện 
thực hoá bằng hoạt động thực tiễn đạo đức của con người, của cộng đồng và 
của xã hội cụ thể. Vậy, đối tượng nghiên cứu của đạo đức học bao hàm các mặt 
của đạo đức là quan hệ đạo đức, ý thức đạo đức, thực tiễn đạo đức. 

b/ Nhiệm vụ của đạo đức học Mácxít: 
Xuất phát từ đối tượng nghiên cứu, bản chất và chức năng của môn học, nhiệm 
vụ của đạo đức học Mácxit bao gồm : 

•  Thứ 1 - Xác định ranh giới, sự khác nhau về bản chất của quan hệ đạo đức 
so với các quan hệ xã hội khác. Làm sáng tỏ bản chất của đạo đức và vai trò 
của nó trong đời sống xã hội. Vạch ra những quy luật hình thành, tồn tại và phát 
triển của đạo đức.  

•  Thứ 2 - Làm sáng tỏ lịch sử phát triển đạo đức của loài người. Đó là lịch sử 
đấu tranh và thay thế đạo đức của các xã hội khác nhau, của các giai cấp khác 
nhau. Qua đó nghiên cứu lịch sử các học thuyết đạo đức phản ánh quá trình 
phát triển ấy.  

•  Thứ 3 - Phân tích cơ chế của họat động đạo đức, nghiên cứu đạo đức như 
một trong những mặt hoạt động xã hội của con người.  

•  Thứ 4 - Tổng kết và hệ thống hoá những nguyên tắc của đạo đức được quần 
chúng lao động xây dựng nên trong quá trình xây dựng xã hội mới, và luận 
chứng khoa học cho những nguyên tắc đó.  

•  Thứ 5 - Hình thành đạo đức mới, đạo đức tiến bộ ; vạch ra những yêu cầu, 
tiêu chuẩn, nguyên tắc đạo đức phù hợp với những giá trị tốt đẹp, của xã hội để 
cá nhân lựa chọn, điều chỉnh hành vi ứng xử của mình trong quan hệ với người 
khác và với xã hội. Song song với quá trình rèn luyện, học tập, giáo dục là quá 
trình đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện của đạo đức cũ, phản 
tiến bộ. Đấu tranh chống những khuynh hướng đạo đức lạc hậu, phản động, 
không lành mạnh trong xã hội góp phần to lớn xác lập củng cố và phát triển 
những phẩm chất đạo đức mới.  

2.2. Đạo đức học Mácxít và một số khoa học khác :  
a/ Đạo đức học và triết học: 
Đạo đức học là khoa học nghiên cứu đạo đức trước hết với tư cách là một hình 
thái ý thức xã hội. Ý thức đạo đức là một bộ phận của thế giới quan của con 
người, vì vậy đạo đức học là triết học của đời sống đạo đức. Đạo đức học có 
đối tượng riêng, có một hệ thống tri thức riêng nhưng vẫn liên quan mật thiết 
qua lại với triết học. Đạo đức học dựa trên cơ sở của thế giới quan, phương 
pháp luận của triết học để phát triển sâu thêm sự nghiên cứu của mình. Chủ 
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nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử là phương pháp luận duy 
nhất đúng của tư duy khoa học. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận 
khoa học của triết học Mác-Lênin là cơ sở khoa học cho việc xác lập hệ thống 
nguyên tắc, hệ thống phạm trù, những quy luật phát sinh, phát triển của đạo 
đức và cho việc lý giải một cách khoa học các hiện tượng đạo đức. 

b/ Đạo đức học và tâm lý học:  
Tâm lý học nghiên cứu những hiện tượng tinh thần của con người. Tri thức về 
những điều này rất cần thiết cho sự nghiên cứu đạo đức. Năng lực cư xử đạo 
đức có căn cứ ở những hiện tượng tinh thần như tình cảm lý trí, và ý chí. 
Những bộ phận khác nhau đó của ý thức con người được tâm lý học nghiên 
cứu. Vì vậy, tâm lý học là cơ sở để nghiên cứu đạo đức ở góc độ tâm lý . 

c/ Đạo đức học và Giáo dục học: 
Giáo dục học nghiên cứu những nguyên tắc, hình thức và phương pháp giáo 
dục. Một trong những hình thức giáo dục quan trọng là giáo dục đạo đức. Giáo 
dục đạo đức yêu cầu sự nghiên cứu toàn diện những quy luật của đạo đức. Do 
đó đạo đức học là cơ sở cho một bộ phận lý thuyết của giáo dục học . Còn giáo 
dục học là phương tiện để thực hiện những chức năng thực hành của đạo đức 
học. Ngoài ra sự nghiên cứu những quy luật của sự giáo dục đạo đức cung cấp 
những tư liệu cần thiết cho việc nghiên cứu và khái quát hóa khoa học những 
hiện tượng đạo đức. Nói một cách khác, giáo dục học và đạo đức học có tác 
động thuận lợi cho nhau . 

Dù ở góc độ tương quan nào, đạo đức học vẫn giữ một chức năng riêng, chức 
năng nghiên cứu những quy luật, chuẩn mực sáng tạo điều thiện và được coi 
như những tiêu chuẩn cho tư tưởng về chân, thiện, mỹ. 

2.3. Sự ra đời của đạo đức học Mácxít là một bước ngoặt trong sự phát 
triển lý luận về đạo đức: 
Để trở thành một khoa học thật sự, Đạo đức học đã phải trãi qua một lịch sử 
đấu tranh phức tạp và lâu dài. 

Dựa trên phương pháp luận duy vật về lịch sử C.Mác, Ph.Angghen đã giải quyết 
một cách khoa học những vấn đề cơ bản quan trọng của đạo đức. Ý nghĩa cách 
mạng trong đạo đức học Mácxit được biểu hiện ít nhất ở các vấn đề sau: 

•  Một là : Lần đầu tiên trong lịch sử C.Mác, Ph.Angghen đã nghiên cứu con 
người hiện thực trong sự phát triển lịch sử của nó. Chính điều đó đã đem lại cho 
đạo đức học cơ sở đúng đắn để thực sự trở thành một khoa học. Đặc trưng của 
chủ nghĩa Mác là không triết lý suông về số phận con người mà còn vạch ra con 
đường và phương pháp khoa học cho việc giải phóng con người. Chính trên ý 
nghĩa đó vấn đề đạo đức được đặt ra không phải trên sự tranh cải mang tính 
chất thuần túy lý luận mà được đặt ra trong thực tiễn. Với C.Mác, lịch sử không 
phải được sáng tạo ra ở bên ngoài sự hoạt động của con người, bên ngoài 
những cá nhân hiện thực. Chủ nghĩa Mác không đối lập cá nhân với xã hội. Chủ 
nghĩa Mác cho rằng con người hiện thực có giá trị cao nhất và là chủ thể sáng 
tạo ra lịch sử của chính mình. Con người bao giờ cũng gắn bó nhau với nhiều 
mối quan hệ qua lại trong đó quan hệ sản xuất là quan hệ chủ yếu. Quan hệ sản 



xuất quyết định các quan hệ khác. Đạo đức là một trong những hình thức quan 
hệ xã hội. Vì vậy, cần phải tìm hiểu nguồn gốc của đạo đức ở trong tồn tại xã 
hội, trong những điều kiện vật chất của đời sống con người, trong quan hệ sản 
xuất. Cần phải tìm hiểu nguyên nhân của sự thay đổi và sự phát triển của đạo 
đức trong sự biến đổi của tồn tại xã hội.  

Ngược lại tất cả các nhà triết học trước Mác đều có hạn chế là cố gắng tìm kiếm 
bản chất của con người trong khuôn khổ của một con người riêng lẻ, tách con 
người ra khỏi các mối quan hệ hiện thực . Nhà triết học duy vật nổi tiếng Phơ-
Bách đã có nhiều đóng góp xuất sắc về vấn đề bản chất con người, nhưng vẫn 
bộc lộ những hạn chế của chủ nghĩa nhân bản trừu tượng. Chủ nghĩa duy tâm 
thần học và tôn giáo không xuất phát từ những điều kiện và ý nghĩa của hiện 
thực cuộc sống vật chất để nhìn nhận nguồn gốc và bản chất của đạo đức. Họ 
cho rằng, sự điều chỉnh hành vi, cách ứng xử của đạo đức con người trong đời 
sống xã hội là do sự sắp đặt, an bài của Thượng đế ; cái thiện, cái ác là hiện 
thân của đấng tối cao, là quyền uy của Chúa trời ; cái ác, cái vô lương tâm lại 
bắt nguồn từ tội tổ tông. Thậm chí, không ít các nhà đạo đức học phương Tây 
hiện đại cũng mắc sai lầm căn bản là tìm cội nguồn và bản chất của đạo đức 
trong bản năng sinh vật, trong tâm lý cá nhân một cách cực đoan, hoặc trong 
cái tôi tuyệt đối tự do. 

•  Hai là : Trong xã hội có giai cấp, đạo đức có tính giai cấp  

Trước Mac, đạo đức học chỉ thấy tính nhân loại của đạo đức mà không thừa 
nhận tính giai cấp. Đạo đức học Macxít chẳng những thừa nhận đạo đức có tính 
nhân loại đồng thời thừa nhận đạo đức có tính giai cấp trong xã hội có giai cấp. 

Mỗi giai cấp có quan điểm đạo đức riêng. Họ thường giữ lại những quan điểm 
đạo đức của thời đại trước đó, cải biến nó đi cho phù hợp với địa vị xã hội và lợi 
ích của giai cấp của mình.  

+ Giai cấp thống trị luôn ủng hộ các hoạt động bóc lột và chủ nghĩa ích kỷ. 

+ Giai cấp bị áp bức, quần chúng lao động bao giờ cũng có thái độ bất bình đối 
với áp bức. Thái độ đó tác động tích cực đến sự phát triển của tinh thần tương 
trợ, đoàn kết giữa những người lao động với nhau. 

•  Ba là : Đạo đức học Mácxit góp phần cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới:  

Đạo đức học Macxít chỉ rõ tác động lớn lao của đạo đức trong tiến trình thực 
tiễn cải tạo xã hội, do vậy nó không chỉ giải thích các hiện tượng đạo đức mà 
còn hướng tới sự khẳng định một cách tích cực cái mới, cái tiến bộ trong xã hội. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu của đạo đức học Mácxit: 
a/ Đạo đức học dựa trên phương pháp biện chứng của triết học Mác- 
Lênin.  
Các quan điểm của chủ nghĩa duy vật biên chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 
là phương pháp luận khoa học cho đạo đức học khái quát những nguyên tắc, 
chuẩn mực đạo đức. Đó là các quan điểm khách quan (đạo đức học Mácxít khái 
quát những quy luật đạo đức dựa vào sự nghiên cứu khách quan những sự 



kiện của đời sống đạo đức của cá nhân và tập thể cũng như của giai cấp, dân 
tộc và xã hội), quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực 
tiễn …. 

b/ Đạo đức học Mácxit nghiên cứu đạo đức gắn liền với nghiên cứu những 
quy luật tâm lý giáo dục, tâm lý xã hội. 
c/ Đạo đức học cũng sử dụng phương pháp quan sát, điều tra của xã hội 
học về thực tiễn đạo đức.  
2.5. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đạo đức học: 
Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội nhằm hướng con người tới cái thiện, 
chống lại cái ác để con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình trong quan hệ 
giữa người với người, giữa cá nhân và xã hội, phù hợp với sự tiến bộ xã hội. 
Cho nên thời đại nào, xã hội nào, giai cấp nào cũng quan tâm đến đạo đức để 
phục vụ lợi ích của xã hội và giai cấp mình. Do vậy việc nghiên cứu đạo đức có 
ý nghĩa to lớn : 

•  Một là : Làm nền móng cho việc hoàn thiện các quan điểm, nguyên tắc, chuẩn 
mực đạo đức và nâng cao trách nhiệm xã hộI trong việc giáo dục đạo đức  

•  Hai là :Trên cơ sở khẳng định các giá trị đạo đức của xã hộI, đạo đức học góp 
phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc thực hiện nhất quán hơn các biện pháp 
giáo dục đạo đức trong xã hộI, góp phần hoàn thiện nhân cách. Từ đó tăng 
cường khả năng ngăn ngừa cái Ác, làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, góp 
phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.  

•  Ba là : Thực tiễn cách mạng của nước ta đang đòi hỏi phát triển, hoàn thiện 
và nghiên cứu nghiêm túc bộ môn đạo đức học. Trong quá trình tiếp tục sự 
nghiệp đổi mới đất nước, việc nghiên cứu, học tập, rèn luyện để xây dựng đạo 
đức mới, con người mới trong điều kiện nền kinh tế thị trường là nhiệm vụ hết 
sức quan trọng và cấp thiêt. Phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc 
Việt Nam, kết hợp với những nguyên tắc, phẩm chất đạo đức cách mạng của 
giai cấp công nhân và những giá trị đạo đức tiến bộ của thời đại là yêu cầu 
thường xuyên đối với mỗi người dân yêu nước.  

Từ ý nghĩa quan trọng của đạo đức học như vậy, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh luôn quan tâm đặc biệt đến giáo dục đạo đức. Bác luôn mong muốn: “Đạo 
đức học phải là một ngành khoa học xã hội mà những người có trách nhiệm 
phải đi sâu nghiên cứu chuyên cần hơn nữa, phải trở thành một môn học không 
thể thiếu được trong các trường đại học và phô thông”. 

Đảng ta khẳng định một trong những nhiệm vụ chủ yếu hiện nay là: Giáo dục 
nếp sống, đạo đức và phong cách ứng xử có văn hóa cho mọi người. Phát triển 
văn hóa dân tộc đi đôi với mở rộng giao lưu văn hoá với nước ngoài, vừa giữ 
gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới. 
Kiên quyết chống những hiện tượng và hành vi thô bạo, lai căng, phản văn hóa, 
phi đạo đức và phi nhân tính. Kế thừa, phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa 
tình, thuần phong mỹ tục đi đôi với bài trừ hủ tục, mê tín, dị đoan và các tệ nạn 
xã hội khác 



Thực hiện được nhiệm vụ lớn lao đó, việc học tập đạo đức học góp phần to lớn 
cho việc tạo ra con người có nhân cách mới - nhân cách xã hội chủ nghĩa. Các 
phẩm chất đạo đức và các quan hệ đạo đức xã hội chủ nghĩa sẽ là những nhân 
tố tích cực tham gia vào quá trình đổi mới đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa 
của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 
Chương II : Mối quan hệ giữa đạo đức và các hình thái 
ý thức xã hội khác 

 
Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là sự phản ánh tồn tại xã hội, là một bộ 
phận của kiến trúc thượng tầng nên đạo đức không thể tồn tại một cách biệt lập 
mà có quan hệ chặt chẽ với các hình thái ý thức xã hội khác. Do vậy để hiểu rõ 
bản chất của đạo đức, chúng ta cần phải hiểu đạo đức trong mối quan hệ với 
các hình thái ý thức xã hội khác. 

 
Đạo đức và chính trị 

 
1.1 Khái niệm chính trị:  
Chính trị là sự phản ánh tồn tại giai cấp và các quan hệ giai cấp. Chính trị thể 
hiện tập trung nhất lợi ích kinh tế của con người trong xã hội có giai cấp. Nó là 
hệ thống những mục đích, phương tiện của giai cấp, của nhũng tập đoàn người 
khác nhau trong xã hội. Trong xã hội có giai cấp thường tồn tại một hệ thống 
chính trị gồm Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng. 

1.2. Quan hệ giữa đạo đức và chính trị : 
a- Đạo đức và chính trị thống nhất nhau vì chúng cùng chịu sự chi phối của một 
cơ sở kinh tế nhất định, mang tính giai cấp trong xã hội có giai cấp. 

b- Đạo đức và chính trị đan xen nhau. Đạo đức phục vụ cho chính trị. Nhiệm vụ 
chính trị chi phối những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức : 

Trong xã hội có giai cấp, đạo đức phục vụ cho lợi ích giai cấp. Bất kỳ xã hội có 
giai cấp nào cũng hình thành hai loại đạo đức: đạo đức của giai cấp thống trị và 
của giai cấp bị thống trị. Nếu hệ thống chính trị của xã hội là hệ thống tiến bộ thì 
những yếu tố đạo đức lành mạnh của quần chúng lao động sáng tạo ra được 
phổ biến và phát triển. Ngược lại nếu hệ thống chính trị lỗi thời, phản động thì 
nó sẽ cản trở và xung đột gay gắt với những yếu tố đạo đức tiến bộ của quần 
chúng. Trong trường hợp đó thường diễn ra sự đấu tranh của quần chúng 
chống lại đạo đức và chính trị của giai cấp phản động. 

Từ xưa Aristote đã nói rằng: nhiệm vụ của đạo đức là tác động thuận lợi tới 
hạnh phúc của xã hội, còn chính trị và khoa học là nghệ thuật mưu cầu hạnh 
phúc cho xã hội. Theo ông mọi tri thức và nghệ thuật, trong đó có đạo đức học 
phải phục tùng chính trị. chính trị là khoa học có tính chất giềng mối, quyết định 
tính chất và nội dung của đạo đức. 



Helvetius viết: “Đạo đức học sẽ không có nội dung nếu nó không hòa lẫn với 
chính trị và pháp chế”. 

Đối với giai cấp vô sản thì cái gì phục vụ cho sự nghiệp giải phóng giai cấp khỏi 
áp bức thì cái ấy là đạo đức. 

c- Đạo đức và chính trị bổ sung nhau : sự đánh giá hành động ở khía cạnh 
chính trị trước hết là làm sáng tỏ lợi ích của hành động đó đối với xã hội, đối với 
giai cấp. Sự đánh giá của đạo đức căn cứ vào sự xác định dụng ý và động cơ 
của hành động. Hành vi mang tính chất đạo đức thì xét đến cùng bao giờ cũng 
bị chi phối bởi động cơ làm lợi cho xã hội và động cơ này trong thực tiễn được 
thực hiện bằng sự sáng tạo một giá trị nào đó. Kết quả và động cơ của hành 
động xét về lĩnh vực chính trị thực tiễn cũng quan trọng như nhau. Do vậy đạo 
đức và chính trị bổ sung cho nhau. 

d- Trong mỗi con người, học thuyết chính trị tác động tới những quan niệm về ý 
nghĩa cuộc sống và lý tưởng cao nhất của người đó. Con người là một sinh thể 
có ý thức và trước tiên con người phải hiểu được ý nghĩa cuộc sống của họ. Chỉ 
có con vật mới không biết đến ý nghĩa cuộc sống của nó. Con người có ý thức 
đấy nhưng nó sẽ không giác ngộ, không tự giác nếu họ thiếu ý thức chính trị, 
không rõ vị trí và nhiệm vụ của họ trong toàn bộ các quan hệ của họ. Sự giác 
ngộ ý thức hệ của giai cấp cách mạng góp phần to lớn vào tính tự nguyện, tự 
giác của con người. 

 
Đạo đức và pháp luật 

 
Giữa đạo đức và pháp luật có sự khác nhau đồng thời cũng quan hệ tác động 
qua lại lẫn nhau.  
2.1. Sự khác nhau: 
a/ Về lĩnh vực của sự đánh giá : 
•  Pháp lý đánh giá hành vi của con người chủ yếu dựa vào kết quả khách quan 
của hành động. Nếu không có hành động, không có kết quả thì vấn đề đánh giá 
pháp lý không đặt ra. Pháp lý không xét xử con người chỉ bằng vào việc trong 
tâm hồn nó có những dụng ý xấu.  
•  Sự đánh giá đạo đức chỉ chú trọng đến những kết quả của hành động, chủ 
yếu nó chĩ träng đến những động cơ và dụng ý của con người. Để đánh giá về 
hành vi của con người, chỉ biết những kết quả khách quan của hành vi thôi chưa 
đủ. Cần phải biết thái độ của người đó đối với hành vi của chính họ: phải xem họ 
có thấy trước những kết quả có thể xảy ra của hành vi không, và có muốn cho 
những kết quả ấy xảy ra không. Không làm sáng tỏ mục đích và động cơ của 
hành động thì không thể đánh giá hành vi của cá nhân, trách nhiệm và tội của 
họ. Yếu tố chủ quan của hành động có một ý nghĩa cốt yếu là vì liên hệ giữa yếu 
tố chủ quan và yếu tố khách quan của hành động không phải lúc nào cũng trùng 
hợp với nhau. Có khi chúng mâu thuẫn với nhau: kết quả có ích, việc tốt có thể 
là hậu quả của ác ý và ngược lại hậu quả của thiện ý có thể là những kết quả tai 
hại, là việc xấu. Đôi khi giữa kết quả và động cơ của hành vi chẳng có liên quan 



nào cả. Việc tốt ngẫu nhiên không có giá trị đạo đức cũng như việc xấu ngẫu 
nhiên ta không thể coi là vô đạo đức.  
b/ Khác nhau về phương pháp điều chỉnh hành vi và phạm vi điều chỉnh:  
•  Pháp luật xác định những giới hạn tự do của hành động của con người và xác 
lập mức độ trừng phạt cho những trường hợp vi phạm những giới hạn tự do đó. 
Đạo đức xác định giá trị cho hành động tự nguyện, tự giác của con người, xác 
định những hình thức của thiện, ác cho phẩm chất đạo đức và phẩm chất vô đạo 
đức đồng thời điều chỉnh hành vi thông qua dư luận xã hội và lương tâm. Trong 
cuộc sống, ta thường thấy có khi người ta không vi phạm pháp luật nhưng chưa 
hẳn họ có đạo đức vì hành vi ấy có thể do sự sợ hãi bị trừng trị mà không xuất 
phát bởi khát vọng tự nguyện vì công bằng cho xã hội.  
•  Về phạm vi thì đạo đức có nội dung bao quát và rộng lớn hơn pháp luật: Pháp 
luật dù cặn kẽ, chi tiết đến đâu cũng không thể nào bao quát được hết ý chí và 
hành vi của con người trong mọi lĩnh vực xã hội. Đặc biệt nhất là lĩnh vực tình 
cảm của con người: tình bạn, tình yêu, tình thầy trò, đồng chí, anh chi 
em.v.v...Đó là những tình cảm cần phải có ý thức trách nhiệm và tính tự giác 
cao.  
c/ Khác nhau về cấp độ giá trị: 
•  Những chuẩn mực pháp lý của hành vi có yêu cầu tối thiểu: hành vi phải làm, 
hànhvi không thể chấp nhận được, hành vi có thể làm, được phép làm.  
•  Những chuẩn mực đạo đức của hành vi có yêu cầu tối đa: hành vi không nên 
làm, hành vi nên làm. Rõ ràng là trước tiên cần tôn trọng những chuẩn mực về 
hành vi phải làm và hành vi không thể chấp nhận được như là điều kiện tối thiểu 
của đời sống và trật tự xã hội. Những chuẩn mực nên làm, không nên làm không 
cần đến sự bảo đảm thực hiện bằng sự cưỡng chế của Nhà nước. Chống lại sự 
vi phạm những chuẩn mực này không cần đến sự cưỡng bức hoặc trừng trị, đã 
có sự chê trách của dư luận xã hội và bởi lương tâm, bởi những tập quán và 
truyền thống. Vì vậy hành động nên làm, không nên làm có yêu cầu cao về sự tự 
nguyện, tự giác của cá nhân chúng có ý nghĩa xã hội sâu sắc, lâu bền, có tiêu 
chuẩn giá trị xã hội cao.  
2.2. Đạo đức và pháp luật quan hệ nhau: 
a/ Sự hiểu biết về động cơ cũng có ý nghĩa lớn đối với sự đánh giá hành 
động về mặt pháp lý.  
Pháp luật không thừa nhận quy tắc quy tội đơn thuần căn cứ vào khách quan. 
Trong kết cấu của tội ác, phương diện chủ quan của hoạt động được chú ý 
đúng mức. Sự thực hiện có ý thức tội ác được diễn đạt bằng khái niệm lỗi. Để 
xác định lỗi và trách nhiệm, cần biết cả những kết quả khách quan lẫn những 
mặt chủ quan (động cơ) của hành động.  

Xét các yếu tố của trách nhiệm thì quan điểm đạo đức và quan điểm pháp lý 
giống nhau: đối với cả 2 quan điểm yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan đều 
cần thiết và yếu tố chủ quan là yếu tố có ý nghĩa nguyên tắc. 

Cái chung giữa đạo đức và pháp luật là ở chỗ: sự đánh giá đạo đức và sự đánh 
giá pháp lý đều có liên quan đến hành vi có tính chất tự giác và đụng chạm đến 
lợi ích của những cá nhân, của xã hội. 



b- Đạo đức và pháp luật có vai trò tương hỗ nhau nhằm điều chỉnh hành vi 
con người trong xã hội. 
Xưa nay, pháp luật bao giờ cũng là một trong những biện pháp để khẳng định 
các chuẩn mực đạo đức và biến chúng thành thói quen. Trong xã hội có giai 
cấp, nếu giai cấp thống trị tiến bộ, thì phần lớn luật pháp của họ đáp ứng yêu 
cầu chung của nền đạo đức tiến bộ của xã hội, bênh vực cái thiện, chống cái 
ác, xây dựng cái đẹp, nâng cao phẩm giá con người. Ngược lại nếu giai cấp 
thống trị đã lỗi thời thì thường luật pháp của họ làm cản trở sự tiến bộ của đạo 
đức xã hội. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, đạo đức và pháp luật có sự thống 
nhất nhằm phục vụ cho con người và sự phát triển của xã hội. Pháp luật xã hội 
chủ nghĩa bảo vệ và mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân lao động. Xã hội càng 
tiến bộ, vai trò đạo đức càng được đề cao và lương tâm càng được củng cố 
vững mạnh thì sự áp dụng pháp luật, việc thi hành sự trừng giới bên ngoài ngày 
càng trở nên không cần thiết. Tính tự nguyện tự giác thay dần cho sự cưỡng 
chế bằng pháp luật. 

 
Đạo đức và nghệ thuật 

 
Tương quan giữa đạo đức và nghệ thuật được quy định bởi sự thống nhất giữa 
cái thiện và cái đẹp:  
3.1. Cái thiện là cội nguồn của cái đẹp: 
Trong triết học HyLạp cổ đại, Platon cho rằng: cái thiện cao nhất và cái đẹp cao 
nhất trong bản chất liên hệ mật thiết với nhau. Cái đẹp là một dạng đặc biệt của 
cái thiện và chỉ cái gì là thiện thì cái đó mới có thể đẹp. Cái thiện là nguyên nhân 
của cái đẹp, soi đường cho cái đẹp cũng như mặt trời soi đường cho con người. 

Đạo đức đặt ra cho nghệ thuật nhiệm vụ quan trọng là giáo dục và hoàn thiện 
nhân cách con người. Cho nên tác giả, tác phẩm nào đề cập đến những vấn đề 
đạo đức, tình yêu, tự do, lòng dũng cảm...thì giá trị của nó được lưu truyền mãi . 
Cái thiện là động lực to lớn thúc đẩy con người sáng tạo cái đẹp. Các nhà thơ, 
văn đã từng nói: phải biết yêu hết mình, nhớ đến cháy lòng, ghét đến cay đắng, 
căm thù đến tận xương tuỷ mới ra thơ, văn. Chính đời sống đạo đức của nhân 
dân là cội nguồn làm cho văn nghệ sĩ giàu tình yêu cuộc sống hơn, nó là cội 
nguồn của sự sáng tạo cái đẹp không ngừng, không nghỉ. 

3.2 Cái đẹp có tác dụng giáo dục đạo đức: 
a/ Nghệ thuật chân chính giáo dục tình cảm đạo đức:  
Tác phẩm nghệ thuật giáo dục và nâng cao đạo đức của con người không 
những vì nó truyền cho con người khoái cảm thẩm mỹ, nó gợi nhắc những 
chuẩn mực của đạo đức lành mạnh và truyền cho họ lòng yêu quý đức hạnh. 
Mỗi tác phẩm nghệ thuật ít nhiều đều có tác động thuận lợi tới sự phát triển tình 
cảm đạo đức của con người. Tình cảm đạo đức là ngọn nguồn của cái thiện 

b/ Nghệ thuật chân chính giáo dục ý thức đạo đức:  
Tình cảm đạo đức là một trong những điều kiện của đạo đức, nhưng điều kiện 
này chưa đủ. Tình cảm đạo đức là xu hướng vươn tới cái thiện nhưng chưa 
phải là bản thân cái thiện. Ngoài tình cảm đạo đức, con người phải có quan 



niệm rõ ràng về nghĩa vụ của mình, đó là ý thức đạo đức. Chúng ta cần phải 
quan niệm rõ ràng những hậu quả có thể xảy ra với hành vi của mình. Nếu chỉ 
hành động theo sự thôi thúc của tình cảm có thể dẫn đến sai lầm. 

Nghệ thuật đem lại cho con người một loại “tri thức” mà không một khoa học 
nào có thể đem lại. Đó là tri thức về cuộc đời, sự khám phá những điều bí ẩn 
của con người.... Nghệ thuật giúp con người hiểu và thể nghiệm những bí ẩn 
này. Thông qua những tình huống và hình tượng phong phú, nghệ thuật có thể 
khái quát những quy luật của cuộc sống. 

Nghệ thuật dạy cho chúng ta hiểu được ý nghĩa cuộc sống con người, sứ mệnh 
và nghĩa vụ con người. 

Trong đời sống xã hội. nền nghệ thuật chân chính luôn luôn biểu hiện rõ thái độ 
của người nghệ sĩ phê phán những hiện tượng sai trái trong xã hội. Đồng thời 
họ cũng ca ngợi những tấm gương tiêu biểu, những con người tận tụy vì sự tiến 
bộ của con người. 

c/ Nghệ thuật tác động đến ý chí đạo đức của con người: 
Nghệ thuật giúp cho con người vượt lên trên những ham mê cá nhân chật hẹp, 
đưa con người đến những khát vọng có ý nghĩa nhân loại phổ biến. Nghệ thuật 
giáo dục, bồi dưỡng nghị lực con người để dũng cảm làm điều thiện, chống cái 
ác.( Chẳng hạn như bài thơ “Người đi tìm hình ảnh của Nước” của Chế Lan 
Viên) 

Nghệ thuật chân chính luôn luôn gắn bó chặt chẽ với cuộc đấu tranh của giai 
cấp tiên tiến chống lại những thế lực lạc hậu, phản tiến bộ và những thói hư, tật 
xấu khác như sự lười biếng, thói kiêu ngạo, vị kỷ, sự phản bội, giả dối.v.v... 

Aristote đã viết về vai trò của âm nhạc: Âm nhạc không giới hạn ở chức năng 
thẩm mỹ và chức năng trí tuệ. Không những nó gây khoái cảm cho con người 
những lúc nghỉ ngơi và giải trí, không những nó giúp cho tư duy phát triển, nó 
còn tác động tới đạo đức của con người: âm nhạc phát triển ở con người năng 
lực vui mừng và buồn phiền đối với những điều đáng buồn phiền. 

3.3. Sự tiến bộ của nghệ thuật gắn liền với sư tiến bộ của đạo đức: 
Xã hội càng phát triển cao, con người càng dành nhiều thời gian quan tâm đến 
nghệ thuật thì ảnh hưởng của nghệ thuật tới đạo đức càng mạnh. Cho dù khoa 
học có phát triển đến đâu đi nữa, con người vẫn vượt lên trên những tư tưởng 
“lạnh lùng” và kỷ thuật “vô hồn”. Tư tưởng và cảm xúc, chân lý và cái đẹp mãi 
mãi sẽ đi với nhau mở lối cho cái thiện trong đời sống . 

Nền nghệ thuật xã hội chủ nghĩa ở nước ta dựa trên quan điểm chủ nghĩa Mác - 
Lênin đã và đang kế thừa những tinh hoa của nghệ thuật truyền thống dân tộc 
đồng thời phản ánh những giá trị hiện đại trên bước đường đổi mới hiện nay. 
Những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao góp phần giáo dục, động viên mọi 
tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng đất nước. 

 
Đạo đức và tôn giáo 



Vấn đề tương quan giữa đạo đức và tôn giáo cũng là vấn đề tương quan giữa 
tư duy đạo đức và tư duy tôn giáo. Ở đây chúng ta giới hạn sự xem xét ở vấn 
đề : phải chăng những nguyên tắc căn bản của tôn giáo là một học thuyết đạo 
đức? Tôn giáo và đạo đức đều đề cập đến vấn đề hạnh phúc, nghĩa vụ, lương 
tâm, số phận con người...Tôn giáo và đạo đức đều hướng con người tới lý 
tưởng sống thiện, nhân đạo...Đó là những nhu cầu đạo đức của nhân loại được 
phản ánh ít nhiều trong các giáo lý tôn giáo. Nhưng về nguyên tắc giáo lý tôn 
giáo không phải là một học thuyết đạo đức. Nghiên cứu những nguyên tắc căn 
bản của tôn giáo chúng ta sẽ thấy rõ điều đó.  

4.1 Nguyên tắc căn bản của tôn giáo :  
a/ Nền tảng của mọi tôn giáo là lòng tin ở cuộc sống sau khi chết. Tôn giáo là 
con đường cứu rỗi linh hồn con người khỏi sự đau khổ. Nếu sự cứu vớt và sự 
giải thoát không thực hiện được trên cỏi đời này thì những sự việc ấy sẽ được 
thực hiện sau khi chết. 

b/ Lý tưởng của bất cứ tôn giáo nào cũng đều đặt trên cơ sở khước từ cuộc 
sống hiện thực trên trần gian và hướng vào cuộc sống hư ảo. Các tôn giáo đều 
bắt nguồn từ giả định về tội lỗi , về sự phụ thuộc của con người trước đấng tối 
cao. Với quan điểm này tôn giáo đã hạ thấp giá trị của con người. 

c/ Một nguyên tắc quan trọng khác của tôn giáo là con người phải biết chịu 
đựng đau khổ, phải giữ được mình, không lao vào sự hưởng lạc thì mới sớm 
rứt bỏ được sự trói buộc của cuộc sống ở trần thế.  

4.2. Nguyên tắc cơ bản của tôn giáo không phải là một học thuyết đạo đức:  
a/ Nguyên tắc cơ bản của tôn giáo đi ngược lại xu hướng phát triển khách quan 
của xã hội loài người. Bởi vì con người thường không cam chịu đau khổ, con 
người luôn vươn tới thịnh vượng và tự do. 

b/ Bản thân nguyên tắc hướng thiện của tôn giáo xét cho cùng không phải là giá 
trị riêng của tôn giáo mà thực chất đó là giá trị đạo đức chung của nhân loại 
được chắc lọc qua nhiều thế hệ và được tôn giáo kế thừa. Mặt khác tôn giáo đã 
quan niệm cái thiện, cái ác là ý chí của đấng tối cao. 

c/ Rõ ràng tôn giáo ra đời và tồn tại có cơ sở của nó, trong đó có nguyên nhân 
xã hội. Tất nhiên, những lời khuyên dạy , những điều răn mang tính đạo đức 
chung chung của tôn giáo có tác dụng tích cực trong việc giáo dục, rèn luyện 
đức tính tốt ở con người đáng được chúng ta trân trọng. Hơn thế nữa, trong xu 
thế đổi mới, ngày nay tôn giáo đã chú ý nhiều hơn đến “việc đời” và muốn bằng 
hành động tu nhân, tích đức trong đời sống ở trần thế để tỏ lòng ngưỡng mộ và 
sùng đạo.Do vậy để đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
Quốc, Đảng ta thừa nhận tôn giáo là nhu cầu tinh thần của bộ phận nhân dân 
có đạo vàđạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với xã hội mới. Nhưng không 
vì thế mà nhất thiết phải cần tôn giáo để xác lập những nguyên tắc, chuẩn mực 
đạo đức. Khi nào nhân loại tự do có đủ năng lực chinh phục tự nhiên và tạo ra 
được hạnh phúc trong cuộc sống trần gian này thì con người sẽ không quan 
tâm đến những ảo tưởng về sự giải thoát ở thế giới bên kia nữa. Thay thế hoàn 



toàn cho lòng tin vào thượng đế và cuộc sống sau khi chết sẽ là lòng tin lạc 
quan vào sức mạnh rất thực của nhân loại ở trần gian. 

d/ Đạo đức xã hội chủ nghĩa đề cao hạnh phúc đích thực, hạnh phúc chân chính 
của con người, là sự thừa nhận những giá trị cao quý của con người. Đạo đức 
xã hội chủ nghĩa khuyên và tạo điều kiện để con người thông qua lao động sáng 
tạo của mình xây dựng một xã hội mà ở đó con người sống trong mối quan hệ 
công bằng và hạnh phúc. Vì vậy những lí tưởng đạo đức xã hội chủ nghĩa hoàn 
toàn khác biệt với ảo tưởng tôn giáo. 

 
Đạo đức và khoa học 

5.1. Khái niệm khoa học :  
Khoa học là hệ thống tri thức đúng đắn và chân thực về thế giới khách quan. 
Nói đến khoa học cũng đồng thời nói đến chân lý. Vì vậy quan hệ giữa đạo đức 
và khoa học là quan hệ giữa cái Thiện và cái Chân. 

5.2. Đạo đức và khoa học khác nhau : 
a- Phán đoán của khoa học là phán đoán về sự kiện, phản ánh trạng thái đơn 
thuần của đối tượng, khẳng định chân lý hoặc sai lầm.Ví dụ: “vũ trụ là vô tận” 
diễn đạt trạng thái và bản chất của đối tượng thực tại.  

b- Phán đoán đạo đức là phán đoán đánh giá và yếu tố đánh giá là đặc trưng 
cuả phán đoán đạo đức. Nó chứa đựng cảm xúc trách nhiệm của con người đối 
với con người và xã hội . Ví dụ: phán đoán “xu nịnh là đáng xấu hổ” diễn đạt sự 
kiện xu nịnh, hàm ẩn hoặc mô tả những đặc trưng của thói xấu này và thái độ 
phủ định đối với sự kiện ấy. 

5.3. Đạo đức và khoa học quan hệ chặt chẽ nhau: 
a- Nếu thiếu yếu tố đối tượng thực tại, thiếu yếu tố mô tả thì không thể có sự 
đánh giá. 

b- Xét ảnh hưởng của năng lực tư duy, lý trí tới đạo đức thì chân lý là một trong 
những ngọn nguồn và tiêu chuẩn của cái thiện: 

•  Con người càng có nhiều tri thức, nó càng hiểu sâu sắc những quy luật phát 
triển của tự nhiên, xã hội và bản thân mình, thì tình cảm của họ đối đối với cuộc 
sống ngày càng mãnh liệt, họ càng yêu thiên nhiên, yêu sự sống, yêu đồng loại 
hơn. Tình yêu thiên nhiên làm tăng cường tình yêu con người và tình yêu này 
tác động thuận lợi tới sự phát triển của tình cảm đạo đức.  

•  Tri thức, học vấn mở ra cho con người quang cảnh rộng lớn của thực tế xung 
quanh, cho con người thấy sự khác biệt căn bản giữa cuộc sống của con người 
và tồn tại của loài vật. Tri thức đó làm cho con người trở nên tự do và tích cực 
hơn, chúng giúp con người có năng lực cải tạo thế giới để mưu cầu hạnh phúc 
cho toàn nhân loại. Vì vậy tri thức là một điều kiện của đạo đức, chân lý là cơ sở 
của cái thiện.  

c- Bản thân đạo đức chức đựng chân lý khoa học và ngược lại. Lý tưởng của 
khoa học và đạo đức thống nhất nhau nhằm phục vụ tiến bộ của nhân loại. Đạo 



đức đòi hỏi con người sống phù hợp với quy luật của sự tiến bộ xã hội. Tính 
chân lý của cái thiện là ở chỗ nó phù hợp với đời sống hiện thực, với xu hướng 
có tính quy luật của sự tiến bộ xã hội. Cái thiện không tồn tại trong tưởng tượng 
mà có thể kiểm nghiệm trong thực tiễn.  

d- Cái Thiện là mục đích của cái Chân: 

Đạo đức có vai trò thúc đẩy các quá trình tìm tòi tới chân lý khoa học. Nhân loại 
càng đi xa trên con đường tới những đỉnh cao của tri thức thì đạo đức của nhân 
loại càng phát triển cao hơn. Khoa học chẳng có mục đích nào khác ngoài sự 
phục vụ cho nhân loại. Vì vậy một hệ thống xã hội mà trong đó khoa học bị lợi 
dụng để phục vụ cho những ý đồ đi ngược với ích chân chính của con người sẽ 
không thể tồn tại. 

Trong mỗi con người, quan hệ giữa đạo đức và khoa học biểu hiện quan hệ 
giữa Đức và Tài. 

 
Chương III : Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học 
 
 
Bản chất, đặc điểm của phạm trù đạo đức học 

• Phạm trù đạo đức phản ánh những quan hệ phổ biến nhất, căn bản nhất 
của đạo đức, là lý tưởng của các quan hệ đạo đức được thực hiện trong 
những điều kiện lịch sử - cụ thể. 

•  Phạm trù đạo đức là bậc thang trong quá trình nhận thức về quy luật hình 
thành và phát triển của đạo đức. Phạm trù đạo đức học là sự phận tích khoa học 
các giá trị đạo đức, là cơ sở để hiểu rõ các qui luật của đạo đức. Thế nên đạo 
đức học muốn phát triển phải xây dựng được hệ thống phạm trù đạo đức một 
cách khoa học.  
•  Phạm trù đạo đức không phải chỉ là vấn đề khoa học mà nó còn là vấn đề 
nhân sinh quan. Khi tiếp nhận một hệ thống nhất định các giá trị đạo đức, con 
người sử dụng chúng để định hướng mọi hoạt động của mình trong các quan hệ 
xã hội. Vì vậy phạm trù đạo đức có tác dụng giáo dục, định hướng cho quan 
niệm của con người về đạo đức.  
•  Phạm trù đạo đức có tính phổ biến và tính lịch sử vì phạm trù đạo đức đề cập 
đến những vấn đề mà trong xử sự thực tiễn con người luôn luôn phải đụng chạm 
tới. Trong quá trình phát triển của xã hội, những chuẩn mực đạo đức cũng biến 
đổi và phát triển phù hợp với những đòi hỏi của cuộc sống.  
•  Các phạm trù đạo đức học có tính khách quan như các phạm trù khoa học 
khác, nhưng nó luôn gắn với những cảm xúc, trách nhiệm của con người, gắn 
với sự lựa chọn của con người, nên thường biểu hiện ra như những phán đoán 
chủ quan. Chẳng hạn quan niệm về “thiện” và “ác” khác nhau trong những thời 
đại khác nhau, ở những giai cấp khác nhau.  



•  Những phạm trù chủ yếu của đạo đức học là: Thiện và Ác; nghĩa vụ, lương 
tâm, nhân phẩm, danh dự, lẽ sống và hạnh phúc. 
 
Thiện và Ác 

 
2.1. Khái niệm Thiện và Ác : 
Thiện là tất cả những gì tích cực, phù hợp với đạo lý, có tác động thuận lợi 
trong đời sống của con người và của toàn xã hội. Ngược lại là Ác. 

a/ “Thiện” là tính chất của hành vi, của ý thức, của nhân cách con người phù 
hợp với đạo lý. Ác, ngược với thiện, là tư tưởng hành vi, lối sống, cuộc đời một 
con người đối lập với những yêu cầu của xã hội về đạo đức thậm chí cố tình, 
ngang nhiên phá hoại, chà đạp lên những nguyên tắc, những chuẩn mực đạo 
đức mà xã hội đã đề ra . 

Phù hợp với đạo lý là phù hợp với những yêu cầu về lợi ích có thực và khách 
quan của xã hội, tức là phù hợp vời những nguyên tắc, chuẩn mực, quy tắc đạo 
đức của xã hội.  

Phù hợp với đạo lý còn có nghĩa là đem lại lợi ích cho người khác, cho xã hội. 
Lợi ích là tất cả những gì có thể thỏa mãn nhu cầu của con người và con người 
có quyền được hưởng theo lẽ phải, theo sự công bằng của xã hội. “Lợi ích” là 
những giá trị có sẵn do tự nhiên đem lại hoặc do xã hội sáng tạo ra. Có lợi ích 
vật chất và lợi ích tinh thần; lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể ; lợi ích xã hội 
.v.v... Mỗi cá nhân, tập thể, xã hội cần và có quyền mưu cầu, bảo vệ lợi ích 
chính đáng của mình nhưng không được vì thế mà làm tổn hại đến lợi ích hoặc 
chiếm đoạt lợi ích của người khác. Trái lại, nếu có thể thì mỗi cá nhân, mỗi tập 
thể, mỗi xã hội còn đem lại và bảo vệ lợi ích cho cá nhân khác, tập thể khác và 
xã hội khác bằng cách hy sinh một phần hay tất cả lợi ích của mình. Thái độ và 
hành động tốt như thế đối với lợi ích của người khác, của tập thể, của xã hội 
chính là cái “thiện”còn ngược lại là ác. Như vậy cái thiện và cái ác nảy sinh 
trong quá trình con người hoạt động để mưu cầu, thụ hưởng và bảo vệ những 
lợi ích của mình. Trong quá trình đó, hành vi của con người là thiện hay ác tuỳ 
theo hành vi đó có tôn trọng, bảo vệ và phục vụ lợi ích chính đáng của người 
khác, tập thể, của xã hội hay không, có chiếm đoạt lợi ích chính đáng của người 
khác, của tập thể, của xã hội hay không. 

b) Với tư cách là những phạm trù đạo đức học, “Thiện” có ý nghĩa khái quát tất 
cả những gì tích cực về mặt đạo đức, bất kể là quy mô lớn hay nhỏ, mức độ cao 
hay thấp của cái tích cực. Cho nên từ những hành vi đơn giản như một lời nói 
thật, một lời thăm hỏi động viên cho đến sự hy sinh tính mạng của mình để cứu 
nước hay cứu một người khác cũng đều là thiện. Tương tợ như vậy “Ác” không 
phải chỉ có nghĩa là độc ác, hung ác, tội ác mà một lời nói dối, một cử chỉ xúc 
phạm đến nhân phẩm của người khác cũng là Ác. 

2.2. Biểu hiện của “Cái thiện”: 
“Cái thiện” được thể hiện qua tư tưởng và hành vi: 



a/ Thiện tâm ( thiện ý, thiện cảm, thiện chí): Đó là ý thức đạo đức về thiện của 
hành vi. Để thực hiện một hành vi đạo đức con người phải lựa chọn giữa cái 
thiện và cái ác. Một người muốn lựa chọn một cách có ý thức và tự do giữa cái 
thiện và cái ác thì người đó phải hiểu được thế nào là thiện, thế nào là ác. Khi 
nào người đó biết yêu cái thiện và ghét cái ác, đồng thời người đó muốn thực 
hiện điều thiện và có đủ những điều kiện và khả năng khách quan để thực hiện 
điều thiện, thì người đó mới làm được điều thiện. 

b/ Hành vi thiện: cái thiện không phải chỉ là cái thiện của ý thức mà cái thiện 
phải thể hiện trong thực tế bằng lời nói, cử chỉ, việc làm. Xem xét hành vi là 
thiện hay ác phải xem cả 3 phương diện: động cơ của hành vi, kết quả của 
hành vi và phương thức thực hiện hành vi . Cho nên cái thiện mà chúng ta quan 
niệm là sự thống nhất giữa động cơ, kết quả và phương tiện của hành vi.  

Hành vi thiện cũng có những mức độ khác nhau: 

•  Chống lại cái ác, hành vi này khó thực hiện nhất.  

•  Làm điều thiện, so với chống cái ác thì dễ làm hơn.  

•  Không làm điều ác cũng bao hàm cái thiện nhưng đó là cái thiện mức độ thấp 
nhất.  

2.3. Thiện là giá trị đạo đức có tính lịch sử cụ thể: 
a/ Thiện và ác là cái dùng để đánh giá về mặt đạo đức. Thiện là giá trị, Ác là 
phản giá trị. Tiêu chuẩn của Thiện, Ác là sự phù hợp hay không phù hợp với 
tiến bộ xã hội, nhưng trong những thời kỳ lịch sử khác nhau, Thiện có nội dung 
không giống nhau. 

Theo quan điểm đạo đức học Mác - Lênin, ý thức con người về thiện và ác 
không phải là sản phẩm của sự trừu tượng thuần túy mà nó là kết quả phản ánh 
những điều kiện kinh tế - xã hội của một thời đại và phụ thuộc vào vị trí của một 
giai cấp nhất định. Ph.Ănghen chỉ ra rằng: Tự giác hay không tự giác, rốt cuộc 
người ta đều lấy những quan điểm đạo đức từ trong những quan hệ thực tế đã 
tạo thành cơ sở cho địa vị giai cấp của họ, tức là những mối quan hệ kinh tế, 
trong đó người ta tiến hành sản xuất và trao đổi. 

Môi trường và hoàn cảnh sống của mỗi người có ảnh hưởng nhất định đến 
hành vi và lối sống thiện hay ác của người đó. Mặt khác con người không phải 
là sản phẩm thụ động của hoàn cảnh sống. Con người có thể tác động vào 
hoàn cảnh, làm cho hoàn cảnh trở nên thuận lợi cho việc thực hiện những điều 
thiện, tức là làm cho hoàn cảnh trở nên có tính người như cách nói của Mác. 

b/ Trong xã hội ta hiện nay. Thiện trước hết phải là giải phóng con người khỏi 
chế độ người bóc lột người và xây dựng một xã hộimới trong đó có những điều 
kiện kinh tế- xã hội để con người được phát huy mọi năng lực cống hiến cho xã 
hội đồng thời mang lại hạnh phúc cho chính mình. Trong xã hội đó, mọi giá trị 
thuộc về con người được đề cao, phẩm giá con người được tôn trọng. Đó là xã 
hội công bằng, dân chủ và văn minh 

2.4. Những kết luận cho việc giáo dục đạo đức: 



a/- Giáo dục đạo đức là phải làm cho đối tượng giáo dục hiểu những hành vi 
nào được đánh giá thiện và tại sao; ngược lại những hành vi nào là ác và tại 
sao. Giáo dục đạo đức là luyện tập cho đối tượng giáo dục biết yêu người tốt, 
việc tốt, làm điều tốt, ghét cái xấu, cái ác và đấu tranh chống cái xấu, cái ác. 

b/- Cái phức tạp, khó khăn của việc hình thành ý thức, tình cảm và thói quen 
làm điều thiện ở mỗi người là ở chỗ sự hình thành đó không diễn ra trong phòng 
thí nghiệm mà trong cuộc sống phức tạp của gia đình và xã hội. Để khỏi bị cái 
Ác cám dỗ làm hư hỏng nhân cách của mình, mỗi người phải nâng cao năng 
lực tự giáo dục, chủ động làm điều thiện và phải đấu tranh chống cái ác, không 
được thờ ơ hay dửng dưng đối với cái ác. 

 
Lẽ sống 

 
3.1. Những quan niệm khác nhau về lẽ sống: 
Có hai khuynh hướng chủ yếu về lẽ sống: phủ định lẽ sống và thừa nhận có lẽ 
sống. 

a/ Khuynh hướng phủ định lẽ sống:  
Khuynh hướng này cho rằng con người sinh ra là ngẫu nhiên cho nên cuộc 
sống là phi lý, cuộc sống với tha nhân làm con người đau khổ, bị ràng buộc, mất 
tự do. Từ đó họ cho rằng đời không có tương lai nên cứ sống cho hiện tại, quy 
ước của xã hội cũng chỉ là phi lý mà thôi  

b/ Khuynh hướng thừa nhận lẽ sống cũng có nhiều tư tưởng khác nhau.  
•  Tôn giáo cho rằng lẽ sống ở ngoài đời sống hiện thực. Cuộc sống hiện tại là 
phương tiện để đạt hạnh phúc ở cuộc sống sau khi chết.  
•  Ở phương Đông, đạo đức của Khổng Mạnh cho rằng lẽ sống là tu thân, phải 
chăm lo về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.  
•  Ở phương Tây, người đầu tiên nêu lý thuyết về ý nghĩa cuộc sống là Epicur 
(Hilạp cổ đại). Theo Epicur, cuộc sống có ý nghĩa nhất là làm sao cho con người 
có được niềm vui do sự thanh thản đem lại. Chính trí thông minh giúp con người 
lựa chọn đúng lẽ sống của mình.  
•  Đến thời kỳ phục hưng và thế kỷ ánh sáng, cùng với quá trình ra đời của chủ 
nghĩa tư bản, giá trị con người được đề cao. Các nhà khoa học, triết học cho 
rằng lẽ sống cao nhất của con người là tìm kiếm và trau dồi tri thức khoa học.  
•  Giữa thế kỷ 19 trở đi, chủ nghĩa tư bản phát triển thành chủ nghĩa đế quốc, lẽ 
sống vì cá nhân tư sản, vị kỷ bao trùm toàn xã hội. Đồng tiền trở thành giá trị đạo 
đức và lẽ sống của nhiều người.  
•  Những quan niệm về lẽ sống nói trên thường rơi vào 2 cực là tuyệt đối hóa 
nghĩa vụ hoặc tuyệt đối hóa hạnh phúc. Nguyên nhân chủ yếu của sự hạn chế 
này là do họ quan niệm cá nhân tách rời xã hội, do đó thường dẫn đến sự lựa 
chọn lẽ sống đi lệch lẽ sống chân chính.  
3.2. Quan điểm của đạo đức học Mác - Lênin về lẽ sống:  
a/ Lẽ sống là gì: 



Lẽ sống đạo đức chính là ý nghĩa cuộc sống mà con người tự nhận thức được 
và tự giác hành động vì một lý tưởng đạo đức cao cả dựa trên một quan niệm 
nhân sinh tiến bộ. 

Lẽ sống đạo đức khác ước muốn thông thường ở chỗ con người nhận ra được 
ý nghĩa cuộc sống của mình, hướng tới những giá trị đích thực, tự giác làm điều 
lợi cho xã hội, tự giác sống vì người khác, dù trong hoàn cảnh nào con người 
đều có ý thức giữ gìn phẩm giá và nhân cách của mình. 

b/ Vai trò của lẽ sống: 
•  Trong đạo đức học lẽ sống là một trong những phạm trù trung tâm của đạo 
đức học, nó có tác động đến các phạm trù khác của . Chẳng hạn “lẽ sống” chẳng 
những chi phối mà còn quyết định nội dung và tính chất của phạm trù hạnh phúc 
và nghĩa vụ.  
•  Đối với mỗi người, lẽ sống là cơ sở, là nền tảng để hướng con người xác định 
đúng mục đích cuộc sống, giúp cho con người tìm thấy hạnh phúc. Khi con 
người đã xác định sống phải có lý tưởng để cống hiến tài năng cho xã hội, để 
hoàn thành tốt những nghĩa vụ đạo đức xã hội thì mọi người sẽ tích cực tự giác 
làm việc, đem lại những thành quả có ích cho xã hội, và cũng chính lúc đó con 
người tạo ra giá trị thu nhập cao cho chính mình.  
•  Lẽ sống chân chính còn giúp con người giữ gìn phẩm gía, danh dự, sống cao 
cả, biết hòa nhập, gắn bó với tập thể; tránh tư tưởng bè phái, cục bộ, vị kỷ, cá 
nhân và những thói đạo đức giả. Lẽ sống đem lại cho con người có niềm lạc 
quan yêu đời, nó phát huy và khơi dậy ở con người tính tích cực tự giác, kiên trì 
khắc phục khó khăn, khát khao vươn tới chân, thiện, mỹ.  
•  Lẽ sống giúp cho con người hoàn thành tốt nghĩa vụ đạo đức, vì con người tự 
ý thức được trách nhiệm của mình đối với gia đình, cộng đồng và dân tộc.  
c/ Nội dung của lẽ sống cao đẹp: 
•  Đạo đức học Mác - Lênin cho rằng sống là tồn tại khách quan như sự tồn tại 
khách quan của vũ trụ nên không đặt vấn đề “sống để làm gì”. Giải quyết vấn đề 
ý nghĩa cuộc sống không phải trả lời câu hỏi “sống để làm gì” mà trả lời câu hỏi 
“sống như thế nào”. Cuộc sống có ý nghĩa là cuộc sống không những đáng sống 
cho một con người mà có giá trị cho nhiều người, cho xã hội. Khi con người 
nhận thức được mối quan hệ giữa mình và xã hội, là lúc con người tìm thấy lẽ 
sống của mình. Cuộc sống có ý nghĩa là cuộc sống có lý tưởng, cuộc sống có 
ích cho xã hội, sống không chỉ có giá trị thấy mình góp phần vào sự tiến bộ của 
xã hội chứ không phải đợi đến khi thấy lý tưởng được thực hiện.  
•  Đạo đức học Mác - Lênin xem lẽ sống là quá trình thống nhất biện chứng giữa 
nghĩa vụ và hạnh phúc. Nghĩa là con người thật sự chỉ có hạnh phúc khi làm tròn 
nghĩa vụ đối với xã hội, và khi thực hiện nghĩa vụ đối với xã hội thì cũng là quá 
trình đem lại hạnh phúc cho bản thân. Những người chỉ tuyệt đối hóa mặt hạnh 
phúc thì họ tìm mọi cách để thỏa mãn cuộc sống hạnh phúc. Họ chỉ nghĩ đến 
nhận, không bao giờ nghĩa đến cho và cống hiến. Đó là điều kiện để nảy sinh 
chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ, vụ lợi. Hạnh phúc là thực hiện tốt nghĩa vụ với người 
khác và xã hội. Cơ sở để làm nên lẽ sống của con người là quá trình lao động. 
Đây là một nhận thức có tính khoa học và cách mạng, nó đối lập hoàn toàn với 
thế giới quan phong kiến và các quan điểm của chủ nghĩa cá nhân tư sản. Chính 



lao động là một trong những điều kiện, hành vi đầu tiên sáng tạo ra con người và 
xã hội loài ngưới. Chẳng những lao động đã tạo ra giá trị vất chất bảo đảm cho 
sự tồn tại của con người, mà nhờ quá trình lao động đã làm nảy sinh nhu cầu 
mới, những khát vọng hướng tơí cuộc sống cao đẹp của con người. Quá trình 
lao động cũng là quá trình con người thể hiện năng lực sáng tạo và phẩm chất 
tốt đẹp của mình. Một khi con người đạt được nhiều thành tích trong lao động thì 
cảm thấy giá trị và ý nghĩa công việc của mình, đồng thời phải trau dồi công việc 
mình làm ngày một hoàn thiện để đáp ứng với đòi hỏi của sự phát triển xã hội.  
Đấu tranh cho hạnh phúc cá nhân hay hạnh phúc của cả dân tộc là ranh giới, là 
tiêu chuẩn để phân biệt người có lẽ sống cao cả, với kẻ sống tầm thường, ích 
kỷ, thấp hèn. Người có quan niệm đạo đức chân chính bao giờ cũng hướng lẽ 
sống của mình phù hợp với yêu cấu tiến bộ và quy luật phát triển của xã hội. 

d/ Lẽ sống mang tính lịch sử-xã hội và tính giai cấp: 
•  Cùng với quá trình phát triển của sản xuất, vì tiến bộ của xã hội nên nhu cầu 
của con người ngày càng tăng lên; lẽ sống của con người cũng không ngừng 
được nâng cao và mở rộng về nội dung. Đó là một quá trình thống nhất biện 
chứng giữa hành động và khát vọng của con người.  
•  Trong xã hội có giai cấp, quan niệm về lẽ sống cũng mang tính giai cấp. Giai 
cấp thống trị thường xuyên tìm mọi cách chạy theo danh vọng, quyền lợi, địa vị 
và mọi tính toán của chúng đều đi đến cái đích là mưu cầu lợi ích riêng. Tuy 
nhiên cũng có những quan niệm sống vì dân, sống nhân nghĩa, yên dân, hoặc 
đề cao tính chất dân chủ cũng đã tồn tại ở một số người có tư tưởng tiến bộ 
trong giai cấp thống trị.  
Đối lập với những quan điểm đó, quần chúng nhân dân lao động trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào, ở xã hội nào, họ cũng đều có ý thức và quan niệm sống đúng 
đắn. Lẽ sống của họ là lao động sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ, hy vọng về 
một xã hội lý tưởng, không có sự bất công, người lao động được hưởng hạnh 
phúc và tự do. Tình thương người lao động với nhau, cần cù lao động, đấu 
tranh cho tự do, đòi quyền dân chủ, dân sinh là nét chủ đạo trong lẽ sống nhân 
dân lao động.  

•  Ngày nay lý tưởng sống của nhân dân lao động vẫn mãi là lý tưởng đẹp. 
Nhưng lý tưởng đó của nhân dân muốn thành sự thật thì phải gắn với sự nghiệp 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, với sự phồn vinh của đất nước và nền văn minh 
của nhân loại.  
Hơn lúc nào hết, con người sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, chẳng những 
phải xây dựng cho mình có lẽ sống đúng đắn, mà còn phải tự giác rèn luyện 
mình để thực hiện mọi nghĩa vụ đối với xã hội. 

 
Hạnh phúc 

 
4.1. Những quan niệm khác nhau về hạnh phúc :  
Hạnh phúc là một phạm trù cơ bản của đạo đức học, là mục đích chung của 
nhân loại.  



Trong lịch sử tư tưởng trước Mác, đại diện cho phái duy tâm về hạnh phúc là 
Socrate, Platon và những người theo chủ nghĩa khắc kỷ. Đại diện cho phái duy 
vật về hạnh phúc là Democrit, Epicur và các nhà duy vật thế kỷ17 -18 

Phái duy tâm từ xưa cho rằng hạnh phúc là sự yên tĩnh, thanh thản trong tâm 
hồn. Hạnh phúc hay bất hạnh là do thiên định. Sự sai lầm của quan niệm này 
thường đưa con người đến thái độ yên phận. Theo cách suy nghĩ đó thì muốn 
có hạnh phúc, con người phải làm sao cho không có gì là sung sướng hay đau 
khổ, cam chịu cuộc sống hiện tại như một sự an bài của định mệnh. Các giai 
cấp bóc lột cũng lợi dụng quan niệm này đểõ ru ngủ nhân dân nhằm bảo vệ sự 
thống trị của họ. Phái khắc kỷ cho rằng khát vọng, ham muốn, nhu cầu của con 
người là nguyên nhân gây ra nỗi bất hạnh, đau khổ và chiến tranh. Vì vậy con 
người hãy sống khắc kỷ, cấm dục, vô vi, phải chế ngự những khát vọng để có 
được sự yên tĩnh tuyệt đối của tâm hồn. Như vậy hạnh phúc hay bất hạnh, theo 
chủ nghĩa khắc kỷ là hoàn toàn do chủ quan, phụ thuộc vào từng cá nhân con 
người có hạn chế được tối đa những nhu cầu của bản thân hay không. Các 
quan niệm duy tâm nêu trên về hạnh phúc đều không thấy được bản chất xã hội 
của con người, không giải thích đúng nguồn gốc đạo đức từ đời sống xã hội. 
Thế nên những người duy tâm đã phủ nhận cuộc sống hiện thực, coi hiện thực 
chỉ toàn là bất hạnh còn hạnh phúc của họ thực chất cũng chỉ là tưởng tượng 
mà thôi.  

Phái duy vật giải thích hạnh phúc xuất phát từ đời sống thực của con người, 
đưa con người về với hạnh phúc trần thế . Chẳng hạn Democit cho rằng hạnh 
phúc là cảm giác dễ chịu. Epicur cho rằng hạnh phúc là ở chỗ con người không 
sợ hãi cái chết . Sự hiểu biết của con người sẽ đem lại cho con người sự yên 
tĩnh và sự thanh thản trước cái chết . Đến thế kỷ 17-18, những nhà duy vật cho 
rằng hạnh phúc là lý tưởng tối cao và ý nghĩa của cuộc sống con người. Họ 
hướng hạnh phúc con người đến sự thoả mãn những nhu cầu về vật chất và 
tinh thần rất tự nhiên của con người. Nhưng theo họ bản chất tự nhiên của con 
người là vị kỷ, trạng thái tự nhiên của con người được điều khiển bởi dục vọng 
và lợi ích cá nhân.Với trạng thái tự nhiên đó thì con người sẽ sống thù địch với 
nhau, như vậy con người chỉ có thể hạnh phúc khi lợi ích cá nhân phải tuân thủ 
lợi ích của xã hôïi. Một số nhà duy vật khác quan niệm hạnh phúc là nhận thức 
được quy luật tự nhiên và sống hợp quy luật tự nhiên, nghĩa là khi con người 
đạt trạng thái tự do. Hầu hết các nhà duy vật thời này đều cho rằng hạnh phúc 
phụ thuộc vào điều kiện xã hộï. Một trong những điều kiện quan trọng đảm bảo 
hạnh phúc con người là chế độ chính trị. Như vậy những quan niệm này có 
nhiều điểm tiến bộ và đầy tính nhân đạo, đã đặt ra vấn đề mâu thuẫn giữa lợi 
ích cá nhân và lợi ích xã hội trong việc mưu cầu hạnh phúc và đưa ra những 
cách khác nhau để giải quyết mâu thuẩn này vào giai đoạn lịch sử lúc bấy giờ . 
Thậm chí có quan điểm cho rằng nhiệm vụ chính của đạo đức học là vạch rõ 
những điều kiện trong đó lợi ích cá nhân là cơ sở tất yếu của hành vi con người 
có thể dung hợp với lợi ích xã hội . Tuy nhiên chưa có ai nêu lên được con 
đường khả dĩ tìm được sự hài hoà giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc chung 
của xã hội . 

4.2. Quan điểm đạo đức học Mác - Lênin về hạnh phúc: 



Đạo đức học Mácxít lý giải một cách khoa học về hạnh phúc. 

a/ Hạnh phúc là tâm trạng hài lòng về cuộc sống thực tại của mình : 
•  Hạnh phúc là tâm trạng hài lòng, sự hài lòng ấy không có tính mơ hồ mà có 
nội dung và hình thức xác thực. Đó là khi con người được thỏa mãn những nhu 
cầu cơ bản của mình đồng thời không ngừng sáng tạo ra những giá trị mới.  
•  Nhu cầu của con người rất đa dạng bao gồm nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh 
thần như :  
•  Nhu cầu ăn uống, đi lại, duy trì nòi giống.v.v..Đây là những nhu cầu tất yếu 
của sự tồn tại của con người .  
•  Nhu cầu về môi trường sống : Với tư cách là một sinh thể, con người có nhu 
cầu được sống trong môi trường tự nhiên phù hợp và ngày càng đẹp đe,õ chẳng 
hạn như nhu cầu duy trì nhiệt độ bình thường, thuận lợi cho hoạt động của cơ 
thể bằng việc sưởi ấm nhà ở hoặc làm cho nhà ở mát mẻ, chọn quần áo thích 
hợp.v.v...Con người còn cảm thấy hạnh phúc nếu được sống trong môi trường 
xã hội tốt, ở đó con người được phát triển toàn diện. Đó là môi trường có “tính 
người”.  
•  Nhu cầu thẩm mỹ: Con người không những chỉ bằng lòng với sự thưởng thức 
cái đẹp của tự nhiên, của người và vật ở xung quanh mình mà còn sáng tạo ra 
cái đẹp bằng màu sắc, âm thanh, hình ảnh...qua hội họa, âm nhạc, kiến trúc, văn 
học.v.v...  
•  Nhu cầu nhận thức: Con người là một sinh thể có tư duy, có nhu cầu nhận 
thức hiện thực và có xu hướng làm giàu vốn tri thức của mình. Nhu cầu nhận 
thức nâng con người lên trên mọi sinh thể khác, là nhu cầu đặc trưng của con 
người.  
•  Nhu cầu tương tợ: không có sự tương trợ thì con người và xã hôïi không thể 
tồn tại được. Con người sống trong xã hôïi thì nhất định có ý thức và có nhu cầu 
giao tiếp, giúp đỡ lẫn nhau.  
Các nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần đó tồn tại trong mối liên hệ tác động 
qua lại lẫn nhau. Xã hội càng tiến bộ, nhu cầu tinh thần càng chiếm vị trí quan 
trọng trong đời sống con người . 

b/ Hạnh phúc là sự đánh giá chung nhất đời sống con người, là tổng hợp 
những yếu tố xã hội và cá nhân:  
•  Hạnh phúc bao hàm sự đánh giá về ý nghĩa và giá trị của cuộc đời con người. 
Sự đánh giá đó vừa có yếu tố cảm nhận của cá nhân đồng thời có sự đánh giá 
và thừa nhận của xã hội. Cho nên hạnh phúc có mặt cá nhân và mặt xã hội, còn 
gọi là mặt chủ quan và mặt khách quan.  
•  Mặt cá nhân của hạnh phúc biểu hiện ở năng lực, ý chí, sự nổ lực của cá nhân 
để thỏa mãn được nhu cầu của mình và giá trị của hạnh phúc của mỗi người 
cũng tùy thuộc vào sự nhận thức về giá trị ở từng cá nhân.  
Mỗi người khác nhau về lợi ích, nhu cầu và khát vọng cụ thể. Sự khác nhau đó 
được giải thích bằng những phẩm chất và thiên hướng cá nhân ảnh hưởng bởi 
di truyền, những nhân tố dân tộc, xã hội và những điều kiện giáo dục, sinh 
hoạt.v.v...Do những khát vọng và lợi ích của mỗi người hết sức đa dạng nên 
niềm vui, hạnh phúc cũng khác nhau. Rất khó xác định người nào hạnh phúc và 
người nào không có hạnh phúc, người nào hạnh phúc nhiều còn ai hạnh phúc ít 



hơn. Nhưng có thể nhận định về hạnh phúc của mỗi cá nhân căn cứ vào tương 
quan giữa nhu cầu tinh thần và nhu cầu vật chất ở người đó và mức thỏa mãn 
những nhu cầu ấy; nghĩa là xem coi những lợi ích, nhu cầu nào được người đó 
quan tâm nhiều nhất. Đối với những người mà nhu cầu vật chất chiếm ưu thế 
thì tiêu chuẩn chủ quan của họ về hạnh phúc sẽ là mức độ thỏa mãn những nhu 
cầu vật chất. Đối với kẻ phàm tục như Gorky đã nói: Hạnh phúc chẳng qua chỉ 
là “làm rất ít, nghĩ rất ít và ăn rất nhiều”. 

•  Mặt xã hội của hạnh phúc là xã hội đánh giá và thừa nhận giá trị của cuộc 
sống của một con người.  
Ở những trìnhđộ xã hội khác nhau, những nhu cầu về hạnh phúc và những tiêu 
chuẩn giá trị để đánh giá hạnh phúc của con người cũng khác nhau. Xã hội 
càng phát triển thì việc tạo ra những điều kiện để con người hưởng thụ và cống 
hiến ngày càng đòi hỏi cao hơn. Nhưng trong bất kỳ xã hội nào thì tiêu chuẩn 
khách quan của hạnh phúc đều là sự thống nhất lâu bền giữa sự khỏe mạnh, 
sự dồi dào về đời sống vật chất và sự phong phú về tinh thần. Sự thống nhất và 
sự tương quan hợp lý giữa các lợi ích là tiêu chuẩn khách quan cho hạnh phúc 
chân chính của con người. Đạo đức chính thống của mọi xã hội bao giờ cũng 
thừa nhận ưu thế của những nhu cầu tinh thần so với những nhu cầu vật chất. 
Kẻ chỉ thấy hạnh phúc ở sự thỏa mãn những nhu cầu vật chất khó mà có được 
hạnh phúc bởi vì nhu cầu vật chất là nhu cầu tất yếu để tồn tại và duy trì khả 
năng tổ chức của một sinh thể. Sự thỏa mãn nhu cầu vật chất bao hàm sự bảo 
hoà, nó thường ngắn ngủi và có hạn. Nhu cầu tinh thần có giá trị dài lâu và sự 
thỏa mãn nhu cầu tinh thần bao hàm sự sáng tạo nhu cầu mới. Tuy nhiên khi 
nói đến ưu thế của nhu cầu tinh thần so với nhu cầu vật chất, ở đây chỉ muốn 
nói đến sự xác định cụ thể ý nghĩa và giá trị của các nhu cầu với mục đích chỉ ra 
tiêu chuẩn khách quan của hạnh phúc chân chính. 

Mặt xã hội và mặt cá nhân của hạnh phúc quan hệ chặt chẽ nhau vì những nhu 
cầu phát triển của xã hội chi phối nhu cầu của mỗi cá nhân, định hướng cho mọi 
hoạt động và nổ lực của cá nhân để thỏa mãn nhu cầu của mình. 

c/ Hạnh phúc vừa là lý tưởng tối cao vừa là sự thực hiện nghĩa vụ: 
•  Hạnh phúc không chỉ là sự thụ hưởng những niềm vui của cuộc sống, mà còn 
bao gồm sự công hiến, sự đầu tranh tích cực giành lấy niềm vui, giành hạnh 
phúc cho mọi người và cho chình mình. Vì vậy, hạnh phúc chân chính của con 
người phụ thuộc vào hành động, hành động sáng tạo. Hạnh phúc chân chính 
của con người là phấn đấu không mệt mỏi cho việc sáng tạo ra những giá trị mới 
cho mình, cho người khác và cho xã hội.  
•  Hạnh phúc không có sẵn, cũng không do ai ban tặng. Muốn có hạnh phúc phải 
tích cực và kiên trì đấu tranh vượt qua mọi trở lực để chống cái ác, thậm chí khi 
cần phải dám chịu đựng những mất mát, hy sinh. Đạt đến hạnh phúc, mỗi người 
có khi phải chấp nhận sự đau thương, gian khổ trước mắt đối với riêng mình để 
mưu cầu hạnh phúc lâu dài và lớn lao của xã hội. Điều đó không có nghĩa là lãng 
tránh hay chấp nhận sự đau khổ tiêu cực do khát vọng thấp hèn mà đòi hỏi con 
người phải biết bằng hành động tích cực sáng tạo của mình để vượt lên trên sự 
đau khổ, sự dằn vặt. Con người còn phải chia sẻ sự khổ đau của người khác, 



của cộng đồng để suy nghĩ và hành động cho hạnh phúc của người khác và cho 
tiến bộ xã hội.  
d/ Hạnh phúc có tính tương đối và có tính lịch sử- xã hội :  
•  Trong xã hội nhu cầu của con người luôn phát triển cho nên sựï thoả mãn nhu 
cầu không có ý nghĩa tuyệt đối. Thỏa mãn nhu cầu và không thỏa mãn nhu cầu 
luôn tác động lẫn nhau tạo nên sự tiến bộ lịch sử. Ở mỗi người, sự cảm nhận về 
hạnh phúc cũng mang tính riêng tư. Đối với cùng một giá trị nhưng ở người này 
thì hạnh phúc trở nên tuyệt vời nhưng ở người khác có khi chỉ là bình thường 
thậm chí là đau khổ. Chính vì vậy hạnh phúc có tính tương đối.  
•  Hạnh phúc có tính lịch sử- xã hội vì mỗi thời đại lịch sử, nhu cầu xã hội khác 
nhau và sự tạo điều kiện để thoả mãn những nhu cầu ấy cũng khác nhau cho 
nên quan niệm hạnh phúc của con người là rất khác nhau ở những thời đại, 
những giai đoạn lịch sử khác. Mỗi một con người trong những hoàn cảnh khác 
nhau, có quan niệm về hạnh phúc khách nhau. Mỗi lứa tuổi khác nhau quan 
niệm về hạnh phúc một cách khác nhau.v.v...  
Tóm lại : Hạnh phúc là tâm trạng hài lòng về cuộc sống thực tại của mình ; là sự 
đánh giá chung nhất đời sống con người, là tổng hợp những yếu tố xã hội và cá 
nhân ; là lý tưởng tối cao đồng thời là sự thực hiện nghĩa vụ ; là hiện tượng có 
tính tương đối và tính lịch sử - xã hội. 
 
Nghĩa vụ 

 
5.1. Những quan niệm khác nhau về nghĩa vụ :  
Nghĩa vụ là phạm trù cơ bản của đạo đức học. Nó quan hệ với phạm trù hạnh 
phúc như là phương tiện và cứu cánh. Hạnh phúc và nghĩa vụ làm tiền đề cho 
nhau và quy định lẫn nhau. Nghĩa vụ được nhận thức phụ thuộc vào thế giới 
quan khác nhau. 

a/ Chủ nghĩa duy tâm cho rằng nghĩa vụ là sự bắt buộc trước “mệnh lệnh tuyệt 
đối”. Kant, một nhà triết học cổ điển Đức cho rằng mệnh lệnh tuyệt đối thúc đẩy, 
sai khiến con người hành động. Tuân theo mệnh lệnh tuyết đối tức là con người 
đã thực hiện nghĩa vụ. Nói một cách khác, đạo đức học của Kant đòi hỏi con 
người hành động theo cái phải làm, chứ không phải cái muốn làm. Hành vi đạo 
đức như vậy được thể hiện như là sự bắt buộc, không có tính tự giác. Chính 
Hegel, nhà triết học cổ điển Đức cũng đã phê phán quan điểm đó của Kant là 
Kant đã giải thích một cách sai lầm về giá trị của nghĩa vụ và đã hạ thấp con 
người. 

b/ Tôn giáo quan niệm nghĩa vụ là ý thức trách nhiệm trước thần linh, trước 
thượng đế. Nghĩa vụ thiêng liêng của con người là hy sinh mọi lợi ích cá nhân, 
nhu cầu bản thân để phụng sự ý nguyện của đấng tối cao và các thánh thần. Có 
như vậy khi về thế giới bên kia con người sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. 

c/ Các nhà duy vật thế kỷ 17 - 18 đã giải thích phạm trù nghĩa vụ gắn liền với sư 
thực hiện lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, trong số các nhà duy vật Pháp thế kỷ 18 
đã có quan niệm tiến bộ của Holbach thừa nhận rằng nghĩa vụ đạo đức là cái 
tất yếu đối với tất cả mọi người, là cái không tách rời hạnh phúc của cá nhân và 
xã hội. 



d/ Các nhà đạo đức tư sản hiện đại giải thích phạm trù nghĩa vụ mang tính chủ 
quan, không có nội dung khách quan. Họ chủ trương giáo dục đạo đức chỉ dạy 
cho con người biết hành động, không cần giáo dục cho họ ý thức về nghĩa vụ. 
Họ có ý định áp dụng thành tựu của khoa học tác động vào thần kinh con người 
để dễ điều khiển theo ý muốn của người lãnh đạo. Như vậy là họ đang biến con 
người thành cái máy, làm mất đi tính tích cực, chủ động, sáng tạo của con 
người. 

5.2. Quan điểm đạo đức học Mácxít về nghĩa vụ đạo đức: 
a/ Nghĩa vụ là ý thức trách nhiệm của con ngưới, là ý thức cần phải làm và 
mong muốn làm vì lợi ích người khác và vì lợi ích chung của xã hội. 
Nghĩa vụ đạo đức là một trong những nét đặc thù của tính người. Ở con vật, 
mỗi hành động nhằm thỏa mãn nhu cầu được thực hiện theo bản năng. Ở con 
người thì sự phát sinh nhu cầu và hành động nhằm thỏa mãn nhu cầu không 
giới hạn ở lĩnh vực bản năng. Con người là một sinh thể có ý thức. Con người 
biết xác định những hành động nào là cần thiết để thỏa mãn nhu cầu. Để thỏa 
mãn được những nhu cầu của mình trước hết con người phải lao động. Lao 
động bao giờ cũng mang tính xã hội. Tính chất xã hội của lao động quy định bản 
tính xã hội của con người. Trong lao động, con người ý thức được sự cần thiết 
phải hợp tác, từ đó con người có xu hướng tương trợ nhau, có quan hệ đoàn 
kết và công bằng đối với nhau. Con người quen dần với sự tất yếu phải hòa 
hợp những nhu cầu và ham muốn của mình với những nhu cầu và ham muốn 
của người khác, đem lợi ích của mình phục tùng lợi ích của người khác và của 
xã hội. Như vậy nghĩa vụ đạo đức được hình thành và được thực hiẹn thông 
qua lao động của con người. 

b/ Nghĩa vụ đạo đức được thực hiện một cách tự giác và tự do :  
Nghĩa vụ đạo đức khác với nghĩa vụ pháp lý. Nghĩa vụ pháp lý bao hàm sự 
trừng giới, sự cưỡng chế bên ngoài. Nghĩa vụ đạo đức phát sinh do sự ý thức 
được trách nhiệm trước người khác và xã hội, từ sự tự nguyện mong muốn 
được làm của chủ thể. Nghĩa vụ đạo đức được thực hiện và điều chỉnh chủ yếu 
bằng sức mạnh bên trong của lương tâm mỗi người. Do vậy thực hiện nghĩa vụ 
đạo đức là tự do.  

c/ Nghĩa vu đạo đức có tính xã hội và khách quan : 
Lợi ích của mỗi cá nhân, của mỗi tập thể và của toàn xã hội chỉ có thể thực 
hiện, bảo vệ được trong mối quan hệ tôn trọng và phục vụ lợi ích của nhau giữa 
cá nhân này với cá nhân khác, giữa cá nhân và tập thể, giữa cá nhân và xã hội. 
Mối quan hệ 2 chiều giữa hai chủ thể như thế đem lại điều thiện cho cả 2 chủ 
thể, nó làm cho quan hệ đạo đức mang tính công bằng vì vậy nghĩa vụ có tính 
khách quan.  

d/ Nghĩa vụ đạo đức được cụ thể hoá trong những hoàn cảnh, đối tượng 
cụ thể thành nhiệm vụ, bổn phận. 
 Bổn phận là nghĩa vụ cụ thể mà một người nào đó đã biết, đã nhận thức được 
và tự nguyện làm chẳng hạn như bổn phận làm con, bổn phận của một công 
dân.v.v... 



 
Lương tâm 

6.1. Những quan niệm khác nhau về lương tâm : 
Nghĩa vụ và lương tâm là 2 phạm trù có nội dung liên quan, hỗ trợ cho nhau và 
có chức năng thúc giục con người làm điều thiện, tránh điều ác. Bằng cách đó 
nó góp phần điều chỉnh và củng cố những quan hệ xã hội. Các nhà tư tưởng 
trong lịch sử có nhiều quan niệm khác nhau về phạm trù lương tâm. 

a/ Quan niệm duy tâm :  
•  Platon cho rằng lương tâm là sự mách bảo của thượng đế, nó tồn tại vĩnh 
cửu.  
•  Kant cho rằng lương tâm là sự “thao thức của tinh thần” nó gắn liền với con 
người như bẩm sinh. Ông viết: “Cảm giác lương tâm ở mỗi cá nhân không phụ 
thuộc vào điều kiện họ sống. Lương tâm không phải là cái gì có thể tìm kiếm 
được. Một con người mang trong mình cảm giác lương tâm từ lúc mới sinh ra. 
Lương tâm như là người làm chứng của chúa trời để phán xử chúng ta". Như 
vậy, theo Kant cảm giác lương tâm là tiên nghiệm, bẩm sinh.  
•  Hêghen cho rằng lương tâm là sản phẩm của tinh thần khách quan. Ông là 
người đầu tiên đặt vấn đề về nội dung khách quan của lương tâm. Theo Hegel, 
tiêu chuẩn của lương tâm phụ thuộc vào đạo đức của những xã hội khác nhau, 
còn hình thức của nó phụ thuộc vào các cá nhân khác nhau. Hai cái đó có thể ăn 
khớp hoặc mâu thuẫn với nhau.  
b/ Quan niệm duy vật :  
Các nhà duy vật thế kỷ 17-18 khẳng định lương tâm là một phạm trù đạo đức 
học, là yếu tố quan trọng cấu thành đạo đức và chú ý đến vai trò của lương tâm 
trong đời sống đạo đức. Đặc biệt Spinoza và Lock và nhấn mạnh cần phải giáo 
dục lương tâm. Tuy nhiên chưa có quan niệm nào lý giải đúng bản chất của 
lương tâm  

6.2. Quan niệm về lương tâm của đạo đức học Mácxít : 
a/ Bản chất của lương tâm : 
Lương tâm là sự tự đánh gía, sự tự phán xử và giải quyết đúng đắn các hành vi 
của chính mình trong toàn bộ các quan hệ xã hội. 

•  Lương tâm vừa là chức năng của tình cảm đạo đức, vừa là chức năng tự 
đánh giá của lý trí đạo đức:  
Lương tâm là một cấu trúc tâm lý, là thể thống nhất giữa tình cảm và lý trí về cái 
thiện mà hạt nhân là ý thức nghĩa vụ. Lương tâm là tình cảm tích cực trước 
nghĩa vụ đạo đức. Đồng thời lương tâm làm chức năng tự đánh giá nên nó còn 
là một hành động trí tuệ, nó chứa đựng yếu tố lý trí. Chức năng đặc trưng của 
lương tâm là sự kiểm soát của chủ thể đối với hành vi của chính mình, là sự tự 
phê phán, tự lên án, tự trừng phạt của chủ thể đối với chính mình khi dự định 
hoặc đã thực hiện một hành vi trái với những nguyên tắc và chuẩn mực đạo 
đức. 

Lương tâm biểu hiện ở 2 trạng thái khẳng định và phủ định. Giá trị của sự khẳng 
định được biểu hiện bằng sự thanh thản của lương tâm, còn sự phủ định được 
biểu hiện bằng sự cắn rứt của lương tâm. Xấu hổ với bản thân là biểu hiện ban 



đầu của lương tâm cắn rứt. Từ cảm giác đó dẫn đến sự phán xử các suy nghĩ 
và hành vi của mình. Sự cắn rứt của lương tâm còn có sự trách móc của lý trí 
đối với ý chí “Đã biết sai sao vẫn cứ làm”. Đây là sự trách móc của lương tâm 
làm cho chủ thể đau khổ. 

•  Đối tượng của sự tự đánh giá và xét xử của lương tâm:  
Đặc trưng của lương tâm là sự tự đánh giá hành động. Lương tâm lên tiếng 
không chỉ khi hành động đã xảy ra mà ngay cả từ trong dụng ý: Con người cảm 
thấy sự cắn rứt của lương tâm không những đối với những hành động tiêu cực 
mà cả với những dụng ý xấu . 

b/ Tiêu chuẩn khách quan của lương tâm :  
•  Sự tự đánh giá của lương tâm phải dựa trên tiêu chuẩn khách quan chứ 
không thể dựa trên tiêu chuẩn chủ quan. Bởi vì sự vững tâm, sự tin tưởng ở bản 
thân mình có thể là đúng và làm cơ sở cho điều thiện. Nhưng sự tự ý thức cũng 
có thể sai, trường hợp đó thường người ta làm điều ác mà lương tâm vẫn cứ 
thanh thản, giống như kiểu lương tâm trong sạch của bọn phát xít!  
•  Tiêu chuẩn khách quan của lương tâm là nghĩa vụ và sự công bằng. Chính 
nghĩa vụ và sự công bằng là nội dung khách quan làm cơ sở cho tình cảm lương 
tâm. Công bằng xã hội là yêu cầu phân phối các giá trị phù hợp với giá trị mà 
người ta đã tạo ra, nó đòi hỏi sự tương xứng giữa hành vi với sự đền bù (lao 
động và thù lao, công và tội, thưởng và phạt ) . Nghĩa là mỗi người phải lấy 
những điều chính đáng, phù hợp với những lợi ích chân chính của con người 
làm tiêu chuẩn của lương tâm  
Vì lương tâm là tình cảm trách nhiệm trước nghĩa vụ nên nó cũng có những sắc 
thái như nghĩa vụ: Lương tâm khoa học, lương tâm nghệ thuật, lương tâm nghề 
nghiệp.v.v... 

c/ Vai trò của lương tâm trong đời sống đạo đức của con người: 
•  Lương tâm là ngọn nguồn bên trong của hạnh phúc. Lương tâm trong sạch 
làm cho ta ý thức được nhân phẩm của mình, cảm thấy sự khoan khoái của tâm 
hồn còn sự vô lương tâm là nguồn của sự bất hạnh. Lương tâm là điều kiện của 
hạnh phúc vừa theo chiều khẳng định vừa theo chiều phủ định.  
•  Lương tâm với chức năng tự đánh giá nên nó là một động lực thúc đẩy chủ 
thể làm điều thiện, làm tròn nghĩa vụ của mình, dũng cảm tự thú sai lầm, kiên 
quyết sửa chữa sai lầm. Lương tâm là động cơ của mọi điều thiện.  
•  Lương tâm giám sát hành vi con người xem có hợp đạo lý không. Lương tâm 
trừng phạt con người nếu con người có ý nghĩ và hành vi ác. Lương tâm có tác 
dụng ngăn ngừa tội ác. Sự hổ thẹn có vai trò uốn nắn định hướng hành vi của 
con người.  
Những người theo chủ nghĩa Kant mới và những nhà tư tưởng của giai cấp tư 
sản hiện đại cho rằng lương tâm chỉ có vai trò tiêu cực. Nếu lương tâm xuất 
hiện vào lúc dự kiến hành vi, thì theo họ, chỉ có tác dụng dẫn đến sự thiếu quyết 
đoán. Nếu lương tâm xuất hiện vào lúc hành vi đã chấm dứt thì chỉ làm cho con 
người mất yên tĩnh mà không có tác dụng gì, vì hành vi đã được thực hiện rồi. 
Chính vì vậy, họ đòi vứt bỏ lương tâm. 



Đạo đức học Mác - Lênin, ngược lại, nhấn mạnh rằng lương tâm xuất hiện trong 
suốt toàn bộ hành vi đạo đức, từ lúc dự định đến lúc kết thúc. Nó xuất hiện cả 
lúc con người hành động phù hợp với những tiêu chuẩn đạo đức cũng như xa 
rời những tiêu chuẩn đạo đức. Ở đây, cả mặt phủ định- mặt cắn rứt của lương 
tâm, lẫn mặt khẳng định - sự thanh thản của lương tâm, đều có vai trò điều 
chỉnh và nâng cao tính tích cực của con người. Trong hai mặt đó sự thanh thản 
của lương tâm góp phần quan trọng vào đời sống đạo đức của cá nhân và xã 
hội. 

6.3. Kết luận về giáo dục đạo đức : 
a/ Lương tâm là hạt nhân đạo đức của nhân cách. Lương tâm không phải do 
Thượng đế ban cho mà là sản phẩm của quá trình giáo dục và tự giáo dục. Nếu 
không thường xuyên rèn luyện đạo đức thì lương tâm có được ở mỗi người có 
thể bị suy thoái, xơ cứng hoặc thậm chí mất đi trở thành kẻ “bất lương”. Lương 
tâm được rèn luyện trong lao động của con người. 

b/ Trong công tác giáo dục đạo đức, người ta luôn chú ý đến vai trò của xấu hổ 
trong việc uốn nắn, định hướng hành vi suy nghĩ của con người. Nó có tác dụng 
hình thành dư luận xã hội, uốn nắn hành vi đạo đức của con người. Tất nhiên 
sử dụng vai trò xấu hổ của lương tâm trong giáo dục là một nghệ thuật, phải biết 
sử dụng đúng mức và phù hợp với từng đối tượng. 

Danh dự và nhân phẩm 
 
7.1. Nhân phẩm  
a/ Khái niệm nhân phẩm : 
Nhân phẩm chỉ nhân cách của một con người như là đối tượng của sự đánh giá 
về mặt đạo đức, là toàn bộ phẩm chất của một cá nhân, là bản chất người trong 
một con người, là giá tri làm người của một con người. 

b/ Những yếu tố của ý thức tự tôn nhân phẩm : 
Ý thức tự tôn nhân phẩm là ý thức được giá trị của mình với tư cách là một con 
người. Trong ý thức tự tôn nhân phẩm có sự tác động biện chứng giữa lòng 
trung thành đối với nghĩa vụ, ý thức tự do và sự nhìn nhận kính trọng xã hội.  

•  Lòng trung thành với nghĩa vụ:  
Con người càng có ý thức cao về lòng tự trọng bao nhiêu thì con người càng 
trung thành với nghĩa vụ trước người khác và xã hội, càng yêu con người bấy 
nhiêu. Người nào biết quý trọng danh dự và nhân phẩm của mình, biết tự trọng 
thì người đó mới biết xem trọng trách nhiệm mình đối với xã hội, biết thương 
yêu con người và muốn làm mọi việc để phục vụ cho hạnh phúc của con người. 

•  Ý thức tự do:  
Ý thức tự tôn nhân phẩm có được khi tự mỗi người ý thức được rằng mình là 
một thành viên có ích cho xã hội. Đồng thời ý thức được rằng mình làm điều có 
ích cho xã hội không bị một sự cưỡng bức nào mà do chính ý chí của riêng 
mình quyết định. Sự ý thức được rằng mình không bị cưỡng bức tức là ý thức 
được mình tự do. Đây là nội dung quan trọng bậc nhất của lòng tự trọng và của 
ý thức tự tôn nhân phẩm. 



•  Sự nhìn nhận và kính trọng của xã hội:  
Khái niệm “nhân phẩm” bao hàm yếu tố đánh giá, giá trị. Không có sự đánh giá 
thì không có giá trị. Cần có sự đánh giá về mặt khách quan và chủ quan của 
hành vi để khẳng định nhân phẩm của một con người. Phải có sự nhìn nhận của 
xã hội hoặc ít ra là của một người khác về cái thiện ở một con người để khẳng 
định ý nghĩa của nhân phẩm trong xã hội. Với ý nghĩa này khái niệm ý thức 
nhân phẩm nhất thiết gắn liền vối những khái niệm: nhìn nhận, kính trọng, tôn 
kính, danh giá và quang vinh. Sự đánh giá của cá nhân và của người khác về 
nhân phẩm của cá nhân là nội dung của danh giá và danh dự. 

Mục đích đạt được sự nhìn nhận của xã hội và có được tiếng tốt chỉ có giá trị 
đạo đức trong trường hợp nó là một động lực bổ sung, không phải là động cơ 
chủ yếu của hành vi. Nếu động cơ của hành vi không phải là khát vọng vươn tới 
bản thân điều thiện, khát vọng thực hiện nghĩa vụ mà là việc chạy theo quang 
vinh và sự nhìn nhận của xã hội thì đây là sự hiếu danh. 

Sự quý trọng của người khác và xã hội là một trong những điều kiện phát triển 
của đạo đức, nó đảm bảo cho sự tiến bộ đạo đức của xã hội. Vì vậy cần có sự 
khuyến thiện, khen thưởng của xã hội. 

Lòng tin vào sự nhìn nhận của xã hội là một yếu tố kích thích đối với hành vi 
đạo đức và sự giữ gìn nhân phẩm, nhất là trong trường hợp đối với người trung 
thực, trung kiên mà bị bức hại.( Các chiến sĩ Cộng Sản bị tù đày, bị tra tấn dã 
man, thậm chí chấp nhận cả sự hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ tổ chức 
cách mạng và đồng đội với niềm tin vào các giá trị của xã hội. Ông Nguyễn Minh 
Tánh ở Bình Thuận ( năm 1998) dù bị bức hại nhưng ông vẫn kiên trì tìm cách 
tố cáo bọn phá rừng Tánh Linh với niềm tin vào cái thiện sẽ thắng cái ác  

Đạo đức học Mácxít dựa vào nguyên tắc hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích 
xã hội nên coi trọng cả 3 yếu tố: ý thức tự do, nghĩa vụ và sự nhìn nhận của xã 
hội . Các yếu tố này tác động qua lại lẫn nhau không thể thiếu được nhưng 
trứơc hết phải là lòng trung thành với nghĩa vụ. 

7.2. Danh dự : 
a/ Khái niệm danh dự : 
Danh dự là lòng tôn trọng và ý thức bảo vệ gìn giữ những gì tốt đẹp mà bản 
thân chủ thể lấy làm tự hào và được xã hội nhìn nhận.  

Danh dự của một con ngườiï là nhân phẩm tốt đẹp của người đó thể hiện trong 
một vai trò, vị trí của mình và được xã hội nhìn nhận. Danh dự con người là một 
mặt của nhân phẩm. Ví dụ: danh dự là người Việt Nam, danh dự làm cha, danh 
dự làm thầy...Cái cốt lỏi của danh dự là nhân phẩm .  

b/ Ý nghĩa của danh dự và ý thức tự tôn nhân phẩm trong đời sống con 
người : 
•  Ý thức tự tôn nhân phẩm gắn liền với tính người: Ai không có ý thức về nhân 
phẩm thì người đó không biết tự trọng.Ở đâu không có tự trọng thì ờ đó không 
thể có tình cảm nghĩa vụ và đạo đức cao quý. Không có ý thức nhân phẩm 
không thể có con người chân chính. Điều đó giải thích vì sao có những người 
“thà chết vinh hơn sống nhục”.  



•  Ý thức tự tôn nhân phẩm làm cho con người cảm thấy hạnh phúc: Sự thực 
hiện nghĩa vụ bao giờ cũng kèm theo sự thích thú, niềm vui đạo đức, nhưng 
nghĩa vụ không phải được thực hiện vì niềm vui mà vì bản thân nghĩa vụ, vì 
hạnh phúc của xã hội. Spinoza: “hạnh phúc chân chính, hạnh phúc cao nhất ở 
bản thân đạo đức, tức là ở cuộc sống lương thiên, trung thực”.  
•  Danh dự và nhân phẩm tạo nên uy tín của con người. Người có uy tín là 
người có danh dự và nhân phẩm được xã hội thừa nhận chứ không phải là sự tự 
thừa nhận của bản thân. Trong cuộc sống có nhiều người muốn tạo uy tín cho 
mình bằng nhiều cách như: tạo khoảng cách với những người xung quanh, vuốt 
ve, xu nịnh, mị dân, ô dù cấp trên. Uy tín thật cho con người tình cảm tự hào. Tự 
cao, ngạo mạng và hiếu danh hoàn toàn xa lạ với uy tín của con người.  
Các phạm trù Thiện - Ác, lẽ sống, hạnh phúc, nghĩa vụ, lương tâm, danh dự 
quan hệ chặt chẽ nhau. Chúng là lý tưởng đạo đức có vai trò định hướng cho 
các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Nội dung đạo đức học Macxit về các phạm 
trù đạo đức đem lại cho con người những định hướng đúng đắn trong đời sống 
đạo đức. 

 
Chương IV : Một số nguyên tắc đạo đức xã hội chủ 
nghĩa 
 
Quan niệm của đạo đức học Mác xít về nguyên tắc đạo đức 

 
1.1 Khái niệm nguyên tắc đạo đức (ntđđ): 
•  Ntđđ là những tiêu chuẩn căn bản nhất làm nền tảng, là sự khái quát, tổng 
hợp các tiêu chuẩn đạo đức.  
•  Nguyên tắc đạo đức là những giá trị, những lý tưởng đạo đức. Những nguyên 
tắc này chi phối hành vi hằng ngày và định hướng cho cả cuộc sống của con 
người. Với tư cách là những giá trị đạo đức, những nguyên tắc đạo đức vừa có 
tính lịch sử đồng thời có tính kế thừa.  
•  Nguyên tắc đạo đức xã hội chủ nghĩa (ntđđ XHCN) phản ánh nhu cầu đạo đức 
xã hội phù hợp với xu thế phát triển lịch sử của xã hội. Đó là những giá trị đạo 
đức tiến bộ nhất, khác về chất với những nguyên tắc đạo đức của các xã hội 
trước đó.  
1.2 Những đặc điểm của nguyên tắc đạo đức xã hội chủ nghĩa: 
•  Một là : ntđđ XHCN được hình thành và phát triển trên cơ sở yêu cầu đạo đức 
của xã hội xã hội chủ nghĩa vàquan niệm tiến bộ của giai cấp công nhân.  
•  Hai là: ntđđ XHCN có tác động hướng dẫn hành động con người và xây dựng 
con người mới.  
•  Ba là: ntđđ XHCN đòi hỏi lấy lợi ích nhân dân lao động làm mục tiêu cao nhất.  
•  Bốn là: ntđđ XHCN tác động tích cực đến pháp luật xã hôïi chủ nghĩa và được 
thiếøt lập vững chắc khi nhà nước giai cấp vô sản thực hiện tốt chức năng xây 
dựng xã hội mới của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 



Đó là một nguyên tắc có tính chất định hướng cho mọi suy nghĩ, hoạt động của 
từng con người và xã hội để tự giác thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

2.1 Trung thành với sự nghiệp xây dựng CNXH là một nguyên tắc của đạo 
đức XHCN : 
Lòng trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trở thành một 
nguyên tắc của đạo đức mới bởi vì: 

•  Xã hôï xã hội chủ nghĩa là xã hôï phù hợp với xu thế phát triển khách quan 
của lịch sử, đồng thời nó phù hợp với ước mơ và nguyện vọng của đông đảo 
quần chúng lao động.  

•  Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội tốt đẹp nhất, tiến bộ nhất trong lịch sử xã hội 
loài người và đang trở thành hiện thực. Chế độ xã hội chủ nghĩa là một chế độ 
dân chủ nhất, bình đẳng nhất, nhân đạo nhất trong lịch sử xã hội loài người.  

Do đó, trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng chính là trung 
thành với lợi ích của nhân dân, là góp phần biến ước mơ của nhân dân thành 
hiện thực. 

•  Ngày nay sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta cũng như trên thế 
giới đang gặp phải những khó khăn và thử thách nghiêm trọng. Điều đó càng 
đòi hỏi mỗi người phải củng cố và tăng cường hơn nữa lòng trung thành với chủ 
nghĩa xã hội  

2.2. Những yêu cầu của nguyên tắc trung thành với CNXH :  
a/ Yêu cầu của lòng trung thành đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là 
mỗi người phải xây dựng cho mình một niềm tin khoa học vào sự tất thắng của 
chủ nghĩa xã hội. 

Để có được niềm tin, mỗi người cần trang bị cho mình một thế giới quan khoa 
học và phương pháp luận biện chứng duy vật, thường xuyên củng cố, xây dựng 
cho mình có lẽ sống vì mọi người, phấn đấu hết sức mình vì lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa. 

b/ Đối với mỗi người, lòng trung thành với chủ nghĩa xã hội phải gắn với việc 
hoàn thành những nhiệm vụ lịch sử - cụ thể. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự 
nghiệp của quần chúng nhân dân, thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội chỉ có thể đạt được trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn 
dân, trên cơ sở mỗi người tự nguyện, tự giác phấn đấu đóng góp sức mình vì 
lợi ích chung của xã hội. Phải tiếp tục phát triển lực lượng sản xuất, xác lập và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, cũng cố nhà nước, phát triển kinh tế, văn hoá, 
giáo dục, quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, nhằm thỏa mãn ngày càng tốt hơn những nhu cầu về vật chất và 
văn hóa ngày càng tăng cho nhân dân lao động. Mỗi người phải luôn luôn nêu 
cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, phải giữ gìn và bảo vệ truyền thống 
tốt đẹp và những thành quả lao động sáng tạo của xã hội, phải quản lý chặt chẽ 
mọi tài sản của nhà nước cũng như của nhân dân. 



Người công nhân phải hoàn thành vượt mức kế hoạch; nông dân phải hăng say 
sản xuất để mùa màng bội thu. Người trí thức phải hăng say miệt mài, sáng tạo; 
người chiến sĩ phải dũng cảm chiến đấu, chắc tay súng giữ gìn an ninh, bảo vệ 
lãnh thổ của Tổ quốc. Người sinh viên, học sinh phải học giỏi để đạt được 
những thành tích xuất sắc, trở thành những người con ưu tú, góp phần xây 
dựng chủ nghĩa xã hội 

c/ Lòng trung thành đối với chủ nghĩa xã hội yêu cầu phải có ý chí quyết tâm và 
kiên quyết xoá bỏ chế độ người bóc lột người . Vì thực chất của chế độ xã hội 
chủ nghĩa không chỉ là sự tăng trưởng về kinh tế mà còn phải thực hiện công 
bằng xã hôïi . Việc đấu tranh xoá bỏ chế độ áp bức bóc lột cũng đòi hỏi phải 
kiên quyết ngăn chặn những hiện tượng tham nhũng, cửa quyền, ức hiếp, trù 
dập nhân dân.  

d/ Muốn có được lòng trung thành với chủ nghĩa xã hội thì chủ thể đạo đức phải 
được giáo dục có hệ thống và phải được rèn luyện thông qua hoạt động thực 
tiễn cách mạng. 

Khi biết kết hợp giữa giáo dục và quá trình hoạt động thực tiễn sẽ giúp cho chủ 
thể đạo đức có được nhận thức sâu sắc và củng cố thêm niềm tin đối với công 
việc mình làm. Chỉ có thông qua thực tiễn con người mới được thử thách, rèn 
luyện và trưởng thành. Trong hoạt động thực tiễn, con người càng tích cực bao 
nhiêu thì càng biểu hiện lòng trung thành với lý tưởng xã hội chủ nghĩa bấy 
nhiêu. 

 
Chủ nghĩa nhân đạo 

 
3.1. Khái niệm chủ nghĩa nhân đạo : 
a. Chủ nghĩa nhân đạo là sự tổng hợp tất cả những quan điểm, hành vi đạo đức 
khẳng định giá trị và phẩm chất của con người, tôn trọng tự do của con người, 
nhằm thỏa mãn những nhu cầu và nguyện vọng chân chính của con người. 

b. Chủ nghĩa nhân đạo khác với lòng nhân đạo. Lòng nhân đạo ở mỗi con 
người là ý thức, tình cảm mang tính nhân đạo. Lòng nhân đạo là sản phẩm của 
sự cá nhân hóa, nhân cách hóa, nội tâm hóa chủ nghĩa nhân đạo. Như vậy 
dưới ánh sáng chung của chủ nghĩa nhân đạo thì mỗi người có lòng nhân đạo 
của riêng mình. Lòng nhân đạo ấy có nội dung và hình thức như thế nào tuỳ 
điều kiện sinh hoạt, sự tiếp thu chủ nghĩa nhân đạo, và hoạt động xã hội của 
mỗi người. Lòng nhân đạo thể hiện ra là thái độ tốt và tình yêu đối với con 
người. 

3.2. Những hình thức biểu hiện chủ nghĩa nhân đạo: 
a/ Về mặt xã hội: Chủ nghĩa nhân đạo không chỉ là quyền con người được công 
nhận trong hiến pháp. Điều chủ yếu là những quyền này được thực hiện trong 
đời sống như : quan tâm đến giáo dục và học tập, bảo đảm cho mọi người có 
việc làm, nhà ở và những phương tiện sinh sống khác, quan tâm đến sức khỏe 
của con người. Đặc biệt xã hội phải quan tâm đến đời sống tinh thần của con 
người, bảo vệ phẩm giá của con người. 



b/ Người với người là bạn, là đồng chí, anh em. Mỗi người không thể yêu mọi 
người như nhau nhưng nhất định phải yêu ở mỗi con người cái được gọi là tính 
người. Tính người chỉ biểu hiện ở nơi nào bắt đầu có sự quan tâm đến người 
khác, có sự giúp đỡ và thông cảm lẫn nhau. 

c/ Kính già, yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ. 

d/ Yêu thiên nhiên, thương con vật có ích. 

3.3. Đặc điểm của chủ nghĩa nhân đạo XHCN: 
Chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa là một bước phát triển cao nhất về chất 
so với các học thuyết nhân đạo khác. 

a/ Chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa có quá trình phát triển lịch sử lâu dài và 
trở thành truyền thống cao quý của đạo đức: 

•  Chủ nghĩa nhân đạo XHCN có nguồn gốc sâu xa từ trong toàn bộ kho tàng tư 
tưởng của loài người. Những giá trị nhân đạo, khát vọng tự do và hạnh phúc, tư 
tưởng xoá áp bức bóc lột, xây dựng một xã hội trong đó mọi người sống bình 
đẳng, ấm nó hạnh phúc đã có từ xa xưa. Trong xã hội chiếm hữu nô lệ và phong 
kiến, những giá trị nhân đạo bắt nguồn từ nhân dân lao động dù có những biểu 
hiện rực rỡ nhưng vẫn chưa xuất hiện dưới hình thức lý luận như một trào lưu tư 
tưởng xã hội .  
•  Khi quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời thì chủ nghĩa nhân đạo thực sự 
trở thành trào lưu tư tưởng, đó là chủ nghĩa nhân đạo tư sản. Giai cấp tư sản 
nêu một thế giới quan mới, lấy con người làm trung tâm để chống lại thế giới 
quan của giáo hội lấy “thần” làm trung tâm. Nó đòi hỏi phải tin tưởng, tôn trọng 
con người, quan tâm đến hạnh phúc của con người trần gian. Đó là những tư 
tưởng đấu tranh đòi tự do, hạnh phúc, chống chủ nghĩa khổ hạnh của tôn giáo, 
tư tưởng yêu thiên nhiên, yêu những nét đẹp của thân thể con người .v.v... Với 
khẩu hiệu đấu tranh cho “tự do - bình đẳng - bác ái”, chủ nghĩa nhân đạo tư sản 
có tác dụng tiến bộ trong lịch sử loài người. Nhưng với phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa dựa trên trên cơ sở bóc lột lao động thì “tự do - bình đẳng - bác 
ái” về cơ bản là không thể thực hiện được.  
•  Đến giữa thế kỷ 19, khi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã bộc lộ 
trong lòng nó những mâu thuẫn thì chủ nghĩa nhân đạo xuất hiện trong thời kỳ 
này mang nội dung mới. Họ lên án, tố cáo mặt xấu của xã hội tư bản chủ nghĩa 
và nêu hình ảnh về một xã hội tốt đẹp ở tương lai, đó là xã hôïi cộng sản chủ 
nghĩa trong đó không còn người bóc lột người. Tuy nhiên chủ nghĩa nhân đạo 
của họ không vượt quá khuôn khổ của chế độ tư hữu cho nên biện pháp và con 
đường để thực hiện chủ nghĩa nhân đạo trở nên không tưởng.  
•  Chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa là sự kết tinh những giá trị nhân đạo đã 
có từ trước, khắc phục những hạn chế của chủ nghĩa nhân đạo tư sản, của chủ 
nghĩa nhân đạo không tưởng và phát triển đến đỉnh cao của chủ nghĩa nhân đạo 
hiện thực  
b/ Chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa là chủ nghĩa nhân đạo hiện thực vì chủ 
nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa đã giải quyết vấn đề con người trên cơ sở 
khoa học. Chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa đề cập đến con người hiện 



thực, con người trong sản xuất và đời sống thực, con người với bản chất là tổng 
hòa những mối quan hệ xã hội. Vì vậy muốn giải phóng con người phải giải 
phóng những quan hệ xã hội đang kìm hãm, trói buộc con người, phải tạo ra 
quan hệ xã hội bình đẳng, bác ái. Trong toàn bộ những quan hệ ấy, quan hệ 
kinh tế chi phối có tính quyết định đối với các quan hệ khác của con người về 
chính trị, xã hội...Cho nên, khác với các học thuyết nhân đạo khác, chủ nghĩa 
nhân đạo xã hội chủ nghĩa không xuất phát từ thiện chí hoặc tư tưởng mà xuất 
phất từ điều kiện kinh tế - xã hội để giải quyết vấn đề con người. Xã hội thực sự 
nhân đạo là xã hội mà cơ sở kinh tế của nó thủ tiêu khả năng cho phép bộ phận 
này làm giàu còn bộ phận khác phải nghèo khổ, là xã hội con người được bình 
đẳng trước hết về kinh tế. Được bình đẳng về kinh tế là cơ sở thực tế của mọi 
sự bình đẳng khác  

c/ Chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa là chủ nghĩa nhân đạo hành động:  

Chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa là chủ nghĩa nhân đạo hành động vì chủ 
nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa không phải là tình thương chung chung của 
tôn giáo mà nó bao hàm sự đấu tranh chống lại cái ác; cũng không phải là 
những cảm nhận bi thương về thân phận con người mà vấn đề cơ bản là cải tạo 
xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội là quá 
trình biến lý tưởng nhân đạo thành hiện thực. 

Như vậy chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa là chủ nghĩa nhân đạo cao cả 
nhất, là bản chất đạo đức của nền đạo đức xã hội chủ nghĩa 

 
Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghiã Quốc tế 

 
4.1. Chủ nghĩa yêu nước: 
a/ Khái niệm : 
•  Chủ nghĩa yêu nước là toàn bộ tư tưởng và hành vi thể hiện tình yêu đối với 
Tổ quốc .  
Khái niệm “Tổ quốc” rộng lớn và sâu sắc hơn khái niệm “quốc gia, dân tộc”. Tổ 
quốc mà chúng ta thường nói đến gồm môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, 
truyền thống dân tộc, tình cảm cộng đồng, tinh thần độc lập tự chủ, tự cường 
.v.v.. của nhân dân.  

•  Lòng yêu nước là sự tiếp thu và thể hiện chủ nghĩa yêu nước ở mỗi con 
người.  
b/ Cơ sở của chủ nghĩa yêu nước: 
•  Thứ 1 - Tình yêu quê hương xứ sở, tình yêu đối với nơi mình sinh ra lớn lên 
với bao kỷ niệm vui buồn của đời người.  
•  Thứ 2 - Trong lòng yêu nước có tình yêu truyền thống, bản sắc văn hóa, vẻ 
đẹp của dân tộc. Chính lòng tự hào, tình yêu truyền thống dân tộc đem lại cho 
lòng yêu nước một nội dung phong phú, sâu sắc.  
•  Thứ 3 - Cơ sở của chủ nghĩa yêu nước là công sức lao động sáng tạo của con 
người cống hiến cho quê hương đất nước của mình để bồi đắp và làm giàu 
những giá trị vật chất và tinh thần, tạo ra những điều kiện sống còn cho đất nước 



và nhân dân. Chính quá trình này là cơ sở chủ yếu hình thành ë con người 
những quan niệm đúng đắn : "Tổ quốc là tài sản vô giá của mình, nên mọi người 
sống trong đó phải đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau ; đồng thời có trách nhiệm xây 
dựng và vun đắp cho Tổ quốc mình ngày càng phát triển giàu mạnh.” Ý thức 
được điều đó nên nhiều người đã tự giác ra đi chiến đấu, để bảo vệ và giải 
phóng đất nước dù phải hy sinh tính mạng của mình  
c/ Nội dung đạo đức của chủ nghĩa yêu nước: 
•  Thứ nhất : Yêu nước là yêu nhân dân lao động . Chủ nghĩa yêu nước là 
nguyên tắc đạo đức đòi hỏi mọi người phải biến lòng tự hào dân tộc, lòng yêu 
kính nhân dân...thành ý thức trách nhiệm trước vận mệnh của tổ quốc, trước 
hạnh phúc của nhân dân, sẵn sàng cống hiến cuộc đời mình vì độc lập, tự do 
của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.  
•  Thứ hai : Yêu nước ngày nay gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội . Yêu nước 
ngày nay phải trên cơ sở lập trường của giai cấp công nhân.  
•  Thứ ba : Yêu nước gắn liền với Chủ nghĩa Quốc tế vô sản. Nghĩa là yêu đất 
nước mình nhưng không xâm phạm đến lợi ích của các dân tộc khác. Yêu đất 
nước quê mình nhưng không rơi vào những biểu hiện cực đoan như chủ nghĩa 
dân tộc nước lớn, chủ nghĩa chủng tộc.  
4.2. Chủ nghĩa Quốc tế XHCN :  
a/ Khái niệm chủ nghiã Quốc tế XHCN :  
Chủ nghĩa Quốc tế xã hội chủ nghĩa là ý thức, tình cảm kính trọng các dân tộc 
khác, là tình đoàn kết nhân dân lao động trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh 
vì hòa bình, độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

b/ Cơ sở của chủ nghiã Quốc tế XHCN :  
Chủ nghĩa Quốc tế xã hội chủ nghĩa xuất phát từ quan điểm coi mọi quốc gia, 
dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, văn minh hay lạc hậu.v.v...đều 
bình đẳng và đều có quyền tự do sống theo cách của mình. 

c/ Nội dung của chủ nghĩa Quốc tế XHCN. 
•  Thứ 1 : Đoàn kết với các nước, các dân tộc khác để bảo vệ độc lập chủ quyền 
toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. "Vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới 
đoàn kết lại".  
•  Thứ 2 : Ngày nay trong xu thế khách quan toàn cầu hóa, yêu cầu chủ nghĩa 
quốc tế phải có nội dung mới :  
•  Thực hiện quan hệ quốc tế đồng thời giữ vững nguyên tắc bình đẳng và đôi 
bên cùng có lợi, không can thiệp nội bộ của nước khác.  
•  Đối với Việt Nam , ta hòa nhập về kinh tế chứ không hòa nhập về chính trị, 
Việt Nam thực hiện nguyên tắc mỗi quốc gia dân tộc có quyền tự do lựa chọn 
chế độ chính trị phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của dân tộc mình.  
Chủ nghĩa tập thể 
5.1. Khái niệm 
a/ Chủ nghĩa tập thể là tổng hợp tư tưởng và hành vi đạo đức thể hiện quan 
điểm về quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng (lợi ích cộng đồng có 
2 loại : lợi ích tập thể mà cá nhân đó là thành viên, lợi ích xã hội với tư cách là 
toàn thể các thành viên), là xu hướng kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân và lợi ích 
xã hội. 



b/ Tinh thần tập thể : Chủ nghĩa tập thể được từng cá nhân tiếp thu hình thành 
tinh thần tập thể ở mỗi cá nhân. 

5.2. Cơ sở đạo đức của chủ nghĩa tập thể: 
Chủ nghĩa tập thể có cơ sở ở sự hợp tác và tương trợ : 

a/ Chủ nghĩa tập thể bao gồm sự hợp tác được quy định bởi sự phân công lao 
động xã hội. Sự hợp tác do phân công lao động xã hội là tiền đề của đạo đức, là 
cơ sở của sự phát triển xã hội, nhưng tự nó không phải là chủ nghĩa tập thể.  

b/ Ngoài sự hợp tác có ý nghĩa tất yếu khách quan lại có thêm sự tương trợ về 
vật chất và tinh thần tự nguyện trong chủ quan và được quy định bởi ý thức về 
sự thống nhất lợi ích giữa những lao động. Hợp tác và tương trợ không những 
là hình thức tương quan kinh tế, chúng còn là hình thức đạo đức giữa người và 
người. 

5.3. Nội dung của chủ nghĩa tập thể XHCN: 
Chủ nghĩa tập thể biểu hiện ở sinh hoạt cộng đồng và cả ở sinh hoạt cá nhân : 

a/ Trong sinh hoạt động đồng, chủ nghĩa tập thể yêu cầu : 

•  Tương trợ trên tinh thần đồng chí, đồng nghiệp giữa tập thể và cá nhân, giữa 
cá nhân và cá nhân, giữa tập thể này và tập thể kia.  
•  Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể và tập thể đối 
với cá nhân. Cá nhân tôn trọng tập thể và tập thể quan tâm đến cá nhân.  
•  Luôn tìm cách kết hợp hài hòa 3 lợi ích: cá nhân, tập thể và xã hội.  
•  Chống lại chủ nghĩa cá nhân và chống lại chủ nghĩa "phường hội"  
b/ Đối với chính mình, một người có tinh thần tập thể chân chính khi người đó lo 
lắng cho bản thân mình không chỉ đơn thuần để cho riêng mình có thể sinh sống 
đàng hoàng mà cốt là để sống cho xứng đáng làm người tức là phục vụ con 
người, phục vụ tập thể và phục vụ xã hội. Đối với người như thế, sự quan tâm 
đến hạnh phúc riêng vừa là phương tiện vừa là mục đích. Xã hội do những cá 
nhân hợp thành nên xã hội không thể có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của 
những cá nhân. Lợi ích cá nhân được hiểu một cách đúng đắn bao giờ cũng là 
sự hài hòa với lợi ích xã hội. Mác, Anghen viết trong “Tuyên ngôn Đảng Công 
sản”: “Sự phát triển tư do của mỗi người là điều kiện phát triển tư do của mọi 
người", “sự giải phóng xã hội là điều kiện cho sự giải phóng cá nhân”. Chúng ta 
mong muốn xã hội được giải phóng. được ấm no và hạnh phúc là để cho cá 
nhân được no ấm và hạnh phúc. Không đấu tranh cho hạnh phúc của toàn thể 
xã hội thì không đạt được hạnh phúc cho mỗi cá nhân. Chỉ trong tập thể, cá 
nhân mới có thể tiếp nhận được những phương tiện tạo cho họ khả năng phát 
triển toàn diện. Do đó chỉ trong tập thể tốt thì tự do chính đáng của cá nhân mới 
có thể thực hiện được. 

5.4 Hình thức quan hệ giữa những thành viên trong tập thể : 
Tình bạn và tình đồng chí là những tình cảm tự nhiên bắt nguồn từ tình yêu đối 
với lao động và người lao động. 

a/ Tình đồng chí:  



Các thành viên của tập thể, cùng làm chung công việc với nhau coi nhau là 
đồng chí. Tình đồng chí là hình thức cơ bản trong quan hệ tập thể. Nó đòi hỏi 
lòng thông cảm và tinh thần giúp đỡ. 

b/ Tình bạn : 
•  Đạo đức của chúng ta yêu cầu quý trọng người lao động. Nhưng con người do 
những đặc điểm cá tính và những điều kiện sinh hoạt cụ thể riêng nên không thể 
yêu quý mọi người như nhau. Có những đồng chí mình thích nhiều, có những 
đồng chí mính thích ít hơn. Với những người mình thích hơn, hợp với tính tình 
của mình thì quan hệ gần gũi và đầm ấm hơn, trong trường hợp này phát sinh 
một loại tình cảm đối với đồng chí, người ta gọi là tình bạn.  
•  Những nhân tố sau đây có thể là nguồn gốc của tình bạn chân chính:  
•  Thống nhất về những xu hướng và lợi ích căn bản.  
•  Gần nhau về điều kiện sinh hoạt và lao động.  
•  Phù hợp về tính tình.  
•  Cảm tình chủ quan cá nhân.  
•  Yêu cầu đạo đức của tình bạn chân chính :  
Tình bạn chân chính có cơ sở ở sự công bằng và điều thiện. Yêu cầu đạo đức 
của tình bạn là thông cảm, tận tình và lòng yêu mến nhau. Lòng thông cảm phải 
biểu hiện trong khi buồn cũng như trong khi vui, càng đặc biệt đáng quý trong 
cảnh hoạn nạn. Tình bạn chân chính còn yêu cầu phải tôn trọng và trung thành 
với nhau. Tôn trọng và trung thành với nhau là cơ sở để hy sinh cho bạn. 

 
Yêu lao động 

 
6.1. Khái niệm lao động: 
Lao động là hoạt động có ý thức và có mục đích của con người nhằm cải biến 
tự nhiên, xã hội ra tạo sản phẩm đáp nhu cầu của con người. 

6.2. Lao động là điều thiện cao nhất : 
a/ Lao động là điều thiện có giá trị bậc nhất bëi v× lao động hầu như bao quát 
toàn bộ cuộc sống con người. Lao động đem lại cho con người phương tiện để 
tồn tại cũng như hạnh phúc cao nhất. Những yếu tố khác chẳng hạn như thời 
gian nhàn rỗi, nghỉ ngơi, giải trí..đều phục vụ cho lao động và chỉ có ý nghĩa 
trong lao động sáng tạo. Không lao động thì mọi hạnh phúc khác đều không bền 
vững hoặc không thể đạt được. Những người lười biếng sẽ không bao giờ biết 
là chỉ ở trong hoạt động mới có nghỉ ngơi. Mọi việc nếu ta muốn thành công đều 
phải trả bằng cái giá lao động. 

b/ Lao động còn là điều thiện bậc nhất vì lao động thể hiện bản chất người. Nhờ 
lao động và thông qua lao động con người từng bước hoàn thiện cả về thể chất 
lẫn tinh thần của mình. Lao động với tính cách là lao đông sản xuất, là cơ sở 
hình thành xã hôïi và đảm bảo sự tồn tại của xã hội. Trong lao động con người 
chẳng những sáng tạo những giá trị vật chất và tinh thần mà còn hình thành và 
phát triển các quan hệ xã hội tương ứng. Đời sống cộng đồng được phát triển 
trong lao động, con người trong cộng đồng cảm thụ được những giá trị đạo đức 



của sự thương yêu, chăm sóc lẫn nhau, lòng biết ơn, sự kính trọng, ý nghĩa cao 
đẹp của phẩm giá con người. 

c/ Lao động là phương thức nhờ đóù con người kế thừa và thể hiện lòng biết ơn 
một cách thiết thực đối với thế hệ đã qua và thái độ trách nhiệm đối với thế hệ 
tương lai. Điều đó làm cho lịch sử nhân loại hiện ra như lịch sử lao động sáng 
tạo và hoàn thiện bản thân con người.  

d/ Ngoài ra giá trị lao động còn thể hiện ở những mặt khác như giá trị kinh tế, 
giá trị trí tuệ, giá trị thẩm mỹ. 

Với toàn bộ những giá trị do lao động tạo ra. Lao động mang giá trị đạo đức cao 
đẹp. 

6.3. Biểu hiện của yêu lao động : 
Vì lao động là điều thiện có giá trị bậc nhất nên chỉ người nào yêu lao động, 
người ấy mới có thể trở thành người tốt và lương thiện. Đặc trưng thứ nhất, đặc 
trưng cụ thể và sơ đẳng nhất của đạo đức là thái độ yêu lao động. Yêu lao động 
thể hiện: 

a/ Lao động tự giác, hăng say và sáng tạo . 

b/ Đạo đức mới trong lao động bao hàm thái độ tự giác của những người lao 
động biết quý trọng, giữ gìn, thành quả lao động của mình, biết bảo vệ của 
công. Người yêu lao động không phải chỉ yêu thích sự lao động như một quá 
trình sáng tạo mà còn yêu quý thành quả lao động. Thái độ yêu lao động và thái 
độ quý trọng của công liên quan mật thiết với nhau. Đồng thời tình cảm hay thái 
độ tôn trọng của công là tôn trọng sự sáng tạo của con người. 

c/ Thái độ xã hội chủ nghĩa đối với lao động là lao động cần cù, tiết kiệm và lao 
động với năng suất, hiệu quả cao. 

d/ Thái độ biết yêu quý người lao động. Yêu lao động cũng bao hàm việc tích 
cực đấu tranh xoá bóc lột bởi vì trong xã hội còn người bóc lột người thì lao 
động của con người bị tha hóa, tính sáng tạo của người lao động bị hạn chế. 

Chủ nghĩa Mác - Lênin dự báo rằng lao động là điều kiện phát triển bản thân 
con người, lao động trở thành nhu cầu của con người khi xã hội không còn 
người bóc lột người . Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội dựa trên cơ sở kinh tế xã 
hội không còn người bóc lột người. Đó là xã hội vừa tạo điều kiện vừa đòi hỏi 
lao động là một nghĩa vụ, là tiêu chuẩn để khẳng định và hoàn thiện nhân cách 
của con người. 

Yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên. 
 
7.1. Yêu Thiên nhiên là một nguyên tắc quan trọng của đạo đức : 
a/ Thiên nhiên là một phần tất yếu của sự sống con người :  

Yêu thiên nhiên là một nguyên tắc quan trọng của đạo đức. Bởi vì thiên nhiên là 
kho tàng chứa đựng mọi cái cần thiết cho đời sống con người, cho sự tồn tại và 
phát triển của xã hội. Vì lợi ích của con người, của xã hội, của nhân loại mà 



chúng ta phải có thái độ yêu quý và bảo vệ thiên nhiên chứ không chỉ đơn giản 
vì vẻ đẹp của nó. Chính vì vậy yêu thiên nhiên cũng vừa là nội dung, vừa là biểu 
hiện của chủ nghĩa nhân đạo. 

b/ Vấn đề môi trường - dân số và phát triển là ba vấn đề có tính toàn cầu. Dân 
số - môi trường là chìa khoá của sự phát triển nếu chúng ta biết tác động vào 
chúng đúng qui luật. 

c/ Vấn đề bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường không chỉ là vấn đề của nhà 
nước, của pháp luật mà còn là vấn đề đạo đức. Hiện nay toàn thế giới đang 
phải đối phó với các nguy cơ lớn: suy giảm tầng Ozon, khí hậu thay đổi, mực 
nước biển dâng cao, nạn khô kiệt tài nguyên do quá nhiều chất thải, do mất 
rừng.v.v....Khẩu hiệu: “Hãy cứu lấy hành tinh chúng ta” là một khẩu hiện hành 
động đạo đức cho mỗi người chúng ta. 

Do vậy đạo đức xã hội chủ nghĩa coi thái độ yêu quý thiên nhiên, bảo vệ thiên 
nhiên là một nguyên tắc không thể thiếu được trong đời sống đạo đức con 
người. 

7.2. Yêu cầu đạo đức của việc bảo vệ thiên nhiên :  
•  Bảo vệ môi trường yêu cầu phải chống lại tình trạng phá hoại thiên nhiên, gây 
ô nhiễm gây suy thói môi trường  
•  Phải cải thiện và phát triển, tôn tạo môi trường.  
Hai yêu cầu cơ bản này kết hợp chặt chẽ với nhau. 

* MẤY KẾT LUẬN VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC 
•  Giáo dục học sinh thành con người mới xã hội chủ nghĩa thì phải giáo dục họ 
các nguyên tắc chủ yếu của đạo đức xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên nội dung đó 
phải được trình bày dưới những hình thức phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh 
theo từng lứa tuổi theo một chương trình giảng dạy, giáo dục phù hợp với trình 
độ.  
•  Việc giáo dục những nguyên tắc đạo đức xã hội chủ nghĩa bao gồm trong bản 
thân nó cả sự giáo dục những truyền thống đạo đức nhân bản và dân tộc phù 
hợp với truyền thống tâm lý và văn hóa Việt Nam cũng như với điều kiện và trình 
độ phát triển hiện tại của xã hội ta. Nếu không nh thÕ sự giáo dục đó chỉ là sự 
giáo dục lý tưởng, xa vời, chung chung, kém hiệu quả.  
•  Năm điều Bác Hồ dạy cũng là sự diễn đạt những nguyên tắc đạo đức xã hội 
chủ nghĩa dưới một hình thức giản dị nhất và phù hợp với lứa tuổi thiếu niên, nhi 
đồng trong hoàn cảnh cụ thể của nước ta. 
 
 



Chương V : Phẩm chất đạo đức trong đời sống 
 
* Ý nghĩa của phẩm chất đạo đức trong đời sống hằng ngày: 
Tính chất ổn định và mức độ thành thực của một nền đạo đức nhất định phải 
được thể hiện trong nếp sống hằng ngày. Đạo đức của mỗi người như thế nào 
thường in dấu qua nếp sống hằng ngày của họ. Lý tưởng sống cao đẹp ở con 
người phải đi liền với một nếp sống hằng ngày trong sáng và lành mạnh. Tin 
vào lý tưởng cũng có nghĩa là sống sao cho xứng đáng với lý tưởng ấy. Không 
có một sự đứt đoạn nào giữa giữ vững phẩm chất đạo đức trong đời sống hằng 
ngày với giữ vững nguyên tắc đạo đức cơ bản ở một con người. Do tính nhất 
quán như vậy của đời sống đạo đức nên trách nhiệm giữ vững phẩm chất đạo 
đức trong đời sống hằng ngày gắn liền với những trách nhiệm đạo đức khác. 

 
Đạo đức mới trong chiến đấu 

 
1.1. Khái niệm chiến đấu :  
Khi đất nước có chiến tranh, cần phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến 
tranh phi nghĩa. Theo quan niệm mới chiến tranh không chỉ mang nội dung 
chính trị - xã hội mà còn hàm chứa nội dung đạo đức sâu sắc. Theo ý nghĩa đó 
“chiến đấu” dùng để chỉ hoạt động của các chiến sĩ, những lực luợng, những đội 
quân tiến hành chiến tranh vì mục đích chính nghĩa. 

1.2. Yêu cầu đạo đức mới trong chiến đấu :  
a/ Chiến tranh chính nghĩa bao giờ cũng là những cuộc chiến tranh vô cùng gian 
khổ, khóc liệt và đòi hỏi sự hy sinh to lớn của những người chiến sĩ, của giai 
cấp bị áp bức. 

b/ Cuộc chiến đấu sẽ không thể thắng lợi được nếu nó tách rời sức mạnh của 
nhân dân. Muốn chiến thắng kẻ thù, các chiến sĩ cách mạng phải tiêu biểu cho 
xu hướng tiến bộ nhất, tiêu biểu cho ý chí kiên định, lòng dũng cảm, mưu lược 
và những phẩm chất đạo đức cao đẹp. Bác Hồ vẫn thường căn dặn cán bộ, 
chiến sĩ phải làm sao cho “dân tin”, “dân phục”, “dân yêu”. 

c/ Trong quân đội người cán bộ chỉ huy, người lãnh đạo có vị trí cực kỳ quan 
trọng. người sĩ quan quân đội cách mạng không thể chỉ “tinh thông binh pháp” 
mà còn phải thực sự là tấm gương trong đời sống. Nhiều cán bộ chỉ huy trong 
quân đội nhân dân chúng ta đã trở thành những anh hùng, những nhà quân sự 
lỗi lạc. Ở họ, chúng ta không chỉ thấy tài thao lược mà cả lòng nhân ái, thương 
yêu chiến sĩ, đồng đội, tính khiêm tốn trong đời sống và sợ nổ lực không ngưng 
trong học tập. Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhấn mạnh đến tư cách của 
người cán bộ lãnh đạo. Người nói “Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng 
là: Trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung” 

d/ Trong thời kỳ hòa bình, đấu tranh là cảnh giác, bảo vệ thành quả của cách 
mạng, bảo vệ an ninh quốc phòng. Ngay cả trong thời kỳ hoà bình, khi xã hội 
còn giai cấp thì cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp cách mạng để xây dựng 
một xã hội mới cũng là cuộc đấu tranh giai cấp để bảo vệ Tổ quốc và xây dựng 



xã hội mới là cuộc đấu tranh không chỉ riêng cho những chiến sĩ quân đội mà là 
cuộc đấu tranh với sự tham gia của toàn thể nhân dân lao động. Người có đạo 
đức phải có dũng khí đấu tranh, cuộc đấu tranh tuy thầm lặng nhưng đòi hỏi 
lòng trung thành với nhân dân, sự dũng cảm cao độ và đầy mưu trí mới có thể 
vượt qua được những thử thách đôi khi phức tạp nhiều lần hơn so với cuộc đấu 
tranh chống kẻ thù bằng súng đạn.  

 
Đạo đức mới trong học tập 

 
2.1. Học tập tốt là đạo đức :  
a/ Học tập chẳng những là nhu cầu khách quan, nhu cầu của xã hội đối với con 
người mà còn là nhu cầu của mỗi người trong xã hội. điều đó dễ hiểu vì sao với 
tri thức nhân loại, sự phong phú của cuộc sống và sức phát triển không ngừng 
đi lên của xã hội, thì bất cứ tri thức nào của một cá nhân dù đó là cá nhân kiệt 
xuất của thời đại cũng vẫn là nhỏ bé. Vì vậy mỗi con người cần phải “Học, học 
nữa, học mãi”. “ Học, không học thì không trở thành người cộng sản”. (Hồ Chí 
Minh và vấn đề giáo dục, t127). 

b/ Học tập là một nghĩa vụ đạo đức gắn liền với nghĩa vụ chiến đấu và lao động. 
Đó là cuộc chiến đấu hướùng vào bản thân nhằm chiến thắng dốt nát, nắm bắt 
tri thức để phát triển con người toàn diện. 

•  Trước những yêu cầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới, 
nhiệt tình cách mạng chưa thể biến lý tưởng cách mạng thành hiện thực mà vấn 
đề quan trọng hơn là năng lực hành động cách mạng. Lênin nhấn mạnh: Người 
cộng sản phải biết làm giàu trí tuệ của mình bằng tất cả kho tàng tri thức của 
nhân loại.  

c/ Trong hoàn cảnh nước ta, học tập trở thành một nghĩa vụ bức thiết. Thấm 
thía nổi khổ của sự dốt nát, nhân dân ta vốn mang nguyện vọng thiết tha là 
được học hành. Ngay khi cách mạng Tháng tám thành công, Hồ Chủ Tịch đã 
nêu khẩu hiệu chiến đấu cho toàn quốc “ Chống giặc dốt”. Từ bấy đến nay, học 
tập trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Phát huy truyền thống 
hiếu học đó, nhân dân Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên trình độ tiên tiến của 
loài người để mở ra một thời kỳ mới cho đất nước. 

d/ Thời đại chúng ta là thời đại mà khoa học đã đưa con người vào vũ trụ, khoa 
học trở thành lực luợng sản xuất trực tiếp, nhân dân ta phải nhanh chóng nắm 
lấy những thành tựu khoa học và kỹ thuật của thế giới. Tình hình đó yêu cầu 
mỗi người, đặc biệt là lớp trẻ phải suy nghĩ về trách nhiệm của mình trong việc 
không ngừng học tập để làm chủ khoa học - kỹ thuật và làm chủ đất nước. 

2.2. Yêu cầu đạo đức trong học tập : 
a/ Học tập là quá trình lao động gian khổ, đòi hỏi nhiều đức tính của con người 
mới. Phải rèn luyện những đức tính, tình cảm, tập quán tốt trong học tập. Một 
trong những yếu tố quan trọng là phải có tinh thần say mê học tập và nghị lực. 
Sự say mê như một hoài bảo, ước mơ cao đẹp của con người phải dựa trên 
những nhu cầu của thực tiễn xã hội và lịch sử. Ước mơ, hoài bảo ấy phải thấm 



đượm lòng nhân ái và ý thức nghĩa vụ. Nếu nguyện vọng, hoài bảo của việc học 
tập chỉ xuất phát hoàn toàn từ lợi ích thuần tuý cá nhân, thoát ly lợi ích và nhu 
cầu của xã hội thì ước mơ ấy có khả năng bị chống lại từ mọi phiá. Mác đã chỉ 
ra rằng những con người khổng lồ, những tài năng kiệt xuất có thể ra đời ở thời 
đại này hoặc thời đại khác thì ngoài phẩm chất cá nhân cần thiết còn là vì họ 
được sự cỗ vũ của thời đại ấy. Chính sự cỗ vũ ấy của xã hội, của thời đại là 
chiếc nôi nuôi dưỡng ý chí quyết tâm, lòng dũng cảm để con người vượt lên khó 
khăn và đạt đỉnh cao của văn hoá nhân loại. 

b/ Yêu cầu đạo đức đối với thanh niên còn bắt nguồn ngay chính từ bản chất 
của tri thức khoa học. Bản thân khoa học là vấn đề chân lý. Nó là hệ thống tri 
thức của loài người về các quy luật khách quan. Vì vậy, bản thân việc học tập 
yêu cầu phải trung thực, không chấp nhận tính vô nguyên tắc, cơ hội, bợ đỡ và 
những thói xấu đạo đức khác. Thiếu lòng dũng cảm, tính tổ chức kỷ luật, tình 
đoàn kết, yêu thương, kính trọng và giúp đỡ của bạn bè, đồng chí, thiếu đức 
tính khiêm tốn thì khó có thể tiến hành học tập có kết quả chứ đừng nói đến trở 
thành một nhà khoa học chân chính. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn mọi người 
trong học tập: 

•  “Phải khiêm tốn, thật thà”, “kiêu ngạo. tự phụ, tự mãn là kẻ thù số một của 
học tập”.  

•  “Phải tự nguyện tự giác, xem công tác học tập cũng là một nhiệm vụ mà 
người cách mạng phải hoàn thành cho được”, do đó “không lùi bước trước bất 
kỳ khó khăn nào trong việc học tập”.  

•  “Phải bảo vệ chân lý, phải có nguyên tắc tính, không được ba phải, điều hòa”.  

•  “Phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau học tập”.  

c/ Học tập là một quá trình tiếp nhận và sáng tạo. Học tập chỉ có ý nghĩa khi biết 
hướng việc nghiên cứu học tập vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn xã 
hội, thực tiễn đất nước. Lênin nói: Nếu học chủ nghĩa cộng sản chỉ là nắm 
những cái đã trình bày trong các tác phẩm và sách vở nói về chủ nghĩa công 
sản thì chúng ta rất dễ tạo ra những tên mọt sách hay những kẻ khoác lác về 
chủ nghĩa cộng sản và như thế thì thường nguy hại và tổn thất cho chúng ta. 

d/ Đạo đức mới của chúng ta đòi hỏi mọi người phải nêu tấm gương về tinh 
thần học tập cho con em, đồng thời phải coi việc chăm lo giáo dục và quan tâm 
đến sự học tập, tiến bộ của thế hệ trẻ là một nghĩa vụ xã hội. Lớp người trước 
phải tạo nên một động lực thúc giục lớp thanh niên phấn đấu học tập để trở 
thành những người lao động có phẩm chất tốt, nghề nghiệp giỏi, đóng góp xứng 
đáng vào công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. 

e/ Đạo đức trong học tập còn thể hiện ở việc giữ gìn và phát huy truyền thống 
“tôn sư trọng đạo”, tạo mối quan hệ thầy trò tốt đẹp để đất nước có nhiều thầy 
giỏi, trò giỏi, tiếp tục truyền thống anh hùng của nhân dân ta trong chiến đấu, 
lao động và học tập. 



 
Đạo đức mới trong giao tiếp 

 
3.1. Giao tiếp là một nhu cầu đạo đức :  
Con người suốt đời có nhu cầu giao tiếp với người khác. Bản năng con người 
sợ cô độc trong quá trình đấu tranh sinh tồn. Giao tiếp để con người thông tin 
cho nhau, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa...Qua giao tiếp, con người 
hiểu nhau hơn, giúp đỡ hợp tác nhau trong cuộc sống, giao lưu với nhau về vật 
chất lẫn văn hoá tinh thần. Giao tiếp là sự cụ thể hoá những quan hệ xã hội 
giữa người và người, nó thể hiện tính người của con người. 

3.2. Yêu cầu đạo đức trong giao tiếp : 
a/ Đạo đức trong giao tiếp là giản dị, tế nhị và chân thành. Biểu hiện đạo đức 
trong giao tiếp hằng ngày là phép lịch sự hay phép xã giao. Phép xã giao là 
những quy ước của xã hội về cách thức biểu lộ thái đọ, tình cảm trong quá trình 
giao tiếp. Phép xã giao nếu vượt quá mức cần thiết trong quan hệ cụ thể giữa 
người và người thì trở thành một sự bày vẽ khách sáo và nếu phép xã giao 
không thể hiện mối quan hệ thật lòng thì nó không nâng cao mà trái lại làm hạ 
thấp nhân cách con người. Xã giao của chúng ta lấy sự chân thành và giản dị 
làm giá trị. Tuy nhiên giản dị và chân thành không có nghĩa là không cần phải 
lịch sự, tế nhị. 

b/ Đạo đức trong giao tiếp yêu cầu xã giao của chúng ta phải thể hiện truyền 
thống văn minh, thái độ ân cần, phong cách tế nhị của người Việt Nam. Xã giao 
phải phản ánh trình độ văn hoá, thẩm mỹ...tiêu biểu cho tính cách con người 
Việt Nam. Tính dân tộc, khoa học và hiện đại là cơ sở để xây dựng những thể 
thức tốt đẹp hướng dẫn thái độ và cử chỉ của con ngiười trong giao tiếp. 

c/ Giao tiếp thể hiện đậm nét “tính người” nên đạo đức trong giao tiếp không thể 
thiếu sự kính trọng và tin tưởng nhau. Người cán bộ đi sâu vào nhân dân, nhân 
viên tiếp xúc với khách hàng, người cảnh sát trông nom trật tự trên đường phố, 
bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân...nói chung các hoạt động của con ngưới 
không chỉ là những hình thức của lao động mà còn là đạo đức trong giao tiếp, ở 
đó phải có thái độ yêu quý và tôn trọng con người. Những cử chỉ thô bạo, lạnh 
lùng, những tiếng cáu gắt, thô tục, sự phân biệt đối xử tùy theo tiền tài, địa vị, 
cấp bậc, sang hèn...đều làm xấu đi quan hệ giữa người với người trong giao 
tiếp, xa lạ với truyền thống nhân ái của người Việt Nam. 

 
Đạo đức trong tình yêu, hôn nhân và gia đình 

 
4.1. Đạo đức trong tình yêu: 
Thật khó có thể đưa ra được một khái niƯm nào khả dĩ bao hàm được đầy đủ 
nội dung của tình yêu. Ở đây chúng ta khái quát những nét cơ bản nhất của tình 
yêu đôi lứa từ góc nhìn của đạo đức học Mác - Lênin. 

a/ Ý nghĩa của tình yêu trong đời sống :  



Tình yêu chân chính làm cho con người tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Nó 
thúc đẩy cá nhân sáng tạo, luôn vươn tới cái cao thượng và nhân ái. Tuy nhiên 
hạnh phúc trong tình yêu cũng mang tính tương đối. Trong tình yêu thường có 
sự thống nhất giữa niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ. 

b/ Cơ sở của tình yêu chân chính :  
•  Tình yêu nam nữ có cơ sở tự nhiên và xã hội, trong đó yếu tố xã hội là quyết 
định. Tình yêu là hình thức quan hệ giữa nam và nữ. Tình yêu có yếu tố tự 
nhiên, bản năng sinh học. Đó là sự khát khao về mặt cơ thể giữa 2 giới. Mặt 
khác tình yêu còn mang tính xã hội. Đạo đức học Mácxít không coi thường yếu 
tố bản năng trong tình yêu. Nhưng bản năng ấy không tồn tại đơn thuần là bản 
năng sinh học mà được biến đổi mang tính người. Cho nên tình yêu được quyết 
định bởi những yếu tố xã hội, ý thức xã hội của con người. Tình yêu không tách 
rời tâm lý, đạo đức, thẩm mỹ...Tình yêu phản ánh lý tưởng xã hội thông qua 
những ước muốn mang tính xã hội của nam và nữ. Tình yêu là một hiện tượng 
luôn biến đổi và phụ thuộc vào những điều kiện kinh tế - xã hội. Ngay từ thời cổ 
đại, người ta cho rằng sức hút con người có tâm hồn, trí tuệ và thân xác. Sức 
hút của thân xác tạo sự ham muốn, đam mê tình dục; sức hút của trí tuệ tạo sự 
kính trọng ; sức hút của tâm hồn tạo tình bạn. Tình yêu có cả 3 sức hút ấy.  
•  Sự cảm xúc thẩm mỹ về nhau. Tình yêu có cơ sở từ những cảm xúc phong 
phú về thẩm mỹ, cao đẹp về đạo đức hòa quyện với nhau. Trong đó có sự thống 
nhất giữa cái thiện, cái trong sáng thanh cao và cái tuyệt mỹ, cái dũng cảm và 
cái hùng tráng, cái hài hòa và cái lịch duyệt, tế nhị.v.v..  
•  Cơ sở tình bạn. Sự thống nhất về đạo đức, thị hiếu và xu hướng phần lớn phụ 
thuộc vào sự gần gủi về trình độ văn hoá và trình độ phát triển trí tuệ. tất cả 
những yếu tố này sẽ biến thành sự tương ứng và sự phù hợp về tính cách. Đây 
là ngọn nguồn mạnh mẽ nhất của tình yêu. Như vậy một nội dung quan trọng 
của tình yêu là tình bạn chứ không chỉ là rung động thẩm mỹ. Tình bạn là khởi 
đầu của tình yêu và cũng là cơ sở lâu bền của tình yêu. Nếu thiếu sự tôn trọng 
nhau như tình bạn chân chính thì dễ dẫn đế xúc phạm lòng tự trọng, tự ái và ý 
thức về nhân phẩm của một trong hai bên, dễ dẫn đến sự bội bạc.  
•  Sự tự nguyện giữa hai chủ thể. Về bản chất, tình yêu là cái không thể san sẽ 
được nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu là một cái gì độc đoán. Vì thế 
không ai có thể buộc người khác phải yêu mình. Chúng ta thông cảm với những 
người yêu mà không được đáp lại, nhưng chúng ta phản đối những thói ghen 
tương thô bạo, ích kỷ, những thủ đoạn đê hèn trong tình yêu.  
c/ Yêu cầu đạo đức của tình yêu chân chính :  
•  Tình yêu có tính hoàn toàn riêng giữa 2 người, khó mà đem một tiêu chuẩn xã 
hội nào để giải thích. Nó là sự lựa chọn của con tim. Về phương diện đạo đức, 
tình yêu chân chính không chỉ là sự ham mê tình dục. Tình yêu là sự say mê 
nhưng là sự say mê cao quý. Nó mang giá trị đạo đức nếu sự biểu hiện cụ thể 
của nó không mâu thuẫn với những tập quán lành mạnh và có lợi cho xã hội. Sự 
say mê tình dục thì ngay từ đầu nó đã mang nguy cơ tiêu vong vì thị hiếu sẽ biến 
đổi và ham mê tình dục sẽ sẽ suy giảm dần dần do kết quả của sự bảo hoà.  
•  Tình yêu có một yªu cÇu khác cốt yếu hơn, đó là sự tôn trọng lẫn nhau và sự 
thủy chung. Sự tôn trọng nhau và sự thủy chung là những giá trị tinh thần không 
bao giờ làm người ta chán. Sự tôn trọng và thuỷ chung không thể có được nếu 



giữa 2 người không có lý tưởng đạo đức chung, những thị hiếu và xu hướng 
chung.  
•  Đạo đức trong tình yêu đòi hỏi những biểu hiện của tình yêu phải phù hợp với 
truyền thống văn hoá, tâm lý của dân tộc. Ở Việt Nam, xưa nay quan niệm chung 
thuỷ phải trọn vẹn cả về tình cảm và tình dục. Đồng thời chung thuỷ trong tình 
yêu bao hàm sự nuôi dưỡng, chăm bón cho tình yêu.  
•  Tình yêu bền vững bao giờ cũng chức đựng sự chín chắn về đạo đức, ý thức 
nghĩa vụ, trách niệm trước số phận của nhau, danh dự và lương tâm con người. 
Sự thống nhất giữa hạnh phúc và nghĩa vụ tạo nên cơ sở đạo đức của tình yêu. 
Ngay trong quá trình yêu nhau cũng phải đấu tranh để cho người mình yêu khắc 
phục nhược điểm.  
•  Trong tình yêu sự thận trọng không phải là thừa vì tình yêu là sự hòa hợp giữa 
hai tâm hồn trên cơ sở những điểm chung. Nhưng đó không phải là hai tâm hồn 
hoàn toàn giống nhau. Sự lựa chọn giữa lý trí và con tim không phải lúc nào 
cũng ăn khớp. Nhất là trong giao đoạn đầu tiên, sự “say đắm” trong tình yêu làm 
cho con người thường có xu hướng lý tưởng hoá người mình yêu vì vậy sự thận 
trọng có thể giĩp con người tránh được những sai lầm trong tình yêu.  
4.2. Đạo đức trong hôn nhân: 
a/ Hôn nhân phải dựa trên tình yêu chân chính :  
•  Sự phát triển tự nhiên của tình yêu sẽ thành hôn nhân. Hôn nhân tạo điều kiện 
cho tình yêu phát triển đến đỉnh cao. Hôn nhân vì tình yêu là hôn nhân có tình 
yêu, hôn nhân hợp với quy luật, hợp với đạo lý. Có thể nào có tình yêu mà 
không cần hôn nhân? Về lý tưởng, tình yêu phải có hôn nhân. Hôn nhân thể hiện 
sự hợp đồng trách nhiệm trong tình yêu.  
•  Tình yêu phải có hôn nhân và ngược lại hôn nhân phải có tình yêu. Nếu 
không, có thể người ta đi tìm tình yêu ngoài hôn nhân và thường dẫn con người 
đến đau khổ. Hôn nhân không có tình yêu là vô đạo đức vì nó hạ thấp nhân 
phẩm con người. Đồng thời chỉ có sự kết hôn trong đó tình yêu tiếp tục thì hôn 
nhân mới có giá trị đạo đức.  
b/ Tôn trọng và thuỷ chung :  
Hôn nhân dựa trên cơ sở tình yêu cho nên đạo đức trong hôn nhân đòi hỏi phải 
có sự tôn trọng và thủy chung. Chung thủy trong hôn nhân là phải giữ cho tình 
yêu và sự say mê lâu bền giữa vợ chồng. Sự say mê lâu bền gắn liền với sự tôn 
trọng lẫn nhau : vợ chồng phải coi trọng ý kiến và tính tình của nhau, thường 
xuyên quan tâm đến việc thoả mãn những nhu cầu lành mạnhvà nguyện vọng 
hợp lý của nhau. Điều chủ yếu không phải là ở chỗ mình làm được gì cho vợ 
hoặc chồng mình mà vấn đề là ở chỗ mình cố gắng làm và mình muốn làm. 
Trong tình yêu và hôn nhân phải dựa trên sự tự nguyện và tự do nhưng tự do 
trong tình yêu không có nghĩa là cứ việc chạy theo say mê mới. Tự do lựa chọn 
một cách tự nguyện trong tình yêu và hôn nhân không có nghĩa là bất chấp luật 
pháp và buông thả mình theo những khát vọng bản năng. Nói đến tình yêu và 
hôn nhân là nói đến cái tình cảm nghiêm chỉnh không dính dáng gì đến thói yêu 
đương giây lát và thay đổi liên tục nhân tình.  

4.3. Đạo đức trong gia đình: 
a/ Qui luật đạo đức trong quan hệ gia đình :  



Trong gia đình, vợ chồng càng gắn bó nhau nhờ đứa con. Đứa con là sự tiếp 
tục giống nòi của vợ và chồng, là hiện thân của sự liên kết giữa vợ chồng, là sự 
tổng hợp độc đáo những đặc tính thể chất và tinh thần của cha và mẹ, là cầu 
nối giữa cha mẹ thông qua việc cha mẹ cùng nghĩa vụ nuôi dạy con, là nhân tố 
làm cha mẹ yêu nhau hơn vì đứa con yêu cả cha mẹ. 

Một quy luật đạo đức trong tình yêu của cha mẹ đối với con là cha mẹ không 
được coi đứa bé là nguồn vui thú và hạnh phúc của mình mà ngược lại phải coi 
chính mình là nguồn vui sướng và hạnh phúc của đứa bé. 

b/ Yêu cầu đạo đức của những người làm bố mẹ: 
•  Cha mẹ phải có trách nhiệm giáo dục con về mọi mặt thể dục, trí dục và đạo 
đức. Việc nuôi dạy con không chỉ là nghĩa vụ đạo đức của cha mẹ mà còn là 
nghĩa vụ pháp lý nữa.  
•  Cha mẹ phải quan tâm đến việc đảm bảo đời sống vật chất cho gia đình. Đây 
là yêu cầu sơ đẳng, cần thiết. Điều chủ yếu cha mẹ phải làm sao cho gia đình là 
nguồn vô tận của sự phát triển văn hoá, vui thú và hạnh phúc của các thành viên 
trong gia đình. Cha mẹ không những có trách nhiệm làm hết khả năng để đảm 
bảo cho con những phúc lợi vật chất và tinh thần mà còn có trách nhiệm xây 
dựng tình bạn với con. Nếu cha mẹ có một quyền uy quá lớn sẽ làm cho trẻ 
không dám thổ lộ với cha mẹ những điều thầm kín, niềm vui, nỗi buồn của mình. 
Trẻ đang lớn lên hay phạm phải sai lầm vì thiếu hiểu biết và tính hiếu kỳ. Đương 
nhiên những người bạn cùng trang lứa cũng non nớt trong cuộc đời như nó, 
không thể có một lời khuyên hữu ích. Quan hệ tình bạn với bố mẹ là khả năng 
tốt nhất để người con có được người bạn trung thành và có kinh nghiệm.  
•  Cha mẹ phải tạo bầu không khí ấm cúng, yêu thương nhau trong gia đình, vì 
trẻ lớn lên bao giờ cũng đi tìm nguồn cảm hứng tích cực, nó đi tìm sự ấm cúng 
và âu yếm của tình người. Nếu gia đình không hạnh phúc, tâm hồn đứa trẻ sẽ 
hướng ra ngoài và như vậy trẻ dễ đi vào con đường xấu.  
•  Ly hôn là trường hợp diễn ra khi một khi tình cảm đã cạn dần hoặc nhiều 
nguyên nhân khác . Đây là trường hợp mà những người làm bố mẹ phải cân 
nhắc cẩn thận bởi vì hậu quả của ly hôn thường là ảnh hưởng xấu đến sự phát 
triển bình thường của đứa con .  
c/ Đức hạnh của con - sự đền bù chính cho công lao cha mẹ: 
•  Nghĩa vụ căn bản và cốt yếu của người con là đem lại hạnh phúc cho cha mẹ. 
Cha mẹ chỉ thực sự hạnh phúc khi thấy rằng mình đã giáo dục được mộät người 
công dân xứng đáng. Những người con đền bù công lao cha mẹ không chỉ bằng 
vật chất mà còn bằng việc chính mình là những thành viên xứng đáng và có đức 
hạnh của xã hội. Như vậy cha mẹ mới cảm thấy như chính mình làm tròn nghĩa 
vụ đối với xã hội.  
•  Nghĩa vụ của con đối với cha mẹ phải được quan tâm ngay khi cha mẹ còn 
sống cả khi cha mẹ đã qua đời. "Lòng hiếu thảo của con cái làm rung trời đất" 
Mạnh Tử. 
 



Chương VI : Một số yêu cầu về giáo dục phẩm chất đạo 
đức của cá nhân 

 
Trong qúa trình xây dựng nền đạo đức mới xã hội chủ nghĩa thì việc định ra 
những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực đạo đức cơ bản cho toàn xã hội, chỉ là 
một nội dung quan trọng . Mặt khác xã hôïi mới còn đặt ra yêu cầu phải có 
những chuẩn mực đạo đức để khẳng định những giá trị và hướng dẫn hành vi 
đạo đức cho cá nhân trong những điều kiện cụ thể. Bởi vì mỗi cá nhân tồn tại 
trong xã hôïi với nhân cách độc đáo rất đa dạng, phong phú. Tuy là phẩm chất 
đạo đức của cá nhân, nhưng nó bao hàm ý nghĩa xã hội, do đó nó phải tuân thủ 
những yêu cầu chung của xã hôïi. Phẩm chất đạo đức cá nhân bao hàm những 
nguyên tắc, quy tắc đạo đức xã hội đồng thời nó còn bao gồm những tính cách 
mang ý nghĩa tâm lý, đạo đức riêng của mỗi người. Tuy là phẩm chất đạo đức 
của cá nhân, nhưng nó bao hàm ý nghĩa xã hội, do đó nó phải tuân thủ những 
yêu cầu chung của xã hội. Phẩm chất đạo đức của cá nhân là sự tổng hợp 
những tính cách đáp ứng những yêu cầu chung của nền đạo đức xã hội . Một số 
phẩm chất đạo đức căn bản của cá nhân là tính trung thực, tính nguyên tắc, tính 
khiêm tốn, lòng dũng cảm. 
 
Tính trung thực 

 
1.1. Khái niệm và ý nghĩa: 
a/ Khái niệm :  
Tính trung thực là một phẩm chất đạo đức cơ bản của các cá nhân. Nội dung cơ 
bản của nó là tôn trọng lẽ phải, sự thật và chân lý trong các quan hệ xã hội; thái 
độ thiện chí, dũng cảm đấu tranh vì cái thiện, cái tốt đẹp. Nội dung chủ yếu và 
trước hết của tính trung thực là thái độ khách quan, tình yêu chân lý, dám nói 
thẳng, nói thật, dám nhìn thẳng vào sự thật, dám đấu tranh cho sự thật. Nó đối 
lập hoàn toàn với sự dối trá, thói đạo đức giả và khác với tính tò mò, hiếu kỳ. 
Tính trung thực đòi hỏi con người phải sống thẳng thắn, thực hiện tốt nghĩa vụ 
của bản thân và xã hội vì lợi ích của con người khác và xã hội. Chân lý và cái 
thiện gắn bó chặt chẽ nhau trong đức tính trung thực. 

b/ Ý nghĩa của tính trung thực đối với con người và xã hội :  
•  Tính trung thực là một phẩm chất đạo đức cơ bản và đầu tiên đối với cá nhân, 
là một trong những đặc trưng cơ bản làm nên bản chất đạo đức của con người, 
là điểm xuất phát ban đầu để hình thành nên các phẩm chất đạo đức khác của 
cá nhân, là tiêu chuẩn đánh giá đạo đức của một con người. Con người muốn 
hoàn thiên về nhân cách không thể thiếu tính trung thực.  
•  Tính trung thực là cơ sở để xây dựng niềm tin, lòng chung thuỷ và những nội 
dung đạo đức tốt đẹp khác như cao thượng, khẳng khái, dũng cảm, vị 
tha.v.v...Nhờ có tính trung thực mà trong quan hệ xã hội con người tạo được 
niềm tin, dám dũng cảm đương đầu với thử thách và đem lại lợi ích cho xã hội.  



•  Tính trung thực là một đức tính quý giá, phù hợp với đạo lý làm người, nó trở 
thành nhu cầu của toàn xã hội, là tinh hoa văn hoá và là truyền thống cao quý 
của đạo đức xã hội.  
Nhân dân ta cũng như nhân dân các dân tộc trên thế giới đều quan niệm làm 
người phải sống trung thực mới là người tốt. Trong các tiêu chuẩn để đánh giá 
phẩm hạnh của mỗi người, người ta vẫn đề cao tính trung thực. Trong các quan 
hệ xã hội, trong giao tiếp, trong sinh hoạt, tính trung thực được coi là tiêu chuẩn 
rất cấn thiết, là một yêu cấu rất cơ bản và phổ biến của xã hội. Vì thế khi chọn 
vợ, gả chồng cho con, tuyển dụng nhân viên, cất nhắc đề bạt cán bộ, thì tiêu 
chuẩn để chọn đầu tiên là người có đức tính trung thực. 

•  Thiếu tính trung thực, con người sẽ bị thoái hoá về phẩm chất đạo đức, sẽ trở 
thành kẻ dối trá, đạo đức giả, ba hoa, khoác lác. Những thói xấu đó gây thiệt hại 
cho xã hội và cho chính bản thân người dối trá.  
1.2. Yêu cầu giáo dục tính trung thực: 
•  Trong giáo dục phải nâng cao nhận thức đạo đức cho đối tượng được giáo 
dục về ý nghĩa của tính trung thực, của việc dũng cảm sửa chửa khuyết điểm và 
đấu tranh bảo vệ sự thật. Trong quan hệ với thầy giáo, với bạn bè phải thật thà 
ngay thẳng. Dám nhận khuyết điểm của mình, phê bình thẳng thắn với những 
khuyết điểm của người khác trong cuộc sống, lao động, học tập để cùng nhau 
tiến bộ, đem lại sự thanh thản lương tâm và có sự trưởng thành về mặt đạo đức.  
•  Giáo dục tính trung thực cho học sinh và sinh viên cần chú ý gắn liền với phê 
phán thói đạo đức giả, thái độ dối trá và sợ nói lên sự thật. Mọi hành vi đạo đức 
giả và dối trá là những tính xấu cần phải được lên án mạnh mẽ và loại trừ khỏi 
đời sống con người và xã hội.  
•  Giáo dục tính trung thực cho cá nhân, cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm, ý 
thức nghĩa vụ đạo đức, ý thức danh dự, lòng nhân ái và tôn trọng lợi ích xã hội, 
khắc phục chủ nghĩa cá nhân. Vì những phẩm chất đạo đức này có mối quan hệ 
và tác động hữu cơ đến việc hình thành đức tính trung thực, nó bổ sung và 
khuyến khích con người sống phù hợp với nhân cách, đạo lý con người.  
•  Trong giáo dục đức tính trung thực cũng cần chú ý một nguyên tắc không 
được lừa dối mọi người cả trong hành động và lời nói, dđặc biệt là tránh tự lừa 
dối mình. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi lời nói dối đều là phi đạo đức. Lời nói 
dối trong những trường hợp nhất định chỉ được chấp nhận khi nó chứa đựng nội 
dung nhân đạo, nhằm đem lại lợi ích chân chính cho con người, cho dân tộc và 
cho xã hội. 
 
Tính nguyên tắc 

 
2.1. Khái niệm và ý nghĩa: 
a/ Khái niệm:  
•  Tính nguyên tắc là tổng hợp một loạt những đức tính cao quý của con người: 
trung thực, trí tuệ, tình cảm và ý thức trách nhiệm của con người trước người 
khác, trước tập thể và trước xã hội. Nét cốt yếu của tính nguyên tắc là hành 
động với sự chỉ đạo xuyên suốt của một tư tưởng cơ bản có tính chất định 
hướng cho cuộc đơì của một con người.  



•  Tính nguyên tắc thể hiện ở hành vi phù hợp với tư tưởng và lương tâm của 
con người. Tính nguyên tắc mà đạo đức đề cập là hành vi của con người phải 
phù hợp và tuân theo lẽ phải, theo đạo lý nghĩa là phải bảo đảm được tính khách 
quan, thực sự trong sáng, không vu lợi cá nhân.  
•  Tính nguyên tắc của đạo đức đối lập hoàn toàn với hành vi vô nguyên tắc, bảo 
thủ, gàn bướng và cơ hội. Tính vô nguyên tắc thường nảy sinh vì non kém về 
bản lĩnh, về phẩm chất chính trị, kém hiểu biết, hoặc có sự thoả hiệp. Tính cơ hội 
cũng có nguồn gốc từ chủ nghĩa cá nhân, từ động cơ vụ lợi, hiếu danh, ích kỷ và 
những động cơ hèn kém khác như: xu nịnh, bợ đỡ, hoặc thể hiện sự thiếu năng 
lực làm việc của con người. Tính gàn bướng, bảo thủ thường có nguồn gốc từ 
sự chủ quan, kiêu căng, sợ sự thật, sợ người khác giỏi hơn mình. Nói chung, 
những tính cách trên là đối lập với tính nguyên tắc, cần phải loại bỏ khỏi đời 
sống xã hội.  
•  Tính nguyên tắc khác với chủ nghĩa giáo điều. Những biểu hiện của tính 
nguyên tắc khi cần thiết phải thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh. Chẳng hạn 
như nguyên tắc bình đẳng nam nữ trong quan hệ gia đình, bạn bè, xã hội, được 
thay đổi cho phù hợp với thời kỳ lịch sử. Với những nội dung như trên thì tính 
nguyên tắc có ý nghĩa rất rộng lớn đối với cuộc sống con người và xã hội.  
b/ Ý nghĩa của tính nguyên tắc trong đời sống :  
Tính nguyên tắc giúp con gười khẳng định đước tính tích cực của mình và của 
xã hội, nó là cơ sở và động lực để giúp con người vươn tới những giá trị đạo 
đức ngày càng cao.  

•  Tính nguyên tắc là cơ sở để đạo đức cá nhân phát triển. Điều đó được thể 
hiện ở chỗ, con người sống có tính nguyên tắc bao giờ cũng giữ được bản lĩnh, 
cốt cách của mình, dám đương đầu với những khó khăn thử thách, không cơ 
hội, sống nhiệt tình, chân thực và cống hiến nhiều cho xã hội; đồng thời có tinh 
thần giúp đỡ người khác một cách tự giác và có trách nhiệm cao trước tập thể 
và xã hội.  
Tính nguyên tắc ở mỗi người không phải ngẫu nhiên hình thành, mà phải trải 
qua quá trình học tập, rèn luyện và có sự đấu tranh của bản thân trước nhiều 
tác độïng tiêu cực để bảo vệ những mặt tích cực, tiến bộ trong các mối quan hệ 
xã hội. Quá trình rèn luyện , học tập đó giúp cho con người ngày một trưởng 
thành. lớn lên và chiến thắng những gì xấu xa, thấp hèn trong cuộc sống để 
luôn vươn tới cái đẹp và làm những điều có ích lợi cho xã hội. 

•  Nhờ có tính nguyên tắc mà những chân lý và giá trị cao quý của đạo đức 
được bảo vệ và phát triển trong xã hội. Trong cuộc sống, con người có nhiều 
mặt tốt, tích cực và tiến bộ là nhờ có tính nguyên tắc của đạo đức. Những giá trị 
đạo đức như lương tâm, tính trung thực, tình yêu lao động...là những giá trị đạo 
đức cao quý, trở thành nguyên tắc sống của những người có đạo đức. Tính 
nguyên tắc của đạo đức có ý nghĩa rộng lớn như vậy, nên chúng ta cần phải 
quán triệt đầy đủ trong quá trình giáo dục thế hệ trẻ.  
2.2. Những yêu cầu giáo dục tính nguyên tắc đạo đức : 
Trong công tác giáo dục con người nói chung và công tác giáo dục học sinh và 
sinh viên nói riêng, để xây dựng cho họ có được tính nguyên tắc về đạo đức, 
cần chú ý bảo đảm những yêu cầu cơ bản dưới đây: 



•  Thứ 1 - Cần trang bị cho họ có được những quan niệm đạo đức đúng đắn, có 
kiến thức sâu rộng, có tình thương yêu con người, có thái độ và hành động chân 
thật, kiên định và vững vàng trong mọi tình huống,. Đó là những cơ sở và nền 
tảng để giúp cho con người có tinh thần trách nhiệm trước xã hội và người khác, 
từ đó giữ vững được những nguyên tắc sống đúng đắn . Không có được những 
mặt đạo đức cơ bản và tối thiểu đó thì con người dễ bị những tác động xấu của 
hoàn cảnh sống hoặc những ham muốn bản năng dẫn đến những hành động mù 
quáng, làm liều, làm ẩu gây nên những hậu quả tai hại cho con người và cho xã 
hội.  
•  Thứ 2 - Cần giáo dục và rèn luyện cho mọi người có tinh thần và phong cách 
làm việc của người công dân dưới chế độ mới: có nề nếp, có kỷ cương , có tình 
thương và có ý thức trách nhiệm cao. Nguyên tắc này phù hợp với đạo lý làm 
người, đó cũng là tiêu chí để xây dựng con người xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
hiện nay.  
•  Thứ 3 - Cần phải kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội như sự 
hèn nhát, thói bàng quan vô trách nhiệm, vụ lợi. Vì chủ nghĩa cơ hội, thực chất là 
chủ nghĩa cá nhân, nên bất kỳ ở đâu, lúc nào ngưới cơ hội cũng sằn sàng hy 
sinh lợi ích của nhân dân, của cách mạng để bảo vệ quyền lợi và bản thân. Họ 
rời bỏ trận địa, chạy sang hàng ngũ kẻ thù, hoặc bàng quan trong đấu tranh, lẫn 
tránh trách nhiệm, hoặc tranh công đỗ lỗi cho người khác, nịnh bợ kẻ có chức, 
có quyền.v.v... Tất cả những hiện tượng đó là biểu hiện sự đánh mất nguyên tắc 
đạo lý sống “làm người”.  
•  Thứ 4 - Cần phải chống những hiện tượng vô nguyên tắc đạo đức trong làm 
việc cũng như trong sinh hoạt . Vô nguyên tắc trong làm việc biểu hiện là sự tuỳ 
tiện, thiếu tính khoa học và không có kế hoạch, thường để lại những hậu quả 
khó lường như tiết lộ bí mật quốc gia, bị kẻ xấu lợi dụng, làm thiệt hại tài sản, 
tính mạng của Nhà nước và nhân dân, kém tính hiệu quả trong công việc.  
•  Thứ 5 - Chống sự thỏa hiệp vô nguyên tắc. Trong quá trình hoạt động cách 
mạng, cũng như trong cuộc sống hàng ngày, có những lúc cần phải có sự thoả 
hiệp, nhưng không phải là thoả hiệp vô nguyên tắc, mà đó là sự thoả hiệp nhất 
thời nhắm thực hiện tính nguyên tắc nhất quán trong cuộc sống là bảo đảm lợi 
ích chính đáng của con người và xã hội. 
 
Tính khiêm tốn 

 
3.1. Khái niệm tính khiêm tốn và ý nghĩa của nó: 
a/ Khái niệm :  
Đức tính khiêm tốn là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp của con 
người. Khiêm tốn là một trong những đức tính biểu hiện trực tiếp của tình cảm 
nghĩa vụ, danh dự, lương tâm; là thái độ tự trọng, thật sự mong muốn có sư 
công bằng, khách quan trong việc đánh giá bản thân mình và đánh giá người 
khác. 

Người có đức tính khiêm tốn là người biết tôn trọng những thành tích, công lao 
và ưu điểm của người khác; đồng thời xem thành tích và công lao của mình chỉ 
là một phần công lao hay thành tích chung của mọi người, của xã hội. Người có 



đức tính khiêm tốn thường nhân ái, không tự cao tự đại, họ có phong thái tế nhị, 
lễ độ, biết tôn trọng lẫn nhau trong cách cư xử. Người có đức tính khiêm tốn là 
người giàu lòng tốt, luôn luôn quan tâm đến lợi ích của xã hội và người khác. 

Sự công bằng trong đánh giá mình và người khác nghĩa vụ khi đánh gia năng 
lực và phẩm chất đạo đức của mình phải khách quan, trung thực, không theo 
kiểu tự cho cái gì của mình cũng đúng, cũng là nhất mà coi thường công lao, 
thành tích của người khác; ngược lại phải biết tự đánh giá đúng thành tích, công 
lao, phẩm chất đạo đức của mình và của người khác một cách khách quan . 

Khiêm tốn cũùng không cã nghĩa là đánh giá quá thấp năng lực của chính mình. 
Nếu “quá khiêm tốn” như vậy sẽ làm cho con người mắc phải bệnh e dè, quá nể 
nang, tự hạ thấp mình đến mức tự ti, sẽ dẫn đến cái gì cũng cho là đúng, cũng 
gật theo kiểu vô nguyên tắc. 

Đức tính khiêm tốn đối lập với sự khoác lác, hống hách, kiêu ngạo, mất lịch sự, 
vô lương tâm và thô bạo. Đó là những đức tính xấu, biểu hiện của chủ nghĩa cá 
nhân ích kỷ, muốn bắt mọi người phải tôn thờ mình. 

b/ Ý nghĩa của tính khiêm tốn :  
•  Tính khiêm tốn gíup con người hăng hái học tập, chịu khó học hỏi người 
khác, thường xuyên rèn luyện để trở thành người giỏi, người lương thiện, sống 
có đạo đức, luôn hướng tới sự công bằng và chống lại mọi sự bất công  

•  Người khiêm tốn thường có ý thức bảo vệ danh dự và phẩm giá của bản thân 
mình và mọi người xung quanh vì họ biết bênh vực, bảo vệ lợi ích chính đáng 
của người lương thiện, biết tôn trọng nhân phẩm người khác  

•  Tính khiêm tốn giúp con người tự khẳng định mình để tiến bộ nhanh vì người 
khiêm tốn biết nhìn nhận đúng đắn và công bằng, hợp lý các hiện tượng xảy ra 
trong xã hội; biết đúng về chính mình để phát huy ưu điểm và biết ngăn ngừa, 
khắc phục những khuyết điểm, sai lầm của mình.  

•  Tính khiêm tốn giúp cho người ta dễ gần gũi, dễ tiếp xúc với mọi người, với 
bạn bè, tạo cho họ có phong cách sống giản dị, ấm áp tình người. Đồng thời, nó 
còn giúp cho con người sống thanh thản, nhân ái, vị tha, lành mạnh; khắc phục 
được những thói ích kỷ, tham lam, thô bạo, coi thường người khác, tự cao tự 
đại, hống hách.  

Đức tính khiêm tốn giúp cho con người luôn vươn tới sự hoàn thiện bản thân 
cho nên nó thật sự là một động lực cho sự phát triển nhân cách và tài năng của 
con người. 

3.2. Những yêu cầu giáo dục tính khiêm tốn: 
a/ Về mặt nhận thức, phải chứng minh cho đối tượng giáo dục thấy được tính 
khiêm tốn là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp của con người. 
Người có trình độ học vấn cao, hiểu biết sâu rộng thì càng cần phải khiêm tốn . 
Chỉ có những kẻ kiêu ngạo mới tự thoả mãn đối với mình. Càng kiêu ngạo thì 
càng bị mọi người khinh ghét. Những ai tự thoả mãn, tự vỗ ngực cho mình là tài 



giỏi không chịu học hỏi người khác thì nhất định sẽ bị tụt hậu, thua kém bạn bè 
đồng nghiệp. Người kiêu ngạo trước sau gì cũng bị mọi người xa lánh. 

b/ Phải xây dựng cho người được giáo dục thái độ và hành động biết tôn trọng 
lẽ phải, biết trân trọng công lao và thành tích của người khác, phải học hỏi trong 
nhà trường và ngoài xã hội để có kiến thức cả về lý luận và thực tiễn. Trong cư 
xử với mọi người, phải có thái độ công bằng, lễ độ, và tôn trọng nhau. Đó là 
những yêu cầu khách quan khi giáo dục tính khiêm tốn. Muốn có thái độ tốt như 
thế phải có kiến thức , có văn hoá . Nếu thiếu kíến thức thì người ta không phân 
định được phải trái, dễ rơi vào chủ quan, quá khích trong nhìn nhận đánh giá 
người khác, gây sự hiểu lầm hoặc phủ nhận thành tích của người khác. Đức 
tính khiêm tốn, lễ độ và tế nhị, không làm giảm giá trị của con người, mà có tác 
dụng giúp cho người ta dễ chan hòa gần gũi với mọi người, tăng uy tín trong xã 
hội. 

c/ Cần phải loại trừ ở con người những biểu hiện xa lạ với tính khiêm tốn như: 
tính tự cao, tự đại, hống hách, và tự ti. Những người tự cao tự đại không những 
biểu hiện sự thiếu văn hoá, mà còn thể hiện sự yếu kém, không có nghị lực để 
vươn tới, suốt ngày sống trong trạng thái ganh tị và tự dày vò mình bởi ý chí 
muốn rằng nhất định mình phải hơn tất cả mọi người. 

 
Lòng dũng cảm 

 
4.1. Khái niệm và ý nghĩa của lòng dũng cảm :  
a/ Khái niệm :  
•  Lòng dũng cảm là tổng hợp của những đức tính: yêu chân lý, sáng suốt và 
dám hành động để đạt đến cái thiện. Lòng dũng cảm đối lập với tính hèn nhát, 
nhu nhược.  

Người có lòng dũng cảm là người dám đương đầu với mọi thử thách, gian nan, 
dám đối đầu với mọi nguy hiểm để vươn tới cái thiện .  

•  Khác với những sợ hãi tự nhiên của con ngưới, sự hèn nhát, nhu nhược đối 
lập với lòng dũng cảm, là biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Nhu nhược biểu 
hiện ở sự thiếu quyết đoán, sơ sự thật, không dám đấu tranh, sợ hy sinh quyền 
lợi bản thân . Do đó giáo dục lòng dũng cảm phải gắn với việc phê phán sự hèn 
nhát của chủ nghĩa cá nhân.  

•  Đức tính dũng cảm khác với sự liều lĩnh. Liều lĩnh thự c chất là sự thiếu sáng 
suốt hoặc sự cùng đường, sự bế tắc . Do vậy sự liều lĩnh thường dẫn con người 
đi đến những hành động mù quáng, nguy hiểm và khó tránh khỏi thất bại. Trái 
lại, lòng dũng cảm đòi hỏi phải có sự chín chắn, thông minh, sáng suốt, có nghị 
lực và có quyết tâm cao.  

b/ Ý nghiã :  
•  Dũng cảm là một trong những phẩm chất thuộc đỉnh cao của giá trị đạo đức. 
Dũng cảm biến thiện tâm thành hàng động thiện, nếu thiếu lòng dũng cảm thì 
lòng tốt của con người chỉ dừng lại trong ý thức, hoặc trong cảm xúc không trở 



thành hiện thực. Một con người thiết tha yêu Tổ quốc, ngày đêm xót xa cho vận 
nước, nhưng không dám xả thân, sợ súng đạn, sợ bạo lực của kẻ thù thì chẳng 
làm được điều gì có ích cho dân, cho nước.  

•  Dũng cảm là đỉnh cao của nhận thức lý trí và ý chí. Dũng cảm là đức tính đặc 
thù của ý chí, dũng cảm giúp con người sống có nghị lực và có khí phách, có 
hành động anh hùng và cao thượng, không sợ hiểm nguy. Người dũng cảm là 
người sáng suốt và thông minh, biết tôn trọng lẽ phải, chân lý luơn vươn tới 
mục đích cao thượng và chân chính  

•  Lòng dũng cảm là một biểu hiện của chủ nghĩa tập thể cao cả và chủ nghĩa 
anh hùng trong mỗi con người. Lịch sử đã có biết bao anh hùng, liệt sĩ vì nghĩa 
lớn, không sợ hy sinh xương máu hiến dâng cả đời mình cho sự nghiệp cách 
mạng, cho hạnh phúc của nhân dân. Nhiều tấm gương dũng cảm đấu tranh 
phòng chống tội phạm nguy hiểm để giữ bình yên cho mọi người.  

4.2. Những yêu cầu giáo dục lòng dũng cảm : 
a/ Giáo dục lòng dũng cảm làø một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu 
của giáo dục đạo đức. Sự quan trọng này bắt nguồn từ yêu cầu của sự nghiệp 
đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải có những con người 
dũng cảm, có nghị lực để cống hiến tài năng, trí tuệ của mình cho Tổ quốc và 
nhân dân. Do đó, việc giáo dục đức tính dũng cảm cho thế hệ trẻ phải được tiến 
hành thường xuyên để thế hệ trẻ có lý tưởng cao đẹp vì chủ nghĩa xã hôïi và 
dũng cảm đấu tranh bảo vệ lý tưởng đó. 

b/ Phải giáo dục cho mọi người biết vượt lên mọi khó khăn nguy hiểm, dám xả 
thân vì nghĩa lớn, hăng say cống hiến tài - đức của mình cho Tổ quốc và nhân 
dân. Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần đến. 

c/ Phải hướng tuổi trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động thực tiễn phong phú, 
vì sự nghiệp cách mạng của đất nước. Thực tiễn cách mạng là môi trường tốt 
nhất để tuổi trẻ học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý chí, nghị lực và quyết 
tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nó giúp tuổi trẻ phát huy trí thông 
minh, sáng tạo, tôi luyện ý chí, thử thách để nhanh chóng trưởng thành trong 
cuộc sống. 

d/ Phải chống mọi biểu hiện của sự nhút nhát, nhu nhược và liều lĩnh. 

e/ Phải trang bị cho tuổi trẻ có ý chí bền bỉ, kiên trì trong học tập, thường xuyên 
rèn luyện trong đấu tranh cách mạng và trong cuộc sống hàng ngày. 

 
Chương VII : Học tập đạo đức Hồ Chí Minh 

 
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống lý luận, bao gồm nhiều lĩnh vực rộng lớn 
và phong phú. Hiện nay nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành 
vấn đề bức xúc đối với công cuộc đổi mới vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng và văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước 
ta. 



Hồ Chí Minh là một nhà lý luận, một chiến sĩ cách mạng xuất sắc, một tấm 
gương nhân đạo - nhân văn cao cả, một nhà văn hóa lớn về đạo đức, tư tưởng 
và cuộc đời của Người là một. Học tập đạo đức Hồ Chí Minh là học tập tư 
tưởng và học tập tấm gương sáng ngời về đạo đức của Người. Đây là nhiệm vụ 
của nhiều thế hệ, nhiều ngành khoa học khác nhau, là phương châm rèn luyện 
hành động và cũng là niềm vinh dự lớn lao, nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta, 
nhất là thế hệ trẻ hiện nay và mai sau. Trong phạm vi bài này, chúng ta chỉ 
nghiên cứu và học tập một số nét cơ bản về đạo đức của Người. 

 
Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc, vì 
chủ nghĩa xã hội 

 
1.1. Cơ sở hình thành phẩm chất đạo đức của Hồ Chí Minh :  
a/ Lòng yêu nước thương dân : Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong cảnh nước 
mất nhà tan, dân tộc sống tủi nhục, lầm than dưới ách thống trị của đế quốc, 
phong kiến Người cảm nhận sâu sắc nỗi đau của dân tộc mất nước.  

b/ Xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước, nên từ thuở nhỏ, Người đã 
được hưởng một nền giáo huấn “yêu nước thương nòi” của song thân và các 
chí sĩ yêu nước hồi bấy giờ. Người sớm hấp thụ truyền thống đoàn kết cộng 
đồng và tình nhân ái của dân tộc, cùng với nền văn hiến Việt Nam vốn thấm 
đậm tinh hoa văn hoá phương Đông. 

c/ Người đã từng được nghe và chứng kiến và rất đau xót trước những cuộc 
đấu tranh của phong trào Cần Vương, của Tôn Thất Thuyết, của Phan Đình 
Phùng bị dập tắt trong biển máu. Tiếp theo đó là, các phong trào Đông Du của 
Phan Bội Châu, phong trào Duy Tân của Phan Chu Trinh đều lần lượt bị thất 
bại. Cuộc đấu tranh vũ trang gần 30 năm (1883 - 1913) của nghĩa quân Hoàng 
Hoa Thám ở Yên Thế (Hà Bắc) cũng bị dập tắt bằng lửa, đạn của thực dân, 
phong kiến. 

1.2. Những biểu hiện chủ yếu của phẩm chất đạo đức này :  
a/ Khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho đồng 
bào đã thôi thúc Người ra đi tìm đường cứu nước bất chấp mọi khó khăn gian 
khổ. Người sang Mỹ, Anh, đến các nước đế quốc châu Âu và các nước thuộc 
địa ở châu Phi, châu Mỹ latinh ... Cuộc hành trình vạn dặm ấy đã giúp Người 
nhận ra nguyên nhân sự bần cùng, bất công và đau khổ của nhân loại cần lao. 
Gần mười năm (1911- 1920) Hồ Chí Minh bôn ba khắp các châu lục, Người đã 
khám phá ra chân lý: chính chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là 
nguồn gốc gây nên mọi sự đau khổ của công nhân, nông dân và nhân dân lao 
đông cả ở chính quốc và ở các nước thuộc địa. Nhận thức đó là cơ sở quan 
trọng để Người tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời Luận cương về vấn 
đề dân tộc và thuộc địa của Lênin là ánh sáng soi đường cho Hồ Chí Minh tìm 
ra con đường cách mạng.  

b/ Quyết định quan trọng mà Hồ Chí Minh rút ra từ thực tiễn hoạt động cách 
mạng của Người là muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường 



nào khác con đường cách mạng vô sản. Vì vậy, mục tiêu cách mạng ở các 
nước thuộc địa là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng giải phóng 
dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được 
thắng lợi hoàn toàn, chủ nghĩa xã hội mang trong lòng nó lý tưởng nhân đạo 
cao cả nhất của con người, đó là sự giải phóng con người khỏi chế độ người 
bóc lột người. 

c/ Đối với Người, trung thành với những lý tưởng của chủ nghĩa xã hội, trung 
thành với chủ nghĩa Mác - Lênin cũng là trung thành với những lý tưởng cao 
đẹp của con người, là trung thành với Tổ quốc và nhân dân. Hồ Chí Minh đến 
với chủ nghĩa Mac - Lênin từ lòng yêu nước. Khi tiếp thu chủ nghĩa Mac - Lênin, 
chủ nghĩa yêu nước của Người kết hợp chặt chẽ với chủ nghĩa quốc tế vô sản. 
Đó là sự giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp và giải phóng nhân loại cần lao. 

Người đòi hỏi học tập chủ nghĩa Mác - Lênin không phải chỉ để giác ngộ cách 
mạng, biết hành động cách mạng, mà còn làm cho tình người thêm tốt đẹp, vun 
đắp tình đồng chí, nghĩa bạn bè, xây dựng tình đoàn kết gắn bó keo sơn.  

d/ Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của sự kết hợp hài hòa giữa chính trị và 
đạo đức, giữa lý tưởng chính trị và lý tưởng đạo đức, Người tìm thấy ở chủ 
nghĩa Mác - Lênin sự hài hòa ấy. Vì thế, ngày từ buổi ban đầu của cuộc cách 
mạng lúc nào Người cũng đem hết tinh thần và nghị lực để bồi dưỡng lý tưởng 
chủ nghĩa xã hội cho các thế hệ cách mạng Việt Nam. Đối với Đảng và Nhà 
nước, Người đòi hỏi phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân.Suốt 
đời phấn đấu cho sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

 
Lòng nhân ái Hồ Chí Minh 

 
2.1. Cơ sở hình thành lòng nhân ái Hồ Chí Minh:  
a/ Lòng nhân ái của Hồ Chí Minh là sự kết tinh truyền thống nhân ái tiến bộ của 
dân tộc Việt Nam với chủ nghĩa nhân văn cộng sản. Tiếp thu nền văn hóa của 
dân tộc Việt Nam, văn hóa của phương Đông và tiếp thu có chọn lọc nền văn 
minh nhân loại, tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh chứa đựng lòng nhân ái bao 
la. 

b/ Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh bắt nguồn từ đời sống thực tế ở Việt Nam, ở 
các nước thuộc địa và phụ thuộc, từ nhu cầu giải phóng đất nước được hoàn 
toàn độc lập, con người được tự do và hạnh phúc.  

c/ Lòng nhân ái của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ lòng kính trọng, tin yêu và biết ơn 
nhân dân. Người thấy quần chúng nhân dân lao động không phải chỉ là đối 
tượng của sự thương cảm, mà còn thấy ở họ sức mạnh của sự sáng tạo ra 
những giá trị cao đẹp. Người dạy cán bộ, đảng viên phải ra sức học tập nhân 
dân để tiến bộ, phải xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân. 

Khi viết thư cảm ơn đồng bào chúc thọ mình, Người đã viết: “Đồng bào yêu mến 
tôi, chúc thọ tôi, tôi biết lấy gì để báo đáp lại lòng nhân ái ấy?”. 

http://www.agu.edu.vn/sdms/index.php?cid=113DDH&mid=1&pid=31
http://www.agu.edu.vn/sdms/index.php?cid=113DDH&mid=1&pid=31


2.2. Những nội dung cơ bản của lòng nhân ái Hồ Chí Minh: 
a/ Thương người :  
•  Điều nổi bật đầu tiên của đạo đức Hồ Chí Minh là lòng thương người, là tình 
thương trước nhất đối với những người bị áp bức, bị bóc lột. Người đã từng 
khóc trước cảnh những người da đen bị hành hạ ở bến tàu Đa Ka (châu Phi) hay 
khi nhìn thấy những người bị hành hình ở châu Mỹ.v.v...Không có lòng thương 
người, không có sự nhân đạo với đồng loại thì không có đạo đức, không trở 
thành người cách mạng chân chính. Ở Hồ Chí Minh, lòng nhân ái không phải là 
lòng thương người siêu giai cấp, trừu tượng. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thể 
hiện rõ bản chất giai cấp và chứa đựng chủ nghĩa nhân đạo bao la. Người 
thương yêu giai cấp vô sản, nhân dân lao động, những người nô lệ và những 
người cùng khổ, bởi họ là tầng lớp chịu đựng nhiều bất công trong xã hội; những 
người bao giờ cũng nhận rõ sứ mệnh lịch sử to lớn của giai cấp vô sản trong 
đấu tranh xóa bỏ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa.  
•  Chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân : phải làm cho ai cũng có cơm ăn, ai 
cũng có áo mặc, ai cũng được học hành.  
Người dạy cán bộ và chiến sĩ quân đội phải “hiếu với dân”. 

Người dạy các chiến sĩ công an nhân dân: 

“Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép” 

Người phê bình nghiêm khắc những cán bộ có thái độ hống hách với nhân dân, 
lên mặt “quan cách mạng” với nhân dân.  

•  Người luôn dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng một tình thương đặc biệt. 
Người gửi gắm lòng tin cậy vào thế hệ trẻ, luôn căn dặn: Non sông Việt Nam có 
trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để 
sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần 
lớn ở công học tập của các cháu  
•  Lòng nhân ái của Hồ Chí Minh thắm đượm tư tưởng vì nhân loại. Lý tưởng 
mục tiêu phấn đấu của người không chỉ là hoà bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh 
phúc cho mọi người Việt Nam mà còn vì hạnh phúc nhân dân lao động trên thế 
giới. Lý tưởng đạo đức của Người có sức thuyết phục, đánh thức lương tâm của 
cả kẻ thù, thức tỉnh lương tri của nhân loại tiến bộ. Người nói rõ: chúng ta chỉ đòi 
quyền độc lập, tự do, chứ chúng ta không vì tư thù, tư oán. Chúng ta phải làm 
cho thế giới biết rằng, chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi 
giết người cướp của.  
•  Thương người phải bằng hành động cách mạng. Với Hồ Chí Minh, đạo đức 
không phải là một lý thuyết trừu tượng, không phải bằng cầu trời, khấn phật để 
mong được ban phước lành. Càng không phải là chủ nghĩa nhân đạo chung 
chung, mà lòng nhân ái của Người được thể hiện bằng hành động cách mạng, 
bằng việc làm cụ thể. Thương người phải lấy chính nghĩa thắng bạo tàn, suốt 
đời kiên trì đấu tranh cách mạng, xóa bỏ ách thống trị của đế quốc, giải phóng 
dân tộc, giải phóng con người. Chỉ thương dân chưa đủ mà phải làm cho dân 
được tự do, hạnh phúc. Người viết: “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu 
dân rét Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”.  
Đó là tư tưởng, hành vi đạo đức thương người rất thiết thực của Hồ Chí Minh. 



•  Tình thương yêu nhân dân, suốt đời vì nước, vì dân, vì hạnh phúc của con 
người đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng đạo đức và hành động của Người 
trong suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Người viết: “Tôi 
chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn 
toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, 
ai cũng được học hành”. Cho đến lúc sắp đi xa, Người còn để lại muôn vàn tình 
thương yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh 
niên và nhi đồng.  
b/ Vun trồng tình đoàn kết toàn dân, tăng cường sức mạnh dân tộc: 
•  Hồ Chí Minh là biểu tượng, là trung tâm đoàn kết các lực lượng yêu nước của 
cả dân tộc và quốc tế. Được sự dìu dắt của Người, nhân dân ta đã đoàn kết một 
lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sát vai nhau chiến đấu lật đổ chế độ đế quốc, 
phong kiến, giành độc lập, tự do, thống nhất nước nhà, xây dựng xã hội mới xã 
hội chủ nghĩa. Bí quyết thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Đoàn kết , đoàn 
kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”.  
•  Lòng nhân ái của Hồ Chí Minh đã trở thành sức mạnh thấm sâu vào chủ 
trương, chính sách của Đảng và nhà nước ta, đã có tác dụng cảm hóa hàng vạn 
con người lầm đường, lạc lối, theo kẻ thù chống lại nhân dân, đồng bào, làm cho 
họ trở thành những công dân tốt trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Người luôn 
luôn nhắc nhở: phải hết lòng thương yêu chăm sóc đến mọi tầng lớp nhân dân, 
gái, trai, già, trẻ, đồng bào các dân tộc ít người và các tôn giáo, kiều bào ở nước 
ngoài. Người ân cần chăm lo đến các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang ; các 
cháu thiếu niên và nhi đồng; các gia đình thương binh, liệt sĩ ; người nghèo, tàn 
tật ; các chị em phụ nữ ... Người luôn luôn nhắc nhở đến họ bằng những lá thư 
thăm hỏi ân cần, động viên, cổ vũ bằng những huy hiệu của Người và những 
quà tăng ấm áp tình thương yêu bao la.  
Đoàn kết là sức mạnh chính trị, là sức mạnh đạo đức, là chiếc nôi vun đắp tài 
năng đạo đức con người. Tình đoàn kết đó là sự thương yêu nhau, kính trọng 
nhau, giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu 
mai sau. Đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế trong một mặt 
trận thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh giành độc lập, tự do và 
hạnh phúc cho nhân dân lao động là trách nhiệm chính trị ; đồng thời là trách 
nhiệm đạo đức sâu sắc, là biểu hiện lòng nhân ái bao la của Hồ Chí Minh. 

 
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư 

 
3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính :  
Đạo đức của Hồ Chí Minh là đạo đức của người cách mạng rất trong sáng và là 
biểu hiện cụ thể của lòng nhân ái. Đó là các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư. Bài nói chuyện của Bác với anh chị em công chức ở Thủ đô 
(30.11.1954) (HCM Tuyển tập - sự thật Hà Nội 1960, t505-506) 

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư được Bác Hồ giải thích như sau: 

a/ “Trước hết, cần tức là tăng năng suất trong công tác, bất kỳ công tác gì”. 
(HCM và giáo dục, HN 1977, t63) 



b/ “Kiệm tức là không lãng phí thời gian, của cải của mình và của dân. 

c/ “Liêm tức là không tham ô và luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công của nhân 
dân”. 

d/ “Chính tức là việc phải làm, dù nhỏ cũng làm, việc trái dù nhỏ cũng tránh”. 
“Bốn điều đó đi liền với nhau”. 

e/ Chí công, vô tư, được người giải thích rằng: 

“Đem lòng chí công, vô tư mà đối với người, đối với việc: ham làm những việc 
ích quốc, lợi dân, không ham địa vị, công danh, phú quý”. 

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Người đều làm việc có khoa học, 
tiết kiệm thời gian. Hồ Chí Minh thường nói: “thì giờ là vàng” và Người nhấn 
mạnh, “tiết kiệm thì giờ đi đôi với tăng năng suất lao động”. 

Hồ Chí Minh luôn nghiêm khắc phê bình những hiện tượng lãng phí thời gian 
họp kéo dài, hoặc nói và viết dài đều không cần thiết, chỉ làm mất thời gian 
người khác. 

Bác phê bình lề lối làm việc “đi muộn về sớm là ăn bớt của nhân dân”. Bởi vậy 
Người kêu gọi: mọi người, mọi ngành, mọi cấp, phải dùng thì giờ, tiền của nhân 
dân một cách tiết kiệm. 

3.2. Cả cuộc đời của Người là một tấm gương trong sáng tuyệt vời và tiêu 
biểu về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.  
Là Chủ tịch nước nhưng Người sống thanh bạch, đem hết tinh thần và nghị lực 
của mình để cống hiến trọn đời cho cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ 
quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sự gương mẫu, trong sáng, cao cả, toàn 
năng cả về tài và đức của người đã thêm sức mạnh động viên, cổ vũ cán bộ và 
nhân dân noi theo. 

 
Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về học tập 

 
4.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong học tập :  
a/ Bác đặc biệt coi trọng đến sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp “trồng người”. Bác 
nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có những con người xã hội 
chủ nghĩa”; “vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. 

b/ Người luôn nhắc lại câu nói của Lênin: Học, học nữa, học mãi. 

c/ Học để hành, để phục vụ nhân dân. Hồ Chí Minh đã đề ra mục đích và nội 
dung học tập rất cụ thể. Học ở đâu, học để làm gì? Người nói: “học với hành 
phải đi đôi, học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành 
không trôi chảy”. 

d/ Phải học ở nhân dân. Người nhấn mạnh: học ở đâu, học ở trường nào, học 
sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất 
lớn. 



4.2. Tư tưởng và cuộc đời Người là một :  
Cả cuộc đời của Người là không ngừng học tập để phục vụ cách mạng, phục vụ 
Tổ quốc và nhân dân. 

a/ Trong hơn 30 năm hoạt động ở trong nước, mặc dù hết sức bận rộn công 
việc, Người vẫn say sưa học tập. Ở Pác bó, Hồ Chí Minh đã dịch cuốn Lịch sử 
Đảng Cộng sản Liên Xô, dịch các tài liệu về binh pháp của Tôn Tử...để phục vụ 
cho việc học tập chính trị và quân sự của cán bộ và chiến sĩ. Trong những năm 
kháng chiến chống Pháp, Người lại dịch cuốn “Tỉnh uỷ bí mật” của Plêkhanốp 
để cho đảng viên, cán bộ và chiến sỉ học tập, tham khảo những kinh nghiệm 
chiến tranh du kích của Hồng quân và nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh 
vệ quốc (1941 - 1945) chống bọn phát xít xâm lược. 

b/ Trong cách nói và viết, Bác chống thói ba hoa, vì theo Bác thói ba hoa, dài 
dòng, rỗng tuếch, không có ích co người xem, người nghe, chỉ làm tốn giấy 
mực, mất công người xem. 

Tục ngữ có câu: “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Bác khuyên mọi người 
rằng: nói cũng phải học, mà phải chịu khó học mới được. Vì cách nói của quần 
chúng rất đầy đủ, rất hoạt bát, rất thiết thực, mà lại rõ, giản đơn. Người luôn 
nhắc nhở rằng: Viết điều gì? viết cho ai? viết để làm gì?. 

c/ Ngưòi dạy rằng: Đạo đức cách mạng của con người mới không phải trên trời 
sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng 
cố, rèn luyện đạo đức cần phải học tập không ngừng, cũng như ngọc càng mài 
càng sáng, vàng càng luyện càng trong. 

d/ Trong giáo dục, Bác đặc biệt coi trọng việc nêu gương người tốt, việc tốt. Mỗi 
người tốt, mỗi việc tốt là những bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một vườn hoa 
đẹp, muôn sắc, nghìn hương tươi tốt.Nêu gương cũng là một trong những cách 
tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con 
người mới, cuộc sống mới. 

Tấm gương của Bác Hồ kính yêu đã tỏa ra một sức mạnh tinh thần kỳ diệu cho 
mỗi chúng ta học tập. Tấm gương của Người là một điển hình rực rỡ nhiều mặt 
mang tầm vóc thế giới và thời đại, nhưng lại rất gần gũi, không trừu tượng xa 
vời. 

“Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, là khẩu hiệu 
hành động của toàn Đảng, toàn dân ta hướng tới xây dựng đất nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. 

Học tập đạo đức Hồ Chí Minh ngày nay phải gắn liền với việc kiên quyết khắc 
phục các mặt suy thoái đạo đức cũng như các mặt tiêu cực xã hội. 
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